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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

AP/AH Ngƣời/hộ bị ảnh hƣởng 

CEM Ủy ban Dân tộc thiểu số  

CPC Ủy ban nhân dân xã 

CWU Hội Phụ nữ xã 

DARD Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

DMS Đo đạc kiểm đếm chi tiết 

DPC Ủy ban Nhân dân huyện 

DRC Hội đồng Bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ huyện 

EM Dân tộc thiểu số 

EMDP Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số 

GOV Chính phủ Việt Nam 

HH Hộ gia đình 

IOL Điều tra kiểm kê tài sản bị thiệt hại 

IRP Chƣơng trình phục hồi thu nhập 

LAR Thu hồi đất và tái định cƣ 

LURC Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

MARD Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 

MONRE Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng 

PMU Ban quản lý dự án 

PPC Ủy ban Nhân dân tỉnh 

PPMU Ban quản lý dự án tỉnh 

PRA Đánh giá nông thôn có sự tham gia 

RP/ RAP Kế hoạch bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ/ Kế hoạch hành động Tái định cƣ 

RPF  Khung chính sách tái định cƣ 

PFES Thanh toán các dịch vụ hệ sinh thái 

SAH Các hộ bị ảnh hƣởng nghiêm trọng 

TOR Điều khoản tham chiếu 

USD Đô la Mỹ 

VND Đồng Việt Nam 

WB Ngân hàng thế giới 
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PHẦN A. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA NGÀNH LÂM 

NGHIỆP VÀ TĂNG CƢỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU VÙNG VEN 

BIỂN (FMCR) 

1. Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cƣờng tính chống chịu vùng ven 

biển (FMCR), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt chủ trƣơng đầu tƣ tại Quyết định số 548/QĐ -TTg ngày 21/4/2017 và Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Báo cáo đầu tƣ Dự án tại Quyết định số 

1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017. Các Hiệp định vay vốn cho Dự án đã đƣợc 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc và Giám đốc WB tại Việt Nam ký kết ngày 

03/8/2018.  

2. Tên dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cƣờng tính chống chịu vùng 

ven biển (FMCR). 

3.  Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB); 

4.  Chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân 

các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; 

5. Mục tiêu của Dự án: Mục tiêu tổng thể: Cải thiện quản lý rừng ven biển tại các 

tỉnh dự án nhằm tăng khả năng chống chịu trƣớc bất lợi của các hiện tƣợng thời tiết 

cực đoan và nƣớc biển dâng. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Sử dụng các cách tiếp cận hiện đại để tăng cƣờng công tác quy hoạch không 

gian rừng ven biển; 

- Tổ chức quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên; 

- Áp dụng các biện pháp lâm sinh trong việc trồng, chăm sóc và quản lý rừng 

hiệu quả để tăng khả năng chống chịu trƣớc các hiện tƣợng thời tiết cực đoan; 

- Tạo ra các cơ chế khuyến khích hộ gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và 

chính quyền địa phƣơng tham gia quản lý và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên 

hiện có. 

6.     Các hợp phần: Dự án có ba hợp phần kỹ thuật, thêm vào một hợp phần thứ tƣ về 

quản lý dự án, giám sát và đánh giá: 

- Hợp phần 1: Quản lý hiệu quả rừng ven biển. 

- Hợp phần 2: Phát triển và Phục hồi rừng ven biển. 

- Hợp phần 3: Tạo các lợi ích bền vững từ rừng ven biển. 

- Hợp phần 4: Quản lý, Giám sát và Đánh giá Dự án. 

7. Thời gian thực hiện: Hiệp định tài trợ đƣợc ký kết vào ngày 03/8/2018, có hiệu lực 

từ ngày 29/3/2019. Ngày đóng dự án là ngày 31/12/2023. Thời gian thực hiện dự án: 

từ năm 2018 đến năm 2023. 

8. Tổng mức đầu tƣ Dự án: Tổng mức đầu tƣ: 195 triệu USD, trong đó: Vốn IDA: 

150 triệu USD và Vốn đối ứng: 45 triệu USD. 
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II. GIỚI THIỆU DỰ ÁN THÀNH PHẦN TỈNH QUẢNG TRỊ. 

1. Mục tiêu của dự án thành phần 
1
 

9. Mục tiêu tổng quát: Khôi phục, phát triển và quản lý bền vững rừng ven biển 

nhằm tăng cƣờng khả năng chống chịu trƣớc bất lợi của các hiện tƣợng thời tiết cực 

đoan, nƣớc biển dâng của vùng ven biển tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu cụ thể:  

- Sử dụng các cách tiếp cận hiện đại để tăng cƣờng công tác quy hoạch không 

gian rừng ven biển tỉnh Quảng Trị 

- Tổ chức quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên khu vực dự án tỉnh; 

- Áp dụng các biện pháp lâm sinh trong việc trồng, chăm sóc và quản lý rừng 

hiệu quả để tăng khả năng chống chịu trƣớc các hiện tƣợng thời tiết cực 

đoan; 

- Tạo ra cơ chế khuyến khích hộ gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và chính 

quyền địa phƣơng tham gia quản lý và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên 

hiện có. 

2. Phạm vi dự án 

10. Các hợp phần của dự án: Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cƣờng 

tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị đƣợc đề xuất với các hạng mục 

đầu tƣ nhƣ sau: 

Bảng  1- Các hợp phần của dự án và kết quả dự kiến 

Hạng mục Kết quả 

Hợp phần 1: Quản lý hiệu quả rừng ven biển.  

(Hợp phần này do Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện) 

Tiểu hợp phần 1.1: 

Hiện đại hoá quy 

hoạch rừng ven biển 

- Ít nhất 03 điểm vùng dự án đƣợc thực hành Lập quy hoạch 

quản lý tổng hợp không gian ven biển theo phƣơng pháp 

tiếp cận hiện đại làm cơ sở đánh giá tổng kết và nhân rộng 

mô hình. 

Tiểu hợp phần 1.2: 

Mở rộng sản xuất 

cây giống chất lƣợng 

tốt 

- 03 đơn vị sản xuất giống chất lƣợng cao sẽ đƣợc hỗ trợ cơ 

sở vật chất, công nghệ và ít nhất 20 đơn vị vệ tinh sẽ đƣợc 

hỗ trợ chuyển giao công nghệ, cây giống đầu dòng và cấp 

chứng nhận giống quốc gia.  

Tiểu hợp phần 1.3: 

Mở rộng chi trả dịch 

vụ hệ sinh thái cho 

rừng ven biển. 

- 3 điểm vùng dự án đƣợc thí điểm thực hiện cơ chế chi trả 

dịch vụ môi trƣờng rừng làm cơ sở đánh giá, tổng kết để 

hình thành cơ chế chính sách nhân rộng cho vùng ven biển. 

Hợp phần 2: Phục hồi và phát triển rừng ven biển. 

Tiểu hợp phần 2.1: 

Trồng và quản lý 

rừng phòng hộ ven 

biển mục tiêu 

- Trồng mới rừng phòng hộ: 998ha, (Trồng rừng ngập mặn 

24ha, trồng rừng trên cạn: 974ha); Phục hồi/nâng cấp rừng 

phòng hộ ven biển trên cạn: 3.290 ha; Bảo vệ rừng trên cạn 

ven biển: 3.629 ha). 

- Đóng mốc ranh giới trên thực địa theo các chủ rừng đƣợc 

giao, đảm bảo ổn định lâm phận, ranh giới giữa rừng phòng 

hộ và các loại đất khác. 

                                              

1. Theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị 
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Hạng mục Kết quả 

Tiểu hợp phần 2.2: 

Các giải pháp bảo vệ 

rừng trồng ven biển. 

- Xây dựng bảng nội quy, trạm bảo vệ rừng, đƣờng lâm 

nghiệp, nâng cấp hệ thống thủy lợi 

Hợp phần 3: Tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển. 

Tiểu hợp phần 3.1: 

Các gói đầu tƣ tạo 

lợi ích từ rừng ven 

biển 

- Cung cấp khoảng 27 gói đầu tƣ tạo ra lợi ích từ rừng ven 

biển với giá trị khoảng 10.000USD/gói, thông qua quá trình 

lựa chọn cạnh tranh nhằm tạo lợi ích bền vững cho cộng 

đồng ven biển từ kết hợp giữa bảo vệ rừng và phát triển 

kinh tế. 

- Cung cấp ít nhất 10 gói đầu tƣ công nghệ phục vụ sản xuất 

thông qua quá trình lựa chọn cạnh tranh nhằm tạo chuỗi giá 

trị sản phẩm nông lâm, ngƣ nghiệp đảm bảo an toàn thực 

phẩm, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát dịch bệnh với giá 

trị không quá 400.000USD/gói. 

Tiểu hợp phần 3.2: 

Hỗ trợ đầu tƣ nâng 

cấp cơ sở hạ tầng 

phục vụ sản xuất. 

- Hỗ trợ ít nhất 05 gói cơ sở hạ tầng quan trọng phục vụ sản 

xuất, chế biến và tiếp thị hàng hóa, dịch vụ từ các khu rừng 

ven biển cho các huyện dự án nhằm gia tăng lợi ích kinh tế 

và thiết lập liên kết các hoạt động tạo thu nhập của các 

nhóm cộng đồng địa phƣơng tham gia bảo vệ rừng ven biển 

với giá trị không quá 600.000USD/gói. 

Hợp phần 4: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án 

- Nâng cấp văn phòng làm việc cho Ban quản lý Dự án tỉnh, bố trí phƣơng tiện, thiết 

lập hệ thống giám sát và đánh giá theo dõi tiến độ và tác động của Dự án;  

- Tài trợ đào tạo chuyên ngành cho cán bộ dự án tỉnh, huyện, xã về các chủ đề nhƣ 

đồng quản lý, quy hoạch không gian tổng hợp, giám sát và đánh giá và chính sách 

bảo vệ an toàn;  

- Các chi phí hoạt động thƣờng xuyên cho các bộ máy dự án và các chi phí thƣờng 

xuyên khác để vận hành dự án. 

3.  Địa điểm thực hiện dự án 

11.  Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị
2
 đƣợc thực hiện tại 27 xã thuộc 04 huyện và 01 

huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị: 

- Huyện Vĩnh Linh: Tại các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Trung Nam, Kim Thạch, 

Vĩnh Giang, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long 

- Huyện Gio Linh: Tại các xã Trung Giang, Trung Hải, Gio Mỹ, Gio Hải, Gio 

Việt, Gio Mai và thị trấn Cửa Việt, 

- Huyện Triệu Phong: Tại các xã Triệu An, Triệu Sơn, Triệu Trạch, Triệu Vân,  

Triệu Lăng, Triệu Phƣớc, Triệu Độ 

- Huyện Hải Lăng: Tại các xã Hải Ba, Hải Quế, Hải Dƣơng, Hải Định, và Hải 

Vinh và TT. Diên Sanh. 

- Huyện đảo Cồn Cỏ: Nằm độc lập không có đơn vị hành chính xã. 

                                              
2
 Theo dự án thành phần được phê duyệt giảm 02 xã: Do sáp nhập địa giới hành chính xã Vĩnh Kim và xã Vĩnh 

Thạch, huyện Vĩnh Linh và xã Gio Thành vào xã Gio Việt, huyện Gio Linh.  
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III. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG CHUNG CỦA DỰ ÁN FMCR. 

1. Kết quả sàng lọc môi trƣờng và xã hội đầu kỳ cho toàn bộ dự án FMCR 

tỉnh Quảng Trị. 
12.  Năm 2021-2022, kết quả sàng lọc môi trƣờng xã hội của các gói đầu tƣ và kết quả 

thu thập thông tin cập nhật, điều tra KTXH của Tƣ vấn cho vùng dự án tại tỉnh Quảng 

Trị cho thấy: 

- Dự án sẽ tạo ra các tác động tích cực về môi trƣờng, xã hội và kinh tế thông 

qua việc thực hiện các hợp phần: (i) trồng và bảo vệ rừng; (ii) thực hiện các mô hình 

nông-lâm nghiệp để đảm bảo an ninh lƣơng thực đáp ứng tốc độ tăng trƣởng dân số, 

thích ứng biến đổi khi hậu và (iii) cải thiện hệ sinh thái khu vực dự án; (iv) cải thiện 

sinh kế đối với các cộng đồng đƣợc hƣởng lợi. 

- Các tác động xã hội tiêu cực tiềm năng liên quan đến hoạt động của dự án bao 

gồm: (i) ảnh hƣởng đến sinh kế do không đƣợc tiếp tục hoặc bị hạn chế việc tiếp tục 

các hoạt động hiện tại của cộng đồng dân cƣ vùng dự án; (ii) tác động tới các nhóm dễ 

bị tổn thƣơng (tức là phụ nữ, hộ nghèo…); (iii) các tác động về an toàn và sức khỏe (ví 

dụ tác động xã hội tiềm năng trên các cộng đồng địa phƣơng bao gồm đƣờng bộ và an 

toàn công cộng trong thời gian xây dựng, sự lan rộng của HIV/AIDS, COVID 19… và 

vấn đề khác cho sinh kế địa phƣơng trong thời gian thực hiện dự án. 

13. Các tác động tiêu cực sẽ đƣợc giảm thiểu và các lợi ích của dự án cho các bên sẽ 

đƣợc quan tâm đảm bảo sự công bằng, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững, có 

tính bao trùm thông qua các chƣơng trình cụ thể đƣợc nêu trong báo cáo này (ở các 

phần tiếp theo của báo cáo) cũng nhƣ ở trong các ESMP đã và sẽ đƣợc tiếp tục lập cho 

nhóm các gói của dự án theo kế hoạch thực hiện đã đƣợc Ban QLDA FMCR tỉnh 

Quảng Trị lập kế hoạch hàng năm (từ 2021 đến hết 2023). Vì vậy, SA này không lặp 

lại các vấn đề đã và sẽ nêu trong các ESMP của các nhóm gói đầu tƣ của dự án và cần 

đƣợc xem với sự kết nối với các kế hoạch về ESMP.Theo kết quả sàng lọc về môi 

trƣờng và xã hội, Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị không có các DTTS sống trong vùng 

dự án nên trong SA này cũng không đề cập đến vấn đề DTTS. 
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2. Báo cáo đánh giá xã hội của dự án FMCR và báo cáo đánh giá xã hội cập 

nhật cho Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị 

14. Báo cáo đánh giá xã hội (ĐGXH) chung cho dự án (8 tỉnh) đƣợc Chủ dự án lập 

tháng 3 năm 2017, trong đó có dự án thành phần tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên từ khi lập 

SA chung cho dự án đến nay đã đƣợc hơn 5 năm và cũng cần có SA riêng cho các dự 

án của các tỉnh vì vậy báo cáo SA này đƣợc lập cho dự án thành phần Quảng trị thể 

hiện chi tiết hơn và cập nhật phù hợp với qui mô thực tế của dự án ở tỉnh Quảng Trị 

hiện tại. Đồng thời cũng để phân tích chi tiết hơn thông tin về các điều kiện về kinh tế 

xã hội hiện tại và các tác động/hiệu quả về mặt xã hội mà dự án đem lại. 

15. Các vấn đề có liên quan đến các chính sách an toàn môi trƣờng, xã hội và yêu cầu 

đánh giá xã hội cho dự án đã đƣợc phân tích trong Báo cáo đánh giá xã hội của dự án 

và các khung chính sách về môi trƣờng xã hội của dự án FMCR sẽ không cần nêu lại 

trong báo cáo này. 

2.1. Các mục tiêu đánh giá xã hội  

16. Đánh giá xã hội nhằm mục đích cung cấp một phân tích về chiến lƣợc, biện pháp 

đƣợc đƣa ra, để đảm bảo các mục tiêu của dự án là phù hợp với bối cảnh xã hội của dự 

án. Đánh giá xã hội cung cấp thông tin cần thiết để thiết kế các chiến lƣợc xã hội của 

dự án.  

17. Các mục tiêu chính của ĐGXH là:  

- (i) Xem xét các tác động tiềm năng (tích cực và tiêu cực) của các hoạt động của 

dự án tại tỉnh Quảng Trị. 

-  (ii)Xác định các biện pháp giảm thiểu để giải quyết các tác động bất lợi tiềm 

năng và xác định các hành động giảm thiểu có tham vấn với các ngƣời bị ảnh 

hƣởng từ dự án;  

- (iii) Dự án tại Tỉnh Quảng Trị không thực hiện ở vùng có các cộng đồng DTTS 

(vì là vùng rừng ven biển) nên dự án không lập kế hoạch phát triển DTTS;  

- (iv) Về giới: Dự án không lập kế hoạch hành động giới (GAP) riêng mà kế 

hoạch này đƣợc tƣ vấn lập trong phần VII của báo cáo này. Kế hoạch hành 

động giới có đề cập đến các vấn đề pháp lí, chủ trƣơng bình đẳng giới của Liên 

hợp Quốc và của Nhà Nƣớc Việt Nam, các kế hoạch đề nghị trong GAP cho dự 

án nhƣ chống bạo lực, ƣu tiên tuyển dụng lao động nữ trong các gói thầu của dự 

án, trả lƣơng lao động nữ công bằng, chống quấy rối tình dục, chống rủi ro lây 

lan bệnh do quan hệ nam nữ có thể có ở các công trƣờng thực hiện các gói 

thầu… 

2.2. Nguyên tắc và phƣơng pháp đánh giá xã hội 

18. Các nguyên tắc sau đây đƣợc áp dụng trong việc điều tra ĐGXH: 

a) Sự tham gia đại diện của tất cả mọi ngƣời, tổ chức có liên quan (stakeholders).  

b) Chọn mẫu khảo sat ngẫu nhiên và đầy đủ tính đại diện. 

c) Thu thập và phân tích dữ liệu định tính và định lƣợng. 

d) Thực hiện các khảo sát thực địa để đảm bảo độ chính xác và phù hợp của thông 

tin đƣợc thu thập. 

2.3. Phƣơng pháp sử dụng đánh giá xã hội 

a) Nghiên cứu tài liệu 

19. Thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến dƣ án từ PPMU, NHTG nhƣ các 

báo cáo đầu tƣ, báo cáo khả thi của dự án (mục tiêu của dự án, các hợp phần của dự 

án, kế hoạch thực hiện dự án, cơ cấu tổ chức thực hiện dự án, các báo cáo về môi 

trƣờng, xã hội lập cho dự án (các khung chính sách về môi trƣờng, xã hội, khung chính 

sách về tái định cƣ, các Quyết định có liên quan đế dự án của Bộ NNPTNT, UBND 

tỉnh Quảng Trị (Quyết định đầu tƣ Ban đầu, Quyết định thay đổi qui mô đầu tƣ…). 
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20. Thu thập cập nhât tình hình kinh tế-xã hội địa phƣơng khác nhƣ Niên giám thống 

kê tỉnh Quảng Trị các năm sau khi lập SA của dƣ án, các báo cáo kinh tế-xã hội của 

thành phố /huyện/xã. Các tài liệu đƣợc nghiên cứu, đánh giá định tính và định lƣợng 

nhƣ một phần của phƣơng pháp chung trong đánh giá xã hội của dự án FMCR tỉnh 

Quảng Trị. 

b) Phương pháp nghiên cứu định lượng 

21. Nghiên cứu định lƣợng đƣợc sử dụng để khảo sát những vấn đề thuộc về quy mô, 

kích thƣớc, đại lƣợng, con số, tỷ lệ % của cơ cấu xã hội kinh tế của đia phƣơng (tỉnh 

Quảng Trị) và dự án FMCR. Các phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng đƣợc sử dụng là 

điều tra chọn mẫu, thống kê, quan sát, phỏng vấn.  

22. Khảo sát kinh tế xã hội (SES) cho dự án FMCR tỉnh Quảng Trị đƣợc tiến hành từ 

quý 2-2021 và quý 4-2022  theo mẫu 514 hộ chủ yếu là các hộ hƣởng lợi trong vùng 

dự án tƣơng đƣơng với khoảng trung bình 20 hộ/xã vùng dự án để làm dữ liệu phân 

tích, lập các kế hoạch về môi trƣờng xã hội nhƣ ESMP và SA;  

23. Việc lấy mẫu đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên, tuy nhiên Tƣ vấn tập trung vào các đối 

tƣợng khác nhau bao gồm các diện hộ hƣởng lợi, diện hộ chia theo tiêu chí thu nhập , 

diện hộ dễ bị tổn thƣơng (nhƣ hộ nghèo, hộ phụ nữ đơn thân và các đối tƣợng dễ bị tổn 

thƣơng khác).  

24. Nếu coi tất cả các hộ trong các xã vùng dự án là đối tƣơng bị ảnh hƣởng/hƣởng lợi 

(trực tiếp và gián tiếp) từ Dự án thì số mẫu khảo sát (514) chiếm 3% trong tổng số hộ 

dân bị ảnh hƣởng/hƣởng lợi từ dự án (154200 hộ). Không có hộ nào đƣợc coi là ảnh 

hƣởng đáng kể (liên quan đến tái định cƣ, di dời, mất tài sản, sinh kế…) mà chỉ bị ảnh 

hƣởng tạm thời trong quá trình chuẩn bị mặt bằng và thi công, đều đƣợc khắc phục 

thông qua các biện pháp đảm bảo an toàn MTXH trong các ESMP.  

25. Kết quả ĐTKTXH đƣợc phân tích, đánh giá theo các chỉ số hộ đƣợc phỏng vấn 

cho dự án FMCR tỉnh Quảng Trị đƣợc nêu trong bảng câu hỏi điều tra. Mục đích cơ 

bản của nghiên cứu định lƣợng là kiểm tra giả thuyết khoa học, đối chiếu với các kêt 

quả của nghiên cứu định tính 

c) Phương pháp nghiên cứu định tính. 

26. Các phƣơng pháp nghiên cứu định tính bao gồm: Nghiên cứu thực địa, quan sát 

tham dự, phỏng vấn sâu, phân tích tài liệu, nghiên cứu trƣờng hợp, nghiên cứu lịch sử 

so sánh, nhóm phƣơng pháp đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA) đƣợc thực hiện linh 

hoạt và bổ trợ lẫn nhau để thu thập thông tin cho giá trị xử lý. 

27. Phƣơng pháp  phỏng vấn sâu/ phƣơng pháp phỏng vấn trƣờng hợp thu thập thông 

tin từ các lãnh đạo ở các cấp từ tỉnh đến xã, cấp cộng đồng, tham gia vào việc trồng, 

chăm sóc, quản lí, bảo vệ rừng, tham vấn để lập các báo cáo về sàng lọc môi trƣờng, 

xã hội, các tiềm năng ảnh hƣởng về môi trƣờng, xã hội và biện pháp giảm thiểu các 

ảnh hƣởng tiêu cực do dự án gây ra để lập các ESIA cho các hạng mục của dự án 

(trồng rừng, làm đƣờng, hỗ trợ sinh kế…),  

28. Tổ chức tham vấn các vấn đề có liên quan đến các đại diện hộ gia đình và các cán 

bộ xã, thôn, nhóm dễ bị tổn thƣơng, vấn đề giới trong dự án. Đối với mỗi xã còn tổ 

chức tham vấn một nhóm tập trung (focus group discussion) đƣợc thực hiện (khoảng 

8-10 ngƣời/nhóm) để thảo luận các vấn đề riêng cần đƣợc chú ý khi thực hiện dự án 

cho các nhóm đặc thù, dễ bị tổn thƣơng. 

29. Nghiên cứ định tính sẽ cung cấp những thông tin về dƣ luận xã hội; tâm lý – thái 

độ và hành vi của cá nhân và các nhóm xã hội; các tác động tích cực và tiêu cực từ văn 

hóa nhóm, tƣ tƣởng cộng đồng trong khu vực dự án (nói chung) và các hoạt động của 

dự án FMCR (nói riêng). Phƣơng pháp đánh giá xã hội là sự thống nhất biện chứng 

của nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lƣợng.  Việc phân biệt khía cạnh định lƣợng 

và định tính chỉ mang tính chất tƣơng đối. Tuy nhiên, các hệ phƣơng pháp này có quan 
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hệ biện chứng với nhau có thể bổ sung những ƣu điểm và khắc phục những nhƣợc 

điểm của nhau từ đó giúp cho việc phân tích đánh giá tác động một cách chính xác, 

đầy đủ về hiện thực xã hội và các tác động tiềm năng mà dự án FMCR mang lại. 
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PHẦN B: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI TỈNH 

QUẢNG TRỊ VÀ CÁC THÀNH PHỐ, THỊ XÃ, HUYỆN THUỘC DỰ ÁN. 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ. 

1. Vị trí địa lý. 

30. Tỉnh Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có 01 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện, 

phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế, phía Tây giáp 

tỉnh Savannakhet, tỉnh Salavan, nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (với 179,345 

km đƣờng biên giới), phía Đông giáp biển Đông (với chiều dài bờ biển 75 km).  

31. Quảng Trị là một tỉnh điểm đầu trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), đầu 

mối giao thông quan trọng, nằm ngay giao điểm của các tuyến giao thông huyết mạch 

quốc gia: Quốc lộ 1A, đƣờng Hồ Chí Minh (gồm 02 nhánh Đông và Tây), Quốc lộ 9 

gắn với đƣờng xuyên Á, Quốc lộ 15D, đƣờng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đang triển 

khai xây dựng) cùng với tuyến đƣờng sắt Bắc - Nam, kết nối với cảng Cửa Việt, cảng 

biển nƣớc sâu Mỹ Thủy; cách sân bay Đồng Hới - Quảng Bình (khoảng 90 km) về 

phía Bắc và sân bay quốc tế Phú Bài - Thừa Thiên Huế (khoảng 80 km) về phía Nam) 

2. Điều kiện tự nhiên. 

a. Địa hình, khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị. 

32. Quảng Trị nằm trọn vẹn trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa, là vùng chuyển tiếp 

giữa hai 2 miền khí hậu. Miền khí hậu phía Bắc có mùa đông lạnh và phía Nam nóng 

ẩm quanh năm. Khí hậu ở vùng này khắc nghiệt, chịu hậu quả nặng nề của gió tây nam 

khô nóng, bão, mƣa lớn, khí hậu biến động mạnh, thời tiết diễn biến thất thƣờng, vì 

vậy trong sản xuất và đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn. 

33. Do nằm trọn vẹn trong nội chí tuyến bắc bán cầu, hàng năm có hai lần mặt trời đi 

qua đỉnh (tháng 5 và tháng 8), nền bức xạ cao (cực đại vào tháng 5, cực tiểu vào tháng 

12). Tổng lƣợng cán cân bức xạ cả năm ở Quảng Trị dao động trong khoảng 70-80 

Kcalo/cm2 năm), những tháng mùa hè gấp 2-3 lần những tháng mùa đông. Mùa mƣa 

diễn ra từ tháng 9 đến tháng 1, lƣợng mƣa khoảng 75-85% tổng lƣợng mƣa cả năm. 

Các tháng mƣa kéo dài, lớn là tháng 9-11 (khoảng 600 mm). Tháng ít mƣa nhất là 

tháng 2 - 7 (thấp nhất là 40mm/tháng). Tổng lƣợng mƣa cả năm dao động khoảng 

2000-2700 mm, số ngày mƣa 130-180 ngày, độ ẩm tƣơng đối trung bình, tháng ẩm 85-

90%, còn tháng khô thƣờng dƣới 50%, có khi xuống tới 30%. 

34. Gió tây nam khô nóng thƣờng gọi là "gió Lào" là hiện tƣợng thời tiết đặc biệt khô 

nóng thổi từ Lào qua, thƣờng những ngày có gió Lào là ngày có nhiệt độ cao nhất trên 

35 độ C, độ ẩm tƣơng đối thấp dƣới 50%. 

35.  Thuỷ văn:  Quảng Trị có hệ thống sông ngòi khá dày đặc, mật độ trung bình 0,8-1 

km/km2. Do đặc điểm địa hình bề ngang hẹp, có dãy Trƣờng Sơn núi cao ở phía Tây 

nên các sông của Quảng Trị có đặc điểm chung là ngắn và dốc. Toàn tỉnh có 12 con 

sông lớn nhỏ, tạo thành 03 hệ thống sông chính là sông Bến Hải, sông Thạch Hãn và 

sông Ô Lâu (Mỹ Chánh). Thuỷ triều trên dải bờ biển Quảng Trị có chế độ bán nhật 

triều không đều, gần nửa số ngày trong mỗi tháng có 2 lần nƣớc lớn, 2 lần nƣớc ròng. 

Biên độ triều lên lớn nhất hàng tháng trong các năm không lớn, dao động từ 59 - 116 

cm. 

3. Tài nguyên:  

36. Theo số liệu thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2008, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh 

có 474.699,11 ha. Các loại đất chia theo mục đích sử dụng bao gồm:  

- Đất nông nghiệp: Có diện tích là 301.993,75 ha, chiếm 63,62% tổng diện tích 

đất tự nhiên. Bình quân đất nông nghiệp/ngƣời là 4.770 m2. 
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- Đất phi nông nghiệp: Diện tích có 41.421,31 ha, chiếm 8,73% tổng diện tích đất 

tự nhiên. 

- Đất chƣa sử dụng: Còn 131.284,05 ha, chiếm 27,66% tổng diện tích đất tự 

nhiên.  

37.Tuy diện tích đất chƣa sử dụng còn nhiều nhƣng phần lớn là đất cồn cát, đất chua 

mặn, đất đồi núi chia cắt mạnh, có tầng dày mỏng, nhiều diện tích bị kết vón đá ong, 

phân bố rải rác, không tập trung  

2.2.1. Tài nguyên rừng và thảm thực vật.  
38. Hiện nay, toàn tỉnh có 220.797 ha đất lâm nghiệp có rừng với tổng trữ lƣợng gỗ 

khoảng 11 triệu m3. Rừng Quảng Trị có khoảng 1.053 loại thực vật thuộc 528 chi, 130 

họ, trong đó có 175 loài cây gỗ. Động vật rừng cũng khá phong phú và đa dạng. Hiện 

tại có khoảng 67 loài thú, 193 loài chim và 64 loài lƣỡng cƣ bò sát (thuộc 17 họ, 3 bộ) 

đang sinh sống tại rừng Quảng Trị. Rừng trồng các loại có diện tích 85.820 ha, nhìn 

chung rừng trồng chất lƣợng tốt, tăng trƣởng ở mức độ trung bình; rừng trồng sản xuất 

chủ yếu bao gồm các loại keo lá tràm, keo tai tƣợng, keo lai, một số cây bản địa nhƣ 

sến, muồng đen, sao đen đã đƣợc đƣa vào trồng rừng phòng hộ. 

2.2.2. Tài nguyên biển. 

39.Quảng Trị có bờ biển dài 75 km với 2 cửa lạch quan trọng là Cửa Việt và Cửa 

Tùng. Vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế rộng trên 8.400 km2. Trữ lƣợng hải sản vùng 

biển tỉnh Quảng Trị có khoảng 60.000 tấn, hải sản đa dạng, phong phú, có giá trị kinh 

tế cao nhƣ tôm hùm, mực nang, cua, hải sâm, tảo và một số loài cá, san hô quý hiếm. 

Cách không xa bờ biển Quảng Trị khoảng 100 - 120 km có nguồn khí mêtan chất 

lƣợng cao với trữ lƣợng từ 60 - 100 tỷ m3. 

2.2.3. Tài nguyên nƣớc:  

45. Trên địa bàn tỉnh có 3 hệ thống sông chính đổ ra biển là Bến Hải, Thạch Hãn và Ô 

Lâu. Sự phân bố đều khắp của các sông này là nguồn nƣớc mặt chính cung cấp nƣớc 

cho sản xuất và sinh hoạt. Nƣớc ngầm trong các tầng trầm tích và phong hóa phát triển 

các địa hình núi thấp ven sông. Đây là nguồn cung cấp nƣớc khá quan trọng cho sản 

xuất và sinh hoạt. Nƣớc trong tầng đất đỏ phong hóa từ đá bazan có chất lƣợng tốt theo 

cácchỉtiêuhóahọc...  

-Sông ngòi: Hệ thống sông Thạch Hãn với tổng chiều dài 150km đóng vai trò hết sức 

quan trọng đối với hệ thống thủy lợi cũng nhƣ giao thông vận tải thủy của địa phƣơng, 

ngoài sông Thạch Hãn còn có sông Vĩnh Định, Vĩnh Phƣớc.. Các con sông cung cấp 

nƣớc tƣới tiêu cho nông nghiệp, hàng năm lƣợng phù sa do sông này bồi đắp đã góp 

phần bổ sung thêm phì nhiêu cho đất góp phần bổ sung thêm độ phì nhiêu cho đất góp 

phần tăng năng suất và sản lƣợng của các giống cây trồng là những tiềm năng phát 

triển kinh tế đáng kể của Triệu Phong. 

-Ao hồ: Trên địa bàn có 1 số ao hồ, đập quan trọng có ý nghĩa trữ nƣớc phục vụ cho 

phát triển sản xuất và đời sống dân sinh đồng thời góp phần cải tạo môi trƣờng nhƣ: 

Đập dâng Nam Thạch Hãn, Đập ngăn mặn Việt Yên,... 

2.2.4. Tài nguyên khoáng sản: 
46. Quảng Trị với nhiều tiềm năng và lợi thế nổi bật hƣớng đến mục tiêu trở thành 
trung tâm năng lƣợng mới của khu vực miền Trung với thế mạnh về năng lƣợng sạch 
(điện gió, điện mặt trời) và nhiệt điện. Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa 
dạng, một số khoáng sản có trữ lƣợng lớn, chất lƣợng cao nhƣ: titan, đá vôi, cát thạch 
anh trắng. Cách không xa bờ biển Quảng Trị có nguồn khí với trữ lƣợng lớn, khu vực 
mỏ nằm gần đảo Cồn Cỏ, trong thời gian tới nguồn khí này đƣợc khai thác, Quảng Trị 
sẽ tạo ra khả năng cho phát triển công nghiệp chế biến từ nguyên liệu khí đốt và vật 
liệu công nghệ mới. Sản lƣợng gỗ rừng trồng đứng đầu của Việt Nam. 
2.2.5.Tài nguyên du lịch 
47. Quảng Trị có nhiều tiềm năng du lịch tự nhiên và nhân văn khá phong phú, phân 
bố rộng khắp trên các địa bàn trong tỉnh và gần các trục giao thông chính nên rất thuận 
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lợi cho khai thác. Đặc biệt Quảng Trị có hệ thống di tích chiến tranh cách mạng gắn 
liền với cuộc kháng chiến cứu nƣớc vĩ đại của dân tộc, trong đó có những địa danh nổi 
tiếng thế giới nhƣ Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, di tích Hiền Lƣơng, Cồn 
Tiên, Dốc Miếu, đƣờng mòn Hồ Chí Minh, Khe Sanh, Làng Vây, nghĩa trang liệt sỹ 
Trƣờng Sơn... 
48. Quảng Trị có bờ biển dài với những cảnh quan đẹp, còn nguyên sơ với những bãi 
tắm nổi tiếng nhƣ Cửa Tùng, Cửa Việt, Mỹ Thủy, Triệu Lăng, Cồn Cỏ... để phát triển 
du lịch sinh thái biển. Quảng Trị có vị trí đầu cầu trên hành lang kinh tế Đông - Tây, 
điểm kết nối giữa sản phẩm du lịch Đông - Tây, Con đƣờng di sản miền Trung và Con 
đƣờng huyền thoại. 

4. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị. 

3.1. Kinh tế. 

40. Quảng Trị là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 57 về số dân, xếp thứ 

55 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 37 về GRDP bình quân đầu 

ngƣời, đứng thứ 51 về tốc độ tăng trƣởng GRDP. Tỷ lệ đô thị hóa tính đến năm 2022 

đạt 33%. Với GRDP đạt 27.494 tỉ Đồng (tƣơng ứng với 1,1940 tỉ USD), GRDP bình 

quân đầu ngƣời đạt 43,6 triệu đồng (tƣơng ứng với 1.894 USD), tốc độ tăng trƣởng 

GRDP đạt 7,12%. 

41. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,92%; Công nghiệp và xây 

dựng chiếm 25,45%; Dịch vụ chiếm 48,24%. Các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh 

gồm: Công nghiệp năng lƣợng (đặc biệt công nghiệp năng lƣợng tái tạo), chế biến gỗ 

rừng trồng, chế biến nông sản, nuôi trồng và chế biến thủy sản. 

42. Tính đến cuối năm 2020, tỉnh Quảng Trị có 16 dự án FDI còn hiệu lực với tổng 

vốn đầu tƣ đăng ký là 79,69 triệu USD. Trong đó, năm 2019 có 01 dự án FDI của Hàn 

Quốc đăng ký đầu tƣ vào lĩnh vực may mặc thời trang xuất khẩu cao cấp với tổng mức 

đầu tƣ 20 triệu USD. Hiện tại nhà đầu tƣ đang tiến hành triển khai xây dựng các hạng 

mục công trình. Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Quảng Trị đạt 

357 triệu USD, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 222 triệu USD. 

43. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2022 ƣớc tính tăng 7,17% so với năm trƣớc, cao 

hơn mức tăng 6,61% của năm 2021. Quy mô nền kinh tế năm 2022 đạt 40.822,51 tỉ 

đồng, GRDP bình quân đầu ngƣời ƣớc đạt 62,83 triệu đồng, tăng 11,18% so với năm 

2021. 

44. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt 

26.710,06 tỉ đồng, tăng 15,73% so với năm trƣớc. Huy động vốn trên địa bàn tỉnh tăng 

1,54% so với cuối năm 2021. Thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh đạt 4.418,17 tỉ 

đồng, bằng 106,46% dự toán địa phƣơng. Chi ngân sách địa phƣơng  đạt hơn 8.236 tỉ 

đồng, bằng 87,2% dự toán địa phƣơng. Vốn đầu tƣ thực hiện trên địa bàn năm 2022 

(giá hiện hành)  đạt hơn 27.115 tỉ đồng, giảm 5,42% so với năm 2021. Tính đến cuối 

năm 2022, toàn tỉnh giảm 1.980 hộ nghèo, tƣơng ứng giảm 1,17% so với đầu năm 

2022. 

45. Tỉnh Quảng Trị bƣớc vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025 trong bối cảnh kinh tế thế giới có những tín hiệu tích cực. Mục tiêu chủ 

yếu, với tốc độ tăng trƣởng kinh tế (GDP) của cả nƣớc bình quân 5 năm 2021-2025 

tăng trƣởng 7,5-8%. 

46. Mục tiêu cụ thể của tỉnh Quảng Trị đến hết năm 2023: Tốc độ tăng tổng sản phẩm 

trên địa bàn đạt 6,5 - 7 %; trong đó khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,5 - 10 %; 

khu vực dịch vụ tăng 6 -  6,5 phần trăm. GRDP bình quân đầu ngƣời đạt 70 triệu đồng. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.050 tỷ Đồng, trong đó thu nội địa đạt 3.400 tỷ 

đồng. Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10% so với 2022; Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 19,8% so với 

năm 2022; Kim ngạch xuất khẩu đạt 371 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu đạt 360 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam_theo_GRDP
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam_theo_GRDP
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_tr%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%8Ba_b%C3%A0n_(GRDP)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam_theo_GRDP_b%C3%ACnh_qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BA%A7u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_tr%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%8Ba_b%C3%A0n_(GRDP)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_Vi%E1%BB%87t_Nam_theo_GRDP
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_tr%C3%AAn_%C4%91%E1%BB%8Ba_b%C3%A0n_(GRDP)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_(%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87)
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triệu USD; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 72,3 % tƣơng đƣơng 73/101 xã. Tạo việc 

làm mới cho 12.000 lao động... 

Bảng  2 Cơ cấu kinh tế phân theo loại hình. 

 

47. Diện tích rừng trồng mới tập trung tháng 12/2021 ƣớc tính đạt 235 ha, giảm 

35,26% so với cùng kỳ năm trƣớc; số cây lâm nghiệp trồng phân tán 70 nghìn cây, 

giảm 24,97%; sản lƣợng gỗ khai thác 77.500 m3, tăng 106,67%; sản lƣợng củi khai 

thác 11.360 ster, tăng 190,91%...Tính cả quý IV/2021, diện tích rừng trồng mới tập 

trung ƣớc tính đạt 4.047 ha, giảm 10,18% so với cùng kỳ năm trƣớc; số cây lâm 

nghiệp trồng phân tán 312 nghìn cây, giảm 60,67%; sản lƣợng gỗ khai thác 159.846 

m3, giảm 0,10%; sản lƣợng củi khai thác 29.250 ster, giảm 8,60%...Tính chung năm 

2021, diện tích rừng trồng mới tập trung ƣớc tính đạt 9.893 ha, giảm 0,17% so với năm 

trƣớc; số cây lâm nghiệp trồng phân tán 2.702 nghìn cây, tăng 10,59%; sản lƣợng gỗ 

khai thác 951.000 m3, tăng 1,33%; sản lƣợng củi khai thác 161.000 ster, tăng 6,55%... 

Bảng  3 – Hoạt động trồng rừng và khai thác lâm nghiệp. 

 
3.2. Hạ tầng giao thông 

48. Đến nay kết cấu hạ tầng giao thông Quảng Trị khá đồng bộ: toàn bộ các xã có 

đƣờng ô tô đến trung tâm, có đƣờng sắt, đƣờng sông, cảng biển Mỹ Thủy, cảng Cửa 

Việt, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9, đƣờng Hồ Chí Minh, cảng biển.. Các tuyến quốc lộ đƣợc 

đầu tƣ nâng cấp, các tuyến đƣờng tỉnh, đƣờng huyện nối các trung tâm phát triển đƣợc 

nhựa hóa, các cầu yếu, cầu tạm cơ bản đƣợc đầu tƣ nâng cấp, xây mới, một số công 

trình cầu lớn đƣợc xây dựng, mở mới nhiều tuyến đƣờng chiến lƣợc, đƣờng nội thị, tạo 

điều kiện khai thác tiềm năng, thế mạnh và tăng cƣờng liên kết giữa các vùng trong 

tỉnh. Hệ thống các bến xe, cảng biển, phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ, đƣờng thủy 

tăng nhanh. 

49. Hệ thống đƣờng giao thông toàn tỉnh Quảng Trị đến nay có 8.739 km, trong đó 

bảy tuyến quốc lộ dài hơn 508 km, 20 tuyến tỉnh lộ dài hơn 261 km, đƣờng đô thị dài 

871 km, đƣờng huyện, đƣờng xã, đƣờng thôn, xóm dài hơn 7.000 km. Kết cấu mặt 

đƣờng bê tông xi măng chiếm 27,5%; bê tông nhựa 11,2%; trải nhựa 12,2%; cấp phối 

37,3%. Có bốn tuyến đƣờng thủy nội địa, 17 bến xe, 02 cảng biển. 

3.3. Hệ thống cấp điện 
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50. Đến nay, 100% xã, phƣờng, thị trấn, thành phố trên đất liền và trên đảo có điện và 

trên 99,98% số hộ dân trong tỉnh đƣợc sử dụng điện lƣới quốc gia. Lƣới điện trung hạ 

áp nông thôn đã đƣợc ngành điện nhận quản lý vận hành và bán lẻ điện đến 100% hộ 

dân.  

51. Toàn tỉnh Quảng Trị có 94 hệ thống ĐMTMN hòa lƣới đã hoàn thành lắp đặt và 

đấu nối vào lƣới điện hạ áp với tổng công suất lắp đặt là 1.176,05 kWp. Trong số 31 

dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị, có 19 dự án đã đƣợc công nhận vận hành thƣơng 

mại (COD) toàn phần hoặc một phần.  

3.4. Hệ thống thủy lợi. 

52. Cho đến nay, tỉnh Quảng Trị đã đầu tƣ nâng cấp, xây dựng mới 524 công trình 

thuỷ lợi lớn nhỏ, bao gồm 131 hồ chứa, 221 đập dâng, 157 trạm bơm tƣới, tiêu, 15 

cống ngăn mặn; kiên cố hóa hơn 2.125 km kênh mƣơng các loại. Ngoài ra còn có hệ 

thống đê điều với chiều dài hơn 180 km và 72 ha rừng cây chắn sóng bảo vệ đê. Tất cả 

các công trình đã phát huy hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu cấp nƣớc sản xuất, dân 

sinh và một số lĩnh vực khác, cụ thể hàng năm đảm bảo tƣới trên 85% diện tích lúa 2 

vụ với 50.479 ha, tƣới cho hoa màu và cây công nghiệp 2.162 ha, cấp nƣớc cho 1.975 

ha nuôi trồng thủy sản, ngăn mặn, giữ ngọt, chống cát bay, cát lấp, ngăn lũ tiểu mãn, lũ 

sớm phục vụ sản xuất, đồng thời hình thành các tuyến giao thông huyết mạch phục vụ 

dân sinh và ứng cứu trong mùa lụt bão.  

53. Với hệ thống hạ tầng thủy lợi nhƣ vậy, các địa phƣơng thuận lợi trong vấn đề đa 

dạng hóa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bƣớc phát triển nông nghiệp hữu cơ, 

nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, sản lƣợng, hƣớng đến thực 

hiện thành công vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng, 

phát triển bền vững và gắn liền với xây dựng nông thôn mới. 

3.5. Hạ tầng bƣu chính - viễn thông 

54. Đến 30/11/2022, trên địa bàn tỉnh có 215 điểm cung cấp dịch vụ bƣu chính, trong 

đó có: 86 bƣu cục cấp 2, cấp 3 và điểm phục vụ; 01 bƣu cục hệ 1; có 114/125 xã, 

phƣờng có điểm bƣu điện văn hóa xã; 08 chi nhánh chuyển phát và kho bƣu chính; 03 

văn phòng đại diện; 03 thùng thƣ công cộng độc lập. Có 101/125 xã, phƣờng, thị trấn 

và 9/10 huyện, thị xã, thành phố có báo đến trong ngày (huyện đảo Cồn Cỏ chƣa có). 

Bán kính phục vụ bình quân 2,381 km/1 điểm phục vụ; số dân đƣợc phục vụ 3.020 

ngƣời/1 điểm phục vụ. 

55. Tổng số trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS) đang hoạt động trên địa bàn 

tỉnh là 2.654 trạm (824 trạm 2G, 751 trạm 3G, 1.083 trạm 4G). 

56. Tính đến 31/12/2022, toàn tỉnh có 657.224 thuê bao điện thoại, giảm 3,12% so với 

cùng thời điểm năm trƣớc; trong đó có 7.100 thuê bao cố định, giảm 11,67% và 

650.124 thuê bao di động, giảm 3,01%. Số thuê bao Internet hiện có là 119.550 thuê 

bao, tăng 8,77% so với cùng thời điểm năm trƣớc. 

3.6. Dân số và lao động và việc làm. 

57. Dân số tỉnh Quảng Trị hiện nay là 638.627 ngƣời (ngày 31/12/2020), trong đó, dân 

số nam là 317.201 ngƣời chiếm 49,7%, nữ là 321.426 chiếm 50,3%, dân số thành thị là 

207.305 ngƣời, chiếm 32,46%. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên tăng 0,55; dân số cơ học tăng 

không đáng kể. Bình quân mỗi năm dân số trung bình toàn tỉnh tăng thêm khoảng 

5.000-6.000 ngƣời. Đây cũng là tỉnh ít dân nhất vùng Bắc Trung Bộ với gần 700.000 

dân.  

58. Mật độ dân số toàn tỉnh là 126,7 ngƣời/km2, thuộc loại thấp so với các tỉnh, thành 

khác trong cả nƣớc. Dân cƣ phân bố không đều giữa các vùng lãnh thổ, tập trung đông 

ở các thành phố, thị xã, các huyện đồng bằng nhƣ thị xã Quảng Trị: 308 ngƣời/km2, 

thành phố Đông Hà: 1.157 ngƣời/km2, trong khi đó huyện Đakrông chỉ có 29 

ngƣời/km2, Hƣớng Hoá 64 ngƣời/km2. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_Trung_B%E1%BB%99
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59. Lực lƣợng lao động năm 2020 là 367.257 ngƣời, trong đó lực lƣợng lao động 

trong độ tuổi lao động là 311.263 ngƣời. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động: 

1,39%. Cơ cấu lao động trong độ tuổi lao động: Lao động nam: 55,49%; Lao động nữ: 

44,51%. Số việc làm đƣợc tạo mới: Từ năm 2016 đến năm 2020, số việc làm mới đƣợc 

tạo ra là 58.815; bình quân 11.763 việc làm/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 

2020: 65,88%. 

60. Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2022 là 326.419 ngƣời, 

chiếm 97,52% lực lƣợng lao động của tỉnh và tăng 0,95 điểm phần trăm so với năm 

2021. Trong đó:Lao động đang làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

là 134.669 ngƣời, chiếm 41,26%; khu vực công nghiệp và xây dựng 65.802 ngƣời, 

chiếm 20,16%; khu vực dịch vụ 125.148 ngƣời, chiếm 38,58% (cơ cấu tƣơng ứng năm 

2021 là: 42,27%, 19,98%, 37,75%). Năm 2022, dịch COVID-19 đƣợc kiểm soát, các 

hoạt động kinh tế phục hồi trở lại nên đã có sự dịch chuyển lao động từ khu vực nông, 

lâm nghiệp và thủy sản sang khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ theo đúng 

quy luật. 

 

Biểu  4 – Tỉ lệ lao động giai đoạn 2019-2022 

 

 
61. Tỷ lệ thất nghiệp chung toàn tỉnh năm 2022 là 2,48%, giảm 0,95 điểm phần trăm 

so với năm 2021. Lao động trở về từ miền Nam do dịch bệnh đã quay trở lại nơi làm 

việc; giao thƣơng giữa Việt Nam và Lào mơ cửa trở lại; nhiều nhà máy sản xuất may 

mặc xuất khẩu mở rộng quy mô sản xuất; các hoạt động kinh tế phục hồi đã tạo thêm 

nhiều cơ hội việc làm cho ngƣời lao động… 

62. Công tác đào tạo nghề và giới thiếu việc làm năm 2022, toàn tỉnh đã tuyển sinh 

đào tạo nghề cho 9.654 ngƣời, trong đó: cao đẳng 129 ngƣời, trung cấp 1.139 ngƣời, 

sơ cấp và đào tạo thƣờng xuyên 8.386 ngƣời. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt 70,28%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50%; lao động qua đào tạo có 

bằng cấp chứng chỉ đạt 32,5%. Giải quyết việc làm mới cho 15.658 lƣợt lao động, 

trong đó: xuất khẩu lao động 2.400 lao động. 

63. Lao động đang làm việc trong ngành kinh tế ƣớc tính 338.000 ngƣời, chiếm 

97,17% lực lƣợng lao động chính, trong đó đang làm việc trong khu vực nông, lâm, 

ngƣ nghiệp 149.362 ngƣời, chiếm 44,08%, giảm 8,66%, khu vực công nghiệp và xây 

dựng 62.250 ngƣời, chiếm 18,37% tăng 7,05%. Năm 2021 toàn tỉnh đã tuyển sinh đào 

tạo đƣợc 12.188 ngƣời (CĐ 601 ngƣời, Trung cấp 819 ngƣời, sơ cấp và đào tạo thƣờng 

xuyên 10.766 ngƣời). Ƣớc tính đến cuối năm 2021 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 

54,43%.  
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64. Nhƣ vậy, cơ cấu lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã chuyển dịch 

sang khu vực công nghiệp và thủy sản thấp không ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp 2023 ƣớc 

tính 2,83%, tỷ lệ thất nghiệp tỏng độ tuổi lao động 3,17% (năm 2021-2022 tỷ lệ này là 

2,87% và 3,2%)  

3.7. Dân tộc và Tôn giáo: 

65. Cộng đồng các dân tộc tỉnh Quảng Trị gồm 3 dân tộc chính: Kinh, Vân Kiều và Pa 

Cô. Tỉ lệ các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 9% tổng dân số. Mỗi dân tộc đều có lịch 

sử lâu đời và có truyền thống văn hóa phong phú, đặc sắc, đặc biệt là văn hóa dân 

gian. Đồng bào các dân tộc thiểu số Vân Kiều và Pa Cô sinh sống chủ yếu ở các huyện 

miền núi phía Tây của tỉnh nhƣ: Hƣớng Hóa, Đakrông. 

66. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, toàn tỉnh có 9 tôn giáo khác nhau đạt 86.363 

ngƣời, nhiều nhất là Phật giáo có 52.881 ngƣời, tiếp theo là Công giáo có 25.720 

ngƣời, đạo Tin Lành có 7.750 ngƣời. Còn lại các tôn giáo khác nhƣ Tịnh độ cƣ sĩ Phật 

hội Việt Nam có năm ngƣời, đạo Cao Đài và tôn giáo Baha'i mỗi tôn giáo có hai 

ngƣời, Hồi giáo, Phật giáo Hòa Hảo và Tứ Ân Hiếu Nghĩa mỗi tôn giáo chỉ có một 

ngƣời.  

67. Tính đến hết năm 2021 toàn tỉnh có 9 tôn giáo khác nhau đạt 116.363 ngƣời, nhiều 

nhất là Phật giáo có 72.881 ngƣời, tiếp theo là công giáo có 35.720 ngƣời, đạo tin lành 

có 7.750 ngƣời. Còn lại tôn giáo khác nhƣ Tịnh độ cƣ sĩ Phật hội VN có 5 ngƣời,... 

68. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số có diện tích hơn 313.000 ha , chiếm 68% diện tích 

đất tự nhiên của toàn tỉnh. Toàn vùng có 47 xã, thị trấn ở các huyện Dakrong, Hƣớng 

Hóa, Gio Linh, Cam Lộ, Vĩnh Linh với hơn 85.000 ngƣời dân đồng bào dân tộc thiểu 

số Vân Kiều, Pa cô sinh sống. Những năm qua, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị đã 

triển khai nhiều chƣơng trình giảm nghèo cho huyện nghèo Dakrong theo nghị quyết 

30a của chính phủ thực hiện.  

3.8. Văn hóa xã hội. 

69. Nằm giữa dải đất miền Trung với vị trí chiến lƣợc trọng yếu, nơi diễn ra nhiều 

cuộc đối đầu lịch sử, nơi giao thoa của các nền văn hóa, trải qua quá trình đấu tranh và 

xây dựng đã để lại cho Quảng Trị nhiều di sản văn hóa truyền thống có giá trị, với gần 

500 di tích danh thắng đã đƣợc xếp hạng các cấp, bao gồm 04 di tích quốc gia đặc 

biệt (gồm 30 điểm di tích thành phần), 21 di tích quốc gia (gồm 30 điểm di tích thành 

phần) và 476 di tích cấp tỉnh. 

70. Quảng Trị nằm ở vùng đất hội tụ hai phong cách văn hoá chủ yếu là Việt và 

Chăm.   Đời sống văn hoá ở đây khá phong phú và đa dạng, có nhiều làn điệu dân ca 

nhƣ hò, vè, đồng dao mang đậm sắc thái dân gian. Nhiều di sản văn hóa phi vật thể 

đƣợc bảo tồn, phát huy giá trị nhƣ: Hội cù ở xã Gio Mỹ; Chuyện trạng Vĩnh Hoàng, 

Hò Nhƣ Lệ, Hội Bài chòi... Quảng Trị có 27 lễ hội với 3 loại hình chính (lễ hội dân 

gian truyền thống, lễ hội Cách mạng và lễ hội tôn giáo). 

71. Đời sống văn hóa xã hội của các dân tộc thiểu số Pa Kô và Bru - Vân Kiều đƣợc 

bảo tồn và phát triển 3 loại hình gồm: Lễ và lễ hội; (gồm: lễ mừng lúa mới, lễ cúng 

thần làng, lễ đâm trâu); Nghệ thuật truyền thống (gồm có Dân Ca, dân vũ, dân nhạc); 

Các ngành nghề truyền thống (dệt, đan lát, bài thuốc dân gian truyền thống). 

3.9. Y tế:  

72. Giai đoạn 2015 - 2019, Tỉnh Quảng Trị có số giƣờng bệnh tăng 375 giƣờng từ 

1650 giƣờng (năm 2015) đến 2025 giƣờng (năm 2019), tỷ lệ giƣờng bệnh/1 vạn dân có 

sự gia tăng từ 26,6 giƣờng bệnh/1 vạn dân (năm 2015) đến 32 giƣờng bệnh/1 vạn dân 

(năm 2019), số bác sĩ bình quân/1 vạn dân tăng từ 8,0 bác sỹ/1 vạn dân (năm 2015) lên 

9,8 bác sỹ/1 vạn dân (năm 2019). So sánh với giai đoạn 2010 - 2014, tổng số lƣợng 

giƣờng bệnh  giảm 2980 giƣờng, tỷ lệ giƣờng bệnh/1 vạn dân tăng 1,8 giƣờng và tỷ lệ 

bác sĩ bình quân/1 vạn dân giảm 0,3 bác sỹ vào giai đoạn 2015 - 2019. 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam
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Biểu  5 – Thống kê về số cơ sở y tế và số giƣờng bệnh tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2019-2022 

 
73. Tính đến năm 2022, toàn tỉnh có 145 cơ sở y tế khu vực nhà nƣớc có chức năng 

khám chữa bệnh, bằng cuối năm trƣớc (20 bệnh viện và phòng khám đa khoa khu vực; 

125 trạm y tế xã, phƣờng, thị trấn; 01 trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh); có 2.200 

giƣờng bệnh (không kể trạm xá), bằng cuối năm trƣớc. Đội ngũ cán bộ y tế ngày càng 

đƣợc tăng cƣờng về số lƣợng và chất lƣợng chuyên môn. Số cán bộ y tế tại các cơ sở 

khám chữa bệnh khu vực nhà nƣớc có 3.379 ngƣời, trong đó có 3.135 cán bộ ngành y, 

tăng 0,38% so với cuối năm trƣớc (trong đó có 682 bác sĩ trở lên, tăng 0,44%); có 244 

cán bộ ngành dƣợc, giảm 2,79%% (trong đó có 76 dƣợc sỹ có trình độ đại học trở lên, 

tăng 24,59%). Số bác sỹ bình quân trên một vạn dân là 10,5 ngƣời, 100% xã, phƣờng, 

thị trấn có bác sỹ làm việc thƣờng xuyên. 

74. Công tác khám, chữa bệnh đƣợc duy trì tốt và có chất lƣợng. Năm 2022, có 

932.089 lƣợt ngƣời khám bệnh, tăng 36,23% so với năm trƣớc; 116.684 lƣợt bệnh 

nhân điều trị nội trú, tăng 8,76%; số ngày điều trị nội trú 636.109 ngày, giảm 4,61%. 

3.10. Giáo dục: 

75. Hiện nay Quảng Trị có 01 phân hiệu Đại học trực thuộc Đại học Huế, 02 trƣờng 

Cao đẳng, 04 trƣờng Trung cấp nghề và một số trung tâm hƣớng nghiệp - dạy nghề 

đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.  

76. Tính đến 30/11/2022, số trƣờng đạt chuẩn quốc gia là 167/367 (chỉ tính khối các 

trƣờng công lập), đạt tỷ lệ 45,5%, trong đó: Mầm non 83/147 trƣờng, đạt 56,46%; Tiểu 

học 31/67 trƣờng, đạt 46,27%; TH&THCS 31/80 trƣờng, đạt 38,75%; THCS 16/42 

trƣờng, đạt 38,10%; THPT 7/24 trƣờng, đạt 29,17%; THCS&THPT 0/7 trƣờng. 

77. Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh quả đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt Mức độ 3 về phổ cập giáo dục tiểu học, đạt 

Mức độ 1 về phổ cập giáo dục THCS, đạt Mức độ 1 về xóa mù chữ. 

3.11. Đời sống dân cƣ và an sinh xã hội. 

78. Đời sống dân cư: Năm 2022, tốc độ tăng trƣởng kinh tế của tỉnh đạt 7,17%. 

Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới trong 11 năm qua đã đạt đƣợc những thành tựu 

quan trọng; đã có 63 xã (đạt 62,4%) và 01 huyện đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, trƣờng học đƣợc 

đầu tƣ xây mới, cải tạo đạt chuẩn; chính sách cho vay ƣu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hổ trợ giống cây trồng, vật nuôi…giúp ngƣời dân nông thôn phát triển sản xuất, cải 

thiện đời sống. 
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79. Trong giai đoạn 2016-2020, công tác giảm nghèo đã đạt đƣợc nhiều kết quả đáng 

khích lệ, đời sống ngƣời dân đƣợc cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 15,43% 

đầu năm 2016 xuống còn 6,58% cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo bình quân giảm 

1,77%/năm. Kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới đa 

chiều giai đoạn 2022-2025; đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 18.904 hộ nghèo, 

chiếm tỷ lệ 10,55% và 10.133 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,65%. Tính đến cuối năm 

2022, toàn tỉnh giảm 1.980 hộ nghèo, tƣơng ứng giảm 1,17% so với đầu năm 2022. 

Biểu  6 – Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2019-2022 

 
80. Số hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội (không có sức lao động) chiếm tỷ lệ cao 

trong tổng số hộ nghèo của tỉnh (3.821 hộ, chiếm 20,21%). Quảng Trị là địa phƣơng 

nằm trong vùng thƣờng xuyên bị thiên tai, bão lụt, chỉ bị ảnh hƣởng một trận bão, lũ 

lụt lớn là hộ nghèo mới phát sinh; hệ thống cơ sở hạ tầng còn thiếu; nền kinh tế chủ 

yếu là sản xuất nông nghiệp là những nguyên nhân cơ bản cho việc giảm nghèo trên 

địa bàn tỉnh không bền vững. 

Bảng  7 Một số chỉ tiêu chính về dân số và lao động của tỉnh Quảng Trị 
3. Đơn vị tính: người 

  Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Dân số trung bình 632.193 638.627 649.708 

Phân theo giới tính. 
   

Nam 315.097 317.201 322.905 

Nữ 317.096 321.246 233.225 

Phân theo thành thị, nông thôn       

Thành thị 195.413 207.305 232.000 

Nông thôn 436.962 431,322 417.708 

Lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên 350.982 351.630      334.710 

Phân theo giới tính       

Nam 179.622 180.506      173.810      

Nữ 171.360 171.124      160.900      

Phân theo thành thị, nông thôn       

Thành thị 104.532                 109.215 111.440         

Nông thôn 246.450           242.215 223.270      
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  Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm 
việc hàng năm phân theo loại hình 
kinh tế 

339.680      339.280  326.419      

Khu vực Nông – Lâm- Thủy sản         148.712         154.082 134.669           

Khu vực Công nghiệp và xây dựng 73.167           64.218  65.802      

Khu vực dịch vụ 117.801         120.980         125.148         

Nguồn: Niên giám thống kê và báo cáo thống kê tỉnh Quảng Trị 
81.An Sinh xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 44.352 đối tƣợng bảo trợ xã hội đang hƣởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng. Trong đó có 166 trẻ em không nguồn nuôi dƣỡng; 3.254 trẻ 

em dƣới 03 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang sống tại vùng đặc biệt khó khăn; 20 

ngƣời bị nhiễm HIV không có khả năng lao động; 814 ngƣời cao tuổi cô đơn, không 

nơi nƣơng tựa, hộ nghèo; 207 ngƣời từ 75 đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang 

sống tại vùng đặc biệt khó khăn; 14.239 ngƣời cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên; 1.843 đối 

tƣợng đơn thân nuôi con nhỏ, hộ nghèo, hộ cận nghèo; 18.985 ngƣời khuyết tật nặng 

và đặc biệt nặng; 4.824 hộ gia đình trực tiếp nuôi dƣỡng, chăm sóc NKT ĐB nặng. 

82. Quỹ “Vì ngƣời nghèo” và an sinh xã hội Tỉnh Quảng Trị đƣợc duy trì thƣờng niên 

với các hoạt động gây quỹ và hỗ trợ các địa phƣơng/cộng đồng/cá nhân. Ban vận động 

“Quỹ vì ngƣời nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 418 nhà Đại đoàn kết cho hộ 

nghèo; hỗ trợ sữa chữa 173 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất 

cho 350 ngƣời; hỗ trợ khó khăn với 8.339 suất quà. Các tổ chức chính trị xã hội cấp 

tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 112 nhà; hỗ trợ khó khăn với 51.379 suất quà. 

83. Hoạt động cứu trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi đã cứu trợ gạo cho 14.907 hộ (70.982 nhân khẩu) năm 2021; 

2022: 15.111 hộ (72.352 nhân khẩu). 

84. Công tác vận động, cứu trợ thiên tai, rủi ro đƣợc Mặt trận các cấp quan tâm thực 

hiện. Tính đến tháng 11/2022, nguồn kết dƣ của năm 2021 là 40.200 triệu đồng; nguồn 

vận động đƣợc năm 2022 là 5.200 triệu đồng. Năm 2022, Ban vận động Quỹ Cứu trợ 

cấp tỉnh đã giải ngân hỗ trợ 24.483 triệu đồng; cấp huyện giải ngân hỗ trợ 617 triệu 

đồng. 

85.  Về các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Kết quả 

đến ngày 30/5/2022 kết thúc, tổng kinh phí đã hỗ trợ 78.512 triệu đồng; số đơn vị sử 

dụng lao động đƣợc hỗ trợ là 11.510 đơn vị; số ngƣời dân đƣợc hỗ trợ là 12.113 ngƣời  

86. Về quỹ bảo hiểm thất nghiệp.Tính đến ngày 30/9/2022 đã kết thúc việc thực hiện 

và đã giải quyết chi trả hỗ trợ cho 37.041 lao động với số tiền 91.425,85 triệu đồng 

(Trong đó năm 2022 đã chi trả hỗ trợ cho 5.640 ngƣời với số tiền 16.172 triệu đồng); 

Thực hiện giảm đóng BHTN cho 1.478 đơn vị với 34.752 lao động với số tiền giảm 

đóng là 19.417 triệu đồng. (Trong đó năm 2022 số tiền giảm đóng là 14.766 triệu 

đồng). 

Bảng  8  Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư 

 Chỉ tiêu mức sống dân cƣ. Đơn vị 2019 2020 2021 2022 
Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều % 8,08 6,58 10,55 14,93 

Thu nhập bình quân đầu ngƣời/năm. 
Triệu 
đồng 

50,0 53,51 57,5 62,83 

Tỷ lệ dân số đô thị đƣợc cung cấp nƣớc 
sạch qua hệ thống cấp nƣớc tập trung 

% 92,4 89,8 95,0 95,0 

Tỷ lệ hộ đƣợc sử dụng nguồn nƣớc hợp 
vệ sinh 

% 95,7 96,3 94,5 96,8 
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Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh % 88,1 91,3 91,7 92,9 
Tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới % 44,5 56,4 62,4 68,3 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị 2022 

87. Các chính sách về giảm nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình đặc biệt là kinh tế 

hộ gia đình ở nông thôn và miền núi của tỉnh Quảng Trị có nhiều chuyển biến: Thu 

nhập bình quân đầu ngƣời năm 2022 đạt 62,83 triệu/ngƣời/ năm (trung bình 5,25 triệu 

đồng /tháng) đã cao hơn so với bình quân chung của cả nƣớc là 4,2 triệu đồng/ tháng. 

Để đƣợc kết quả này là quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành hợp lý, thu hút đƣợc nhiều 

lao động hoạt động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ từ đó cho thu nhập ổn 

định và cao hơn so với nhành nông - lâm và thủy sản. 

88. Tỷ lệ dân số đô thị đƣợc cung cấp nƣớc sạch qua hệ thống cấp nƣớc tập trung đạt 

95 % và. Tỷ lệ hộ đƣợc sử dụng nguồn nƣớc hợp vệ sinh là 96,8%. Đây là tỷ lệ cao so 

với mặt bằng chung của cả nƣớc thể hiện đời sống và ý thức của ngƣời dân là rất cao 

cùng với đó là hệ thống cơ sở hạ tầng đã đƣợc địa phƣơng đầu tƣ sâu rộng. 

89. Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh đạt 92,9% (năm 2022) và  đây là tỷ lệ tƣơng đối 

cao so với một tỉnh mà phần lớn diện tích là miền núi, điều đó cho thấy ý thức và độ 

hiểu biết của ngƣời dân đã thay đổi nhờ công tác tuyên truyền của của nhà nƣớc và 

phát triển của công nghệ thông tin … 

3.12. Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và An toàn thực phẩm. 

90. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra (Năm 2020) cho đến 15/12/2022, trên địa 

bàn tỉnh đã ghi nhận 85.806 ca bệnh; đã có 54 ca tử vong (Năm 2020 có 07 ca mắc, 01 

ca tử vong; năm 2021 có 2.237 ca mắc, 03 ca tử vong; năm 2022 có 83.562 ca mắc, 50 

ca tử vong).  

91. Công tác tiêm chủng phòng COVID-19 (đến 15/12/2022): Số ngƣời từ 18 tuổi trở 

lên đã hoàn thành liều cơ bản là 434.527 ngƣời, đạt 98,54%;tiêm mũi nhắc lại lần 1 là 

345.268 ngƣời, đạt 78,30%; tiêm mũi bổ sung là 46.444 ngƣời, đạt 10,5%; tiêm mũi 

nhắc lại lần 2 là 77.373 ngƣời, đạt 81,24%.Số ngƣời từ 12 đến dƣới 18 tuổi đã hoàn 

thành mũi cơ bản là61.603 ngƣời, đạt 98,96%; tiêm mũi nhắc lại lần 1 là 33.084 ngƣời, 

đạt 53,14%.Số ngƣời từ 5 đến dƣới 12 tuổi đƣợc tiêm mũi 1 là55.741 ngƣời, đạt 

69,88%; tiêm 02 mũi là 43.785 ngƣời, đạt 54,89%. 

92. Năm 2022, phát hiện thêm 22 trƣờng hợp nhiễm HIV, có 02 trƣờng hợp chuyển 

sang giai đoạn AIDS và 04 trƣờng hợp tử vong do HIV/AIDS. Tính đến nay, số ngƣời 

nhiễm HIV còn sống tại Quảng Trị là 287 ngƣời (số trẻ em dƣới 15 tuổi nhiễm HIV là 

11 trẻ, số bà mẹ mang thai nhiễm HIV sinh con là 42 bà mẹ), trong đó có 172 ngƣời 

chuyển sang giai đoạn AIDS; số bệnh nhân tử vong do AIDS toàn tỉnh tính đến thời 

điểm trên là 103 ngƣời. 

93. Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện 

Đakrông làm chết 02 ngƣời. Đãthành lập 477 đoàn thanh tra, kiểm tra vệ sinh, an toàn 

thực phẩm; qua kiểm tra 5.383 lƣợt cơ sở, đã ghi nhận có 4.090 lƣợt cơ sở đạt yêu cầu, 

1.170 lƣợt cơ sở có vi phạm; số cơ sở vi phạm bị xử lý 16 cơ sở với số tiền phạt là 

42.85 triệu đồng. 

3.13. Thiệt hại thiên tai, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trƣờng 

94. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hƣởng của nhiều loại hình thiên 

tai: mƣa bão, không khí lạnh, nắng nóng, lũ lụt, giông lốc... đã khiến 2 ngƣời chết, 1 

ngƣời mất tích, hàng trăm nhà dân bị hƣ hỏng và ngập nƣớc; sạt lở bờ sông, bờ biển 

tiếp tục diễn ra... Tổng thiệt hại ƣớc tính hơn 361 tỷ đồng. 

95. Tính chung năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 08 vụ thiên tai gây thiệt hại nặng 

(02 đợt mƣa to gây lụt cục bộ; 01 đợt ảnh hƣởng không khí lạnh gây mƣa to và gió giật 
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mạnh; 03 đợt mƣa to kèm theo sét và 02 cơn bảo), làm 04 ngƣời chết, 17 ngƣời bị 

thƣơng, thiệt hại về tài sản ƣớc tính gần 1.143 tỷ đồng. 

96. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 64 vụ cháy, giảm 28,89% so với năm trƣớc; 

làm chết 01 ngƣời, giảm 75%; bị thƣơng 01 ngƣời, giảm 66,67%; giá trị tài sản thiệt 

hại ƣớc tính 8199 triệu đồng, giảm 67,59%. 

97. Toàn tỉnh Quảng Trị đã có 87,13% xã có cảnh quan môi trƣờng đƣợc đánh giá 

xanh, sạch, đẹp, an toàn; tỷ lệ xã đạt chỉ tiêu về cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng 

thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trƣờng đạt 83,2%. Tỷ lệ dân cƣ 

nông thôn sử dụng nƣớc hợp vệ sinh đạt 89,12%. Tính chung năm 2022, phát hiện và 

xử lý 270 vụ vi phạm môi trƣờng, tăng 7,76% so với năm trƣớc; số tiền xử phạt là 

1.582,8 triệu đồng, giảm 9,88%. 

II.  Điều kiện tự nhiên - xã hội các xã, phƣờng có các gói đầu tƣ dự án FMCR 

đang đƣợc triển khai. 

98. Các thông tin  chi tiết về điều kiện tự nhiên-xã hội của các phƣờng/xã vùng dự án 

FMCR đƣợc thống kê theo các đơn vị hành chính ở Phụ lục 2. Một số đặc điểm về 

kinh tế xã hội của 27 xã phƣờng của 4 huyện, 01 huyện đảo nằm trong vùng dự án nhƣ 

sau: 

99. Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị
3
 đƣợc thực hiện tại 27 xã thuộc 04 huyện và 01 

huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị: 

- Huyện Vĩnh Linh: Tại các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Trung Nam, Kim Thạch, 

Vĩnh Giang, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long 

- Huyện Gio Linh: Tại các xã Trung Giang, Trung Hải, Gio Mỹ, Gio Hải, Gio 

Việt, Gio Mai và thị trấn Cửa Việt, 

- Huyện Triệu Phong: Tại các xã Triệu An, Triệu Sơn, Triệu Trạch, Triệu Vân,  

Triệu Lăng, Triệu Phƣớc, Triệu Độ 

- Huyện Hải Lăng: Tại các xã Hải Ba, Hải Quế, Hải Dƣơng, Hải Định, và Hải 

Vinh và TT. Diên Sanh. 

- Huyện đảo Cồn Cỏ: Nằm độc lập không có đơn vị hành chính xã. 

100. Huyện Vĩnh Linh là một huyện phía Bắc tỉnh Quảng Trị, tổng diện tích tự nhiên là 

626,35 km2, dân số 93.939 ngƣời, mật độ dân số: Huyện Vĩnh Linh có 22 đơn vị hành 

chính; bao gồm 3 thị trấn và 19 xã. Trung tâm huyện lỵ ở thị trấn Hồ Xá. Toàn huyện có 

25.151 hộ; 195 thôn/làng, bản, khóm phố. Trên địa bàn huyện có Quốc lộ 1A, Quốc lộ 

15, tỉnh lộ 572, 537 và đƣờng sắt Thống Nhất chạy qua. Các xã tham gia dự án của 

huyện Vĩnh Linh bao gồm:  Xã Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Trung Nam, Kim Thạch, Vĩnh 

Giang, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long.  

101. Huyện Gio Linh là một huyện phía Đông bắc tỉnh Quảng Trị, tổng diện tích tự 

nhiên là hơn 473 km2, dân số 75.276 ngƣời, mật độ dân số: Huyện Gio Linh có 17 đơn 

vị hành chính; bao gồm 2 thị trấn và 15 xã.  Các xã tham gia dự án của huyện Vĩnh Linh 

bao gồm: Trung Giang, Trung Hải, Gio Mỹ, Gio Hải, Gio Việt, Gio Mai và thị trấn 

Cửa Việt. 

102. Huyện Triệu Phong nằm phía Đông - Nam Quảng Trị, có toạ độ địa lý 16,48 – 

16,54 độ vĩ Bắc; 107,12-108,18 độ kinh Đông, là địa bàn có nhiều tuyến giao thông 

quan trọng đi qua: Quốc lộ 1A; Tỉnh lộ 580 nối từ Quốc lộ 1A đến Cảng Cửa Việt; Tỉnh 

Lộ 581 nối từ QL1A qua Thị xã Quảng Trị đi qua hai xã phía nam Huyện, đến huyện 

                                              
3
 Theo dự án thành phần được phê duyệt giảm 02 xã: Do sáp nhập địa giới hành chính xã Vĩnh Kim và xã Vĩnh 

Thạch, huyện Vĩnh Linh và xã Gio Thành vào xã Gio Việt, huyện Gio Linh.  
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Hải Lăng và đến giáp Thừa Thiên Huế. Diện tích tự nhiên 353,04 km2, bao gồm 18 xã 

và một thị trấn. Dân số 107.817 ngƣời (tính đến 31/12/2009), chiếm khoảng 16,8% dân 

số của cả tỉnh Quảng Trị. Thị trấn Ái Tử là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội 

của huyện, cách Thành phố Đông Hà 7 km về phía Nam, Thị xã Quảng Trị 6 km về phía 

Bắc. Các xã tham gia dự án tại huyện Triệu Phong là: xã Triệu An, Triệu Sơn, Triệu 

Trạch, Triệu Vân,  Triệu Lăng, Triệu Phƣớc, Triệu Độ. 

103. Cồn Cỏ là hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc Việt Nam XHCN thuộc vùng biển Quảng 

Trị. Có vị trí đặc biệt: Là điểm phân chia Vịnh Bắc Bộ - Cửa ngỏ phía Nam của Vịnh 

Bắc Bộ - là tiền đồn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, có 

toạ độ 17008’15’’ - 17010’05’’ vĩ độ Bắc; 1070,19’50” - 107020’40” kinh độ Đông. 

Cách đất liền từ 13 đến 17 hải lý (điểm gần nhất là Mũi Lay thuộc xã Vĩnh Thạch - 

Huyện Vĩnh Linh - Tỉnh Quảng Trị - 13 hải lý, cách Cửa Tùng – Xã Vĩnh Quang - Tỉnh 

Quảng Trị 15 hải lý và cách Cảng Cửa Việt – Xã Gio Việt - Huyện Gio Linh - Tỉnh 

Quảng Trị 17 hải lý); điểm cao nhất so mặt nớc biển là 63,4 m tổng diện tích tự nhiên là 

230 ha; dân số khoảng 400 ngƣời (Trƣớc kia thuộc xã Vĩnh Quang - huyện Vĩnh Linh - 

tỉnh Quảng Trị). Từ đảo nhìn về phía Tây, sẽ thấy rừ màu xanh của vựng ven biển Cửa 

Tùng, Vịnh Mốc, Vĩnh Thái, Vĩnh Kim, phía Tây Nam là dải bờ Nam sông Bến Hải. 

Với diện tích tự nhiên 230,39ha. 

Bảng  9 Danh mục các hạng mục dự án thực hiện theo huyện/xã 

STT Tên/Danh mục công trình/hoạt 
động/gói đầu tƣ 

Địa điểm thực hiện Thời gian 

thực hiện 

A Hợp phần 2.1: Trồng và quản lý rừng phòng hộ ven biển 

1 Gói trồng rừng trên cạn mới 
03 huyện Hải Lăng; Gio 

Linh; Triệu Phong 
2021-2022 

2 Trồng phục hồi 
04 huyện: Vĩnh Linh; Gio 

Linh, Triệu Phong, Hải 
Lăng 

2021-2022 

3 Trồng rừng ngập mặn - 03 Huyện: Vĩnh Linh; 
Gio Linh; Triệu Phong 

2021-2022 

4 
Trồng rừng  phục hồi Huyện đảo Cồn 
Cỏ - Huyện đảo Cồn Cỏ 2021-2022 

5 Phục hồi rừng cho 100ha 02  xã Triệu Sơn – Triệu 
Trạch Huyện Triệu Phong 

2021-2022 

6 Trồng cây phân tán 
- Tại 27 xã thuộc 05 huyện 

dự án 2022-2023 

B. Hợp phần 2.2: Các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển 

1 Nâng cấp đê cát Gio Mỹ Xã Gio Mỹ 2022-2023 

C. Hợp phần 3.1: Các gói đầu tƣ tạo lợi ích từ rừng ven biển4 

1 

Xây dựng mô hình cây ném theo 
hƣớng canh tác hữu cơ, tiến tới xây 
dựng thƣơng hiệu ném Gio Mỹ, huyện 
Gio Linh 

- Xã Gio Mỹ 2021-2022 
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STT Tên/Danh mục công trình/hoạt 
động/gói đầu tƣ 

Địa điểm thực hiện Thời gian 

thực hiện 

2 
Trồng lúa canh tác tự nhiên xã Triệu 
Trạch, huyện Triệu Phong - Xã Triệu Trạch 2021 -2022 

3 

18 gói đầu tƣ sinh kế thực hiện tại 18 
xã. 

 

- 18 xã của 04 huyện và 
Huyện đảo Cồn Cỏ 

2022-2023. 

D. Hợp phần 3.2: Cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ sản xuất theo yêu cầu 

1 
Nâng cấp đê cát Triệu Sơn – Triệu 
Trạch. 

- 02 xã Triệu Sơn và 
Triệu Trạch 

2021-2022 

2 
Nâng cấp tuyến đê cát ven biển qua 
các xã: Hải Ba, Hải Quế, Hải Dƣơng - 
Huyện Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị. 

02 xã Hải Ba – Hải Quế 2021-2022 

3 
Nâng cấp các tuyến đƣờng phục vụ 
tuần tra, bảo vệ rừng trên huyện đảo 
Cồn Cỏ 

- Huyện đảo Cồn Cỏ 2021-2022 

4 
Nâng cấp đƣờng giao thông nông thôn 
phục vụ sản xuất và tuần tra bảo vệ, 
phòng chống cháy rừng ven biển 

- Huyện Gio Linh 2021-2022 

5 
Nâng cấp các tuyến đƣờng phục vụ 
lâm nghiệp và các gói đầu tƣ tạo lợi 
ích từ rừng ven biển các xã ven biển. 

- Huyện Vĩnh Linh 2021-2022 

6 
Nâng cấp các tuyến đƣờng tại các xã: 
Hải Ba, Hải Quế, Hải Dƣơng - Huyện 
Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị 

- Huyện Hải Lăng 2021-2022 

7 
9/9 gói đầu tƣ công nghệ phục vụ sản 
xuất (hợp phần 3.2.) 

- 8 xã 3 huyện và 01 huyện 
đảo Cồn Cỏ 

5/2022 đến 
4/2023 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo BQLDA-FMCR tỉnh Quảng Trị 

Chi tiết các thông số khảo sát kinh tế xã hội theo biểu mẫu quy chuẩn của 27 xã 04 

huyện và 01 huyện đảo độc lập tham gia dự án đƣợc trình bày tại phụ lục 02 của báo cáo 

này. 
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PHẦN III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT KINH TẾ-XÃ HỘI TRONG VÙNG DỰ ÁN 

 

104. Các phân tích trƣớc năm 2017 đã đƣợc nêu trong SA của dự án (lập tháng 3-

2017), vì vậy các phần sau đây chỉ phân tích chủ yếu là các năm tiếp theo (sau 2017). 

Khảo sát kinh tế xã hội (SES) cho dự án FMCR tỉnh Quảng Trị đƣợc tiến hành trong 

7/2021, quý 11/2022 theo mẫu bảng hỏi cho 514 hộ trên địa bàn của 27 xã của 4 huyện 

và 1 huyện đảo nơi có các gói đầu tƣ đƣợc triển khai. 

105. Kết quả điều tra về kinh tế xã hội của 514 hộ gia đình đƣợc tổng hợp, phân tích 

và  các kết quả sàng lọc môi trƣờng xã hội cho các gói đầu tƣ của dự án FMCR tỉnh 

Quảng Trị cho thấy không có các hộ DTTS sinh sống trong khu vực dự án, và không 

có các trƣờng hợp tái định cƣ, bồi thƣờng đất, tài sản trên đất của ngƣời dân trong các 

TDA đƣợc thiết kế và triển khai.  

3.1. Quy mô hộ gia đình 

106.Theo kết quả điều tra khảo sát của 514 hộ trên địa bàn của 27 xã trong vùng ảnh 

hƣởng của dự án cho thấy nhân khẩu bình quân theo hộ là 4,0 ngƣời/hộ, số nhân khẩu 

trung bình của hộ gia đình là khác nhau giữa các xã. 

Bảng 1. Nhân khẩu trung bình của các hộ gia đinh (người/hộ) 

TT Huyện/Xã Tổng số hộ Nhân khẩu 
Số nhân 

khẩu trung 
bình 

I.  Huyện Vĩnh Linh       

1 Xã Vĩnh Thái 22 92 4,1 

2 XãVĩnh Tú 12 48 4 

3 XãVĩnh Giang 20 84 4,2 

4 XãVĩnh Chấp 20 80 4 

5 Xã Vĩnh Long 15 64 4,2 

6 XãTrung Nam 6 24 4 

7 Xã Kim Thạch 11 40 3,6 

II. Huyện Gio Linh       

8 Xã Trung Giang 17 68 4 

9 Xã Trung Hải 50 204 4,1 

10 Xã Gio Mỹ 26 104 4 

11 Xã Gio Hải 13 64 4,9 

12 Xã Gio Việt 18 72 4 

13 Xã Gio Mai 15 64 4,2 
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14 TT. Cửa Việt 15 64 4,2 

III Huyện Triệu Phong       

15 Xã Triệu An 26 104 4 

16 Xã Triệu Vân 17 72 4,2 

17 Xã Triệu Sơn 15 60 4 

18 Xã Triệu Trạch 11 40 3,6 

19 Xã Triệu Lăng 19 77 4,05 

20 Xã Triệu Phƣớc 25 100 4 

21 Xã Triệu Độ 20 80 4 

IV Huyện Hải Lăng       

22 Xã Hải Dƣơng 17 69 4,05 

23 Xã Hải Ba 29 116 4 

24 Xã Hải Quế 17 67 3,9 

25 Xã Hải Định 27 110 4,1 

26 Xã Hải Vinh 10 40 4 

27 TT. Diên Sanh 15 64 4,2 

Tổng       514 2071 4 

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 7/2021 và tháng 11/2022 

3.2. Về giới 

107.Trong tổng số 514 hộ đƣợc khảo sát có 335 hộ có chủ hộ là Nam chiếm 65%, chủ 

hộ là Nữ có 83 hộ chiếm 35%. Từ kết quả khảo sát cho thấy Nam giới vẫn là ngƣời 

thƣờng đƣợc chọn để đứng tên chủ hộ hay một số giấy tờ khác trong gia đình. Tại 

phần VII của báo cáo này sẽ đề cập đến kế hoạch hành động giới đối với nội dung này. 

Bảng 2. Tỷ lệ về giới trong các hộ khảo sát (hộ) 

TT Phƣờng/xã 

Giới tính chủ hộ 
Tổng 

Nam Nữ 

Hộ % Hộ % Hộ % 

1 Xã Vĩnh Thái 15 65.22 8 34.78 23 100 

2 Xã Vĩnh Tú 9 75 3 25 12 100 

3 Xã Vĩnh Giang 16 76.19 5 23.81 21 100 

4 Xã Vĩnh Chấp 16 80 2 20 20 100 

5 Xã Vĩnh Long 9 56.25 1 43.75 16 100 

6 Xã Trung Nam 4 66.67 1 33.33 6 100 

7 Xã Kim Thạch 7 70 2 30 10 100 

8 Xã Trung Giang 13 76.47 3 23.53 17 100 

9 Xã Trung Hải 35 68.63 3 31.37 51 100 

10 Xã Gio Mỹ 20 76.92 4 23.08 26 100 

11 Xã Gio Hải 8 61.54 3 38.46 13 100 

12 Xã Gio Việt 13 72.22 3 27.78 18 100 

13 Xã Gio Mai 12 75 3 25 16 100 

14 TT. Cửa Việt 10 62.50 3 37.50 16 100 
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15 Xã Triệu An  13 50 3 50 26 100 

16 Xã Triệu Vân 14 77.78 3 22.22 18 100 

17 Xã Triệu Sơn 9 60 3 40 15 100 

18 Xã Triệu Trạch 5 50 3 50 10 100 

19 Xã Triệu Lăng 10 52.63 3 47.37 19 100 

20 Xã Triệu Phƣớc 13 52 3 48 25 100 

21 Xã Triệu Độ 12 60 3 40 20 100 

22 Xã Hải Dƣơng 12 70.59 3 29.41 17 100 

23 Xã Hải Ba 18 62.07 3 37.93 29 100 

24 Xã Hải Quê 10 58.82 3 41.18 17 100 

25 Xã Hải Định 16 59.26 3 40.74 27 100 

26 Xã Hải Vinh 6 60 3 40 10 100 

27 TT. Diên Sanh 10 62.50 3 37.50 16 100 

Tổng 335 65.12 83 34.88 514 100 

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 7/2021 và tháng 11/2022 

3.3. Nghề nghiệp  

108.Trong cơ cấu nghề nghiệp chính của các thành viên trong gia đình các hộ đƣợc 

khảo sát, thì số ngƣời làm trong ngành nông – lâm – ngƣ nghiệp chiếm tỷ lệ 36,1 % 

(743/2056) (trong đó cao nhất là 26.7 % (550/2056), sau đó là lâm nghiệp và ngƣ 

nghiệp chiếm 9,4%). Tỉ lệ ngƣời làm nghề công nhân là 14,4% (298/2056) và lao động 

tự do là 10,9 % (225/2056). Qua đó ta thấy hoạt động sản xuất nông – lâm ngƣ nghiệp 

là lĩnh vực thu hút hơn 60% tồng số hộ đƣợc khảo sát trong nền kinh tế - xã hội của 

vùng TDA, chi tiết tại bảng dƣới đây: 
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Bảng 3. Nghề nghiệp của các thành viên trong các hộ gia đình được phỏng vấn (người) 

TT 

Xã 
Số mẫu 

 khảo sát 
Phân loại theo nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình 

 
Số hộ 

Số  
khẩu 

Cán bộ 
C/C 

Buôn 
bán 

Nông 
nghiệp 

Lâm 
nghiệp 

Ngƣ 
nghiệp 

Hƣu 
trí 

Công 
nhân, 
thợ 

Nghề 
tự do 

Nội 
trợ 

Già 
yếu 

Học 
sinh, 

trẻ em 

1 Xã Vĩnh Thái 23 92 2 1 25 10 5 8 12 8 5 4 17 

2 Xã Vĩnh Tú 12 48 1 1 14 7 3 3 3 2 - 1 11 

3 Xã Vĩnh Giang 21 84 5 3 23 3 4 7 9 8 5 4 13 

4 Xã Vĩnh Chấp 20 80 2 2 14 4 5 4 10 12 4 3 9 

5 Xã Vĩnh Long 16 64 - 2 11 6 3 2 13 5 2 2 16 

6 Xã Trung Nam 6 24 1 1 7 2 1 - 7 4 1 1 6 

7 Xã Kim Thạch 10 40 1 2 10 3 - 2 8 7 1 2 5 

8 Xã Trung Giang 17 68 1 3 17 4 4 5 10 6 4 5 12 

9 Xa Trung Hải 51 204 3 5 49 12 8 4 34 14 8 9 70 

10 Xã Gio Mỹ 26 104 2 2 30 8 4 5 13 12 2 2 30 

11 Xã Gio Hải 13 64 - 1 15 3 3 2 7 5 1 1 15 

12 Xã Gio Việt 18 72 - 3 22 2 4 4 11 13 3 5 25 

13 Xã Gio Mai 16 64 1 2 18 3 2 3 8 7 - 3 15 

14 TT. Cửa Việt 16 64 1 2 19 3 1 - 7 5 - 4 20 

15 Xã Triệu An 26 104 - 3 27 5 - 1 18 13 5 7 30 

16 Xã Triệu Vân 18 72 1 3 18 4 4 5 11 6 4 5 13 

17 Xã Triệu Sơn 15 60 1 1 14 4 2 1 10 4 2 3 21 

18 Xã Triệu Trạch 10 40 1 1 12 3 2 2 5 5 1 1 12 

19 Xã Triệu Lăng 19 76 - 1 22 4 4 3 10 7 1 1 22 

20 Xã Triệu Phƣớc 25 100 - 4 31 3 6 6 15 18 4 7 35 

21 Xã Triệu Độ 20 80 1 3 23 4 3 4 10 9 - 4 19 
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22 Xã Hải Dƣơng 17 68 1 2 20 3 1 - 7 5 - 4 21 

23 Xã Hải Ba 29 116 - 3 30 6 - 1 20 15 6 8 33 

24 Xã Hải Quê 17 68 - 3 21 2 4 4 10 12 3 5 24 

25 Xã Hải Định 27 108 2 3 30 5 3 5 14 12 - 5 25 

26 Xã Hải Vinh 10 40 1 1 12 2 1 - 4 3 - 3 13 

27 TT. Diên Sanh 16 64 - 2 17 3 - 1 11 8 3 4 18 

Tổng 514 2.056 27 61 550 117 76 81 298 225 65 103 549 

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 7/2021 và tháng 11/2022
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3.4. Thu nhập và chi tiêu  

109.Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 

2021 – 2025 chia theo thu nhập Khu vực nông thôn 1,5 triệu đồng/ngƣời/tháng, khu 

vực thành thị 2 triệu đồng/ngƣời/tháng. Trên cơ sở số liệu khảo sát của 514 hộ gia đình 

thì tỉ lệ hộ trên trung bình là 310 hộ chiếm tỷ lệ 60,96% và hộ trung bình là 131 hộ 

chiếm 25,85%; tỉ lệ hộ có thu nhập thuộc nhóm cận nghèo là 67 hộ chiếm tỷ lệ 12,2%; 

hộ có thu nhập thuộc nhóm nghèo là 6 hộ chiếm 0,96%.  

Bảng 4. Tình hình kinh tế của các hộ gia đình (hộ) 

TT Xã 

Số mẫu 
khảo sát 

Phân loại kinh tế hộ GĐ theo thu nhập bình quân 
 nhân khẩu/tháng 

Số 
hộ 

Số  
khẩu 

Trên trung 
bình 

Trung bình Cận nghèo Nghèo 

Số  
hộ 

% 
Số 
hộ 

% 
Số  
hộ 

% 
Số  
hộ 

% 

1 X. Vĩnh Thái 23 92 15 65 7 30 1 4 - 0 

2 X. Vĩnh Tú 12 48 9 75 3 25 - 0 - 0 

3 X. Vĩnh Giang 21 84 15 71 4 19 2 10 - 0 

4 Xã Vĩnh Chấp 20 80 14 70 5 25 1 5 - 0 

5 Xã Vĩnh Long 16 64 10 63 4 25 2 13 - 0 

6 Xã Trung Nam 6 24 4 67 2 33 - 0 - 0 

7 Xã Kim Thạch 10 40 7 70 2 20 1 10 - 0 

8 XTrung Giang 17 68 12 71 3 18 2 12 - 0 

9 Xa Trung Hải 51 204 29 57 12 24 9 18 1 2 

10 Xã Gio Mỹ 26 104 17 64 8 31 1 5 - 0 

11 Xã Gio Hải 13 64 7 57 4 28 2 15 - 0 

12 Xã Gio Việt 18 72 15 82 3 18 - 0 - 0 

13 Xã Gio Mai 16 64 10 64 5 29 1 8 - 0 

14 TT. Cửa Việt 16 64 12 75 3 19 1 6 - 0 

15 Xã Triệu An 26 104 14 55 7 25 5 18 1 2 

16 Xã Triệu Vân 18 72 12 69 3 17 2 10 1 4 

17 Xã Triệu Sơn 15 60 12 78 2 16 1 6 - 0 

18 Xã Triệu Trạch 10 40 4 37 5 46 1 13 0 4 

19 Xã Triệu Lăng 19 76 8 43 6 34 4 21 0 2 

20 Xã Triệu Phƣớc 25 100 9 36 8 33 8 31 - 0 

21 Xã Triệu Độ 20 80 11 57 5 23 4 19 - 0 

22 Xã Hải Dƣơng 17 68 13 74 2 13 2 10 1 3 

23 Xã Hải Ba 29 116 21 73 4 15 3 12 - 0 

24 Xã Hải Quê 17 68 5 32 7 42 4 22 1 4 

25 Xã Hải Định 27 108 11 39 10 37 5 19 1 5 

26 Xã Hải Vinh 10 40 4 44 3 31 3 25 - 0 

27 TT. Diên Sanh 16 64 9 58 4 23 3 19 - 0 

Tổng 514 2.056 310 60,96 131 25,85 67 12,2 6 0,96 

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 7/2021 và tháng 11/2022 

a. Nguồn thu nhập 

Nguồn thu nhập chính của các hộ đƣợc khảo sát là từ lƣơng/các chế độ nhà nƣớc 

chiếm tỉ lệ 65,8%; nông nghiệp là 20,4 %; lâm nghiệp là 5,0% thu nhập từ thủy sản là 

3%. Qua kết quả trên cho thấy nguồn thu nhập chính của các lao động của các hộ là từ 

lƣơng tháng, lƣơng hƣu đối với lao động thuộc các ngành nhƣ công nghiệp, dịch vụ và 

công chức nhà nƣớc. Tỷ trọng thu nhập trong các ngành nông – lâm – ngƣ chiếm 

khoảng 30% cơ cấu nguồn thu. 
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Bình quân thu nhập của một hộ gia đình trong một tháng là 15,77 triệu đồng và theo 

khẩu là 3,7 triệu đồng, mức thu nhập này tuy thấp hơn thu nhập bình quân của tỉnh 

(khoảng 4,1 triệu đồng/tháng/khẩu) nhƣng cũng cho thấy thu nhập của các hộ dần 

đƣợc nâng cao và ổn định. 
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Bảng 5. Cơ cấu thu nhập của các hộ được khảo sát  

TT Xã 

Số mẫu khảo 
sát Tổng 

thu 
nhập 

Bình quân Cơ cấu thu nhập theo nguồn thu nhập bình quân khẩu/tháng (triệu đồng) 

Số hộ 
Số 

khẩu 
Theo hộ 

Theo 
khẩu 

Lƣơng/ chế độ 
nhà nƣơc 

KD, buôn bán Nông nghiệp Lâm nghiệp  
Thủy 
sản 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 Xã Vĩnh Thái 23 92 367 16.0 3.8 240 65 7 2 75 20 30 8 15 4 

2 Xã Vĩnh Tú 12 48 151 12.6 3.3 72 48 7 5 42 28 21 14 9 6 

3 Xã Vĩnh Giang 21 84 343 16.3 4.1 232 68 21 6 69 20 9 3 12 3 

4 Xã Vĩnh Chấp 20 80 307 15.4 4.4 224 73 14 5 42 14 12 4 15 5 

5 Xã Vĩnh Long 16 64 234 14.6 3.8 160 68 14 6 33 14 18 8 9 4 

6 Xã Trung Nam 6 24 133 22.2 4.3 96 72 7 5 21 16 6 5 3 2 

7 Xã Kim Thạch 10 40 197 19.7 4.8 144 73 14 7 30 15 9 5 - 0 

8 Xã Trung Giang 17 68 272 16.0 3.8 176 65 21 8 51 19 12 4 12 4 

9 Xa Trung Hải 51 204 582 11.4 2.7 375 65 30 5 125 22 31 5 20 4 

10 Xã Gio Mỹ 26 104 396 15.2 3.6 256 65 14 4 90 23 24 6 12 3 

11 Xã Gio Hải 13 64 182 14.0 3.4 112 62 7 4 45 25 9 5 9 5 

12 Xã Gio Việt 18 72 329 18.3 3.6 224 68 21 6 66 20 6 2 12 4 

13 Xã Gio Mai 16 64 235 14.7 3.8 152 65 14 6 54 23 9 4 6 3 

14 TT. Cửa Việt 16 64 187 11.7 3.0 104 56 14 7 57 30 9 5 3 2 

15 Xã Triệu An 26 104 301 11.6 2.8 207 69 17 6 65 22 12 4 - 0 

16 Xã Triệu Vân 18 72 160 8.9 2.1 117 73 7 5 22 14 6 4 8 5 

17 Xã Triệu Sơn 15 60 451 30.1 7.1 308 68 27 6 64 14 35 8 17 4 

18 Xã Triệu Trạch 10 40 233 23.3 5.5 168 72 12 5 37 16 11 5 5 2 

19 Xã Triệu Lăng 19 76 267 14.1 3.5 195 73 19 7 41 15 12 5 - 0 

20 Xã Triệu Phƣớc 25 100 358 14.3 2.8 232 65 28 8 67 19 16 4 16 4 

21 Xã Triệu Độ 20 80 382 19.1 4.9 246 65 20 5 82 22 20 5 13 4 
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22 Xã Hải Dƣơng 17 68 306 18.0 4.6 198 65 11 4 70 23 19 6 9 3 

23 Xã Hải Ba 29 116 282 9.7 2.3 174 62 11 4 70 25 14 5 14 5 

24 Xã Hải Quê 17 68 311 18.3 3.6 212 68 20 6 62 20 6 2 11 4 

25 Xã Hải Định 27 108 397 14.7 3.8 257 65 24 6 91 23 15 4 10 3 

26 Xã Hải Vinh 10 40 117 11.7 3.0 65 56 9 7 36 30 6 5 2 2 

27 TT. Diên Sanh 16 64 230 14.3 3.4 158 69 13 6 50 22 9 4 - 0 

Tổng 514 2.056 7,709 15,77 3,7 5,103 65,8 421 4,5 1,556 20,4 385 5,0 244 3,0 

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 7/2021 và tháng 11/2022
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b. Chi tiêu 

Chi tiêu trung bình của 514 hộ gia đình đƣợc khảo sát là 13,85 triệu đồng/ tháng. Chi 

tiêu trung bình của một khẩu trong một tháng của các hộ gia đình là 3 triệu đồng/ 

tháng, tỷ lệ chi tiêu bình quân so với thu nhập bình quân/khẩu là 81%. 

Bảng 6. Tình hình chi tiêu của các hộ khảo sát 

TT Xã/phƣờng 

Số mẫu khảo sát 
Tình hình chi tiêu bình quân 

(triệu đồng) 

Số hộ Số khẩu 
Bình quân 
tháng/hộ 

Bình quân 
tháng/khẩu 

1 Xã Vĩnh Thái 23 92 12 3.00 

2 Xã Vĩnh Tú 12 48 13 3.25 

3 Xã Vĩnh Giang 21 84 14 3.50 

4 Xã Vĩnh Chấp 20 80 10 2.50 

5 Xã Vĩnh Long 16 64 11 2.75 

6 Xã Trung Nam 6 24 9 2.25 

7 Xã Kim Thạch 10 40 10.5 2.63 

8 Xã Trung Giang 17 68 15.5 3.88 

9 Xã Trung Hải 51 204 16.5 4.13 

10 Xã Gio Mỹ 26 104 13.5 3.38 

11 Xã Gio Hải 13 52 12.5 3.13 

12 Xã Gio Việt 18 72 9.5 2.38 

13 Xã Gio Mai 16 64 15.5 3.88 

14 TT. Cửa Việt 16 64 15.5 3.88 

15 Xã Triệu An  26 104 14 3.50 

16 Xã Triệu Vân 18 72 15 3.75 

17 Xã Triệu Sơn 15 60 17 4.25 

18 Xã Triệu Trạch 10 40 13 3.25 

19 Xã Triệu Lăng 19 76 18 4.50 

20 Xã Triệu Phƣớc 25 100 12 3.00 

21 Xã Triệu Độ 20 80 17 4.25 

22 Xã Hải Dƣơng 17 68 14.5 3.63 

23 Xã Hải Ba 29 116 15 3.75 

24 Xã Hải Quê 17 68 19 4.75 

25 Xã Hải Định 27 108 13.5 3.38 

26 Xã Hải Vinh 10 40 9.5 2.38 

27 TT. Diên Sanh 16 64 18.5 4.63 

Tổng 514 2056 13.85 3 

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 7/2021 và tháng 11/2022 

3.5. Giáo dục 

Trong số 514 hộ với 2.056 khẩu đã khảo sát, số ngƣời có trình độ đại học và sau đại 

học tƣơng đối cao chiếm tỷ lệ 2.3% với 49 ngƣời, số ngƣời có trình độ Trung học cơ 
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sở chiếm tỷ lệ là 30,6% với 659 ngƣời, số ngƣời có trình độ Trung học phổ thông 

chiếm 28,1% với 601 ngƣời, chỉ có 2 ngƣời mù chữ chiếm tỷ lệ 0,1% 

Bảng 7. Trình độ học vấn của các thành viên trong gia đình 

TT Xã 

Số mẫu 

khảo sát 
Phân loại theo trình độ học vấn các thành viên trong gia đình 

Số 

hộ 

Số 

khẩu 

Mù chữ Mẫu giáo Tiểu học THCS THPT CĐ/ĐH Trên ĐH 

Số 

khẩu 
% 

Số 

khẩu 
% 

Số 

khẩu 
% 

Số 

khẩu 
% 

Số 

khẩu 
% 

Số 

khẩu 
% 

Số 

khẩu 
% 

1 

Xã 

Vĩnh 

Thái 

23 97 2 1.7 9 9.3 16 16.1 33 33.6 26 26.9 10 10.7 2 1.7 

2 

Xã 

Vĩnh 

Tú 

12 46 0 0.0 5 10.9 12 26.1 15 32.6 9 19.6 4 8.7 1 2.2 

3 

Xã 

Vĩnh 

Giang 

21 84 0 0.0 9 10.7 20 23.8 25 29.8 18 21.4 7 8.3 5 6.0 

4 

Xã 

Vĩnh 

Chấp 

20 69 0 0.0 7 10.1 23 33.3 20 29.0 12 17.4 5 7.2 2 2.9 

5 

Xã 

Vĩnh 

Long 

16 62 0 0.0 8 12.9 20 32.3 18 29.0 9 14.5 6 9.7 1 1.6 

6 

Xã 

Trung 

Nam 

6 31 0 0.0 2 6.5 4 12.9 12 38.7 11 35.5 1 3.2 1 3.2 

7 

Xã 

Kim 

Thạch 

10 41 0 0.0 5 12.2 8 19.5 14 34.1 11 26.8 2 4.9 1 2.4 

8 

Xã 

Trung 

Giang 

17 71 0 0.0 7 9.9 15 21.1 27 38.0 15 21.1 5 7.0 2 2.8 

9 

Xa 

Trung 

Hải 

51 216 0 0.0 25 11.6 67 31.0 68 31.5 38 17.6 13 6.0 5 2.3 

10 

Xã 

Gio 

Mỹ 

26 110 0 0.0 21 19.1 25 22.7 34 30.9 20 18.2 7 6.4 3 2.7 

11 

Xã 

Gio 

Hải 

13 53 0 0.0 6 11.3 12 22.6 23 43.4 10 18.9 1 1.9 1 1.9 

12 

Xã 

Gio 

Việt 

18 92 0 0.0 6 6.5 15 16.3 42 45.7 26 28.3 3 3.3 - 0.0 

13 

Xã 

Gio 

Mai 

16 62 0 0.0 5 8.1 16 25.8 22 35.5 16 25.8 2 3.2 1 1.6 

14 

TT. 

Cửa 

Việt 

16 62 0 0.0 8 12.9 17 27.4 22 35.5 10 16.1 3 4.8 2 3.2 

15 

Xã 

Triệu 

An 

26 109 0 0.0 11 9.9 31 28.8 22 20.6 37 33.9 6 5.2 2 1.6 

16 

Xã 

Triệu 

Vân 

18 75 0 0.0 8 11.2 28 36.7 16 21.9 14 19.2 6 7.9 2 3.2 

17 

Xã 

Triệu 

Sơn 

15 64 0 0.0 3 4.2 7 10.5 11 17.4 34 54.3 8 13.1 0 0.5 

18 

Xã 

Triệu 

Trạch 

10 42 0 0.0 1 1.7 1 3.4 6 14.1 25 59.1 9 20.8 0 0.8 

19 

Xã 

Triệu 

Lăng 

19 77 0 0.0 7 8.8 11 14.0 19 24.5 31 39.4 9 11.5 1 1.8 
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20 

Xã 

Triệu 

Phƣớc 

25 128 0 0.0 9 7.2 20 15.4 31 24.2 59 45.9 7 5.1 3 2.1 

21 

Xã 

Triệu 

Độ 

20 78 0 0.0 29 38.0 1 1.7 2 3.2 29 37.6 10 12.7 5 6.8 

22 

Xã 

Hải 

Dƣơng 

17 66 0 0.0 11 17.1 8 12.3 21 31.9 17 25.8 6 9.0 3 3.9 

23 

Xã 

Hải 

Ba 

29 122 0 0.0 7 5.5 13 11.0 49 40.4 48 39.2 4 3.0 1 0.9 

24 

Xã 

Hải 

Quê 

17 87 0 0.0 6 6.5 14 16.3 40 45.7 25 28.3 3 3.3 - 0.0 

25 

Xã 

Hải 

Định 

27 105 0 0.0 8 8.1 27 25.8 37 35.5 27 25.8 3 3.2 2 1.6 

26 

Xã 

Hải 

Vinh 

10 39 0 0.0 5 12.9 11 27.4 14 35.5 6 16.1 2 4.8 1 3.2 

27 

TT. 

Diên 

Sanh 

16 67 0 0.0 7 11.0 22 32.1 15 22.9 18 26.6 4 5.5 1 1.8 

Tổng 514 2056 2 0.1 235 10.9 463 21.0 659 30.6 601 28.1 145 7.1 49 2.3 
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3. 6. Sức khỏe 

Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dƣới 6 tuổi và 

các chƣơng trình lồng ghép chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, tỉ lệ tiêm chủng mở rộng 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi đạt trên 99,6%. 

Mạng lƣới y tế các thôn đã đƣợc kiện toàn, trang thiết bị và các phƣơng tiện 

đƣợc trang bị, đảm bảo cho yêu cầu hoạt động của trạm y tế trong việc khám chữa 

bệnh cho nhân dân. Công tác tuyên truyền về các kiến thức chăm sóc sức khỏe đƣợc 

quan tâm, nhất là các thôn ven phá, hạn chế đƣợc dịch bệnh. 

3. 7. Nước sinh hoạt và thoát nước thải sinh hoạt 

- Nƣớc sinh hoạt: Hầu hết các hộ đều sử dụng chung một nguồn nƣớc cho sinh 

hoạt và ăn uống, kết quả khảo sát cho thấy trong tổng số 514 hộ có 402 hộ sử dụng 

nƣớc giếng khoan, giếng đào chiếm tỷ lệ 76,04 %; hộ dùng nƣớc máy còn ở mức thấp 

23,96%.  

- Thoát nƣớc thải sinh hoạt: Các hộ tham gia phỏng vấn cũng nhƣ các hộ dân 

khác trong vùng dự án đều đã có hệ thống cống, đƣờng ống xả nƣớc thải sinh hoạt ra 

hệ thống thoát nƣớc sinh hoạt chung của địa phƣơng, đảm bảo vệ sinh. 

Bảng 8. Nguồn nước dùng cho sinh hoạt  

STT Phƣờng/xã 
Giếng khoan/đào Nƣớc máy Tổng 

Hộ % Hộ % Hộ % 

1 Xã Vĩnh Thái 20 86.96 3 13.04 23 100 

2 Xã Vĩnh Tú 10 83.33 2 16.67 12 100 

3 Xã Vĩnh Giang 19 90.48 2 9.52 21 100 

4 Xã Vĩnh Chấp 15 75 5 25 20 100 

5 Xã Vĩnh Long 13 81.25 3 18.75 16 100 

6 Xã Trung Nam 3 50 3 50 6 100 

7 Xã Kim Thạch 7 70 3 30 10 100 

8 Xã Trung Giang 14 82 3 18 17 100 

9 Xã Trung Hải 45 88 6 12 51 100 

10 Xã Gio Mỹ 20 77 6 23 26 100 

11 Xã Gio Hải 9 69 4 31 13 100 

12 Xã Gio Việt 12 67 6 33 18 100 

13 Xã Gio Mai 10 62.5 6 37.5 16 100 

14 TT. Cửa Việt 12 75 4 25 16 100 

15 Xã Triệu An  20 76.92 6 23.08 26 100 

16 Xã Triệu Vân 13 72.22 5 27.78 18 100 

17 Xã Triệu Sơn 12 80 3 20 15 100 

18 Xã Triệu Trạch 7 70 3 30 10 100 

19 Xã Triệu Lăng 14 73.68 5 26.32 19 100 

20 Xã Triệu Phƣớc 18 72 7 28 25 100 

21 Xã Triệu Độ 16 80 4 20 20 100 

22 Xã Hải Dƣơng 14 82.35 3 17.65 17 100 

23 Xã Hải Ba 23 79.31 6 20.69 29 100 

24 Xã Hải Quế 14 82.35 3 17.65 17 100 

25 Xã Hải Định 23 85.19 4 14.81 27 100 

26 Xã Hải Vinh 6 60 4 40 10 100 

27 TT. Diên Sanh 13 81.25 3 18.75 16 100 
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Tổng 402 76.04 112 23.95 514 100 

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát SES tháng 7/2021 và tháng 11/2022 

3.8. Vệ sinh 

Tại khu vực dự án, kết quả khảo sát 514 hộ gia đình, trong đó có 381/514 hộ có nhà vệ 

sinh hai ngăn 74%, 62 hộ dùng nhà vệ sinh tự hoại chiếm tỉ lệ là 12%, 71 nhộ dùng 

nhà vệ sinh tạm chiếm tỉ lệ 14%. 

Bảng 9. Các loại nhà vệ sinh 

TT Các xã dự án 
Nhà vệ sinh 

hai ngăn 
Nhà vệ sinh 

tự hoại 
Nhà vệ sinh 

tạm 
Tổng (hộ) 

1 Xã Vĩnh Thái 17 2 4 23 

2 Xã Vĩnh Tú 11 1 0 12 

3 Xã Vĩnh Giang 16 5 0 21 

4 Xã Vĩnh Chấp 13 4 3 20 

5 Xã Vĩnh Long 10 2 4 16 

6 Xã Trung Nam 3 1 2 6 

7 Xã Kim Thạch 6 1 3 10 

8 Xã Trung Giang 13 2 2 17 

9 Xã Trung Hải 45 3 3 51 

10 Xã Gio Mỹ 20 1 5 26 

11 Xã Gio Hải 12 1 0 13 

12 Xã Gio Việt 14 2 2 18 

13 Xã Gio Mai 10 2 4 16 

14 TT. Cửa Việt 12 2 2 16 

15 Xã Triệu An  20 3 3 26 

16 Xã Triệu Vân 13 1 4 18 

17 Xã Triệu Sơn 10 2 3 15 

18 Xã Triệu Trạch 7 3 0 10 

19 Xã Triệu Lăng 13 4 2 19 

20 Xã Triệu Phƣớc 20 3 2 25 

21 Xã Triệu Độ 16 1 3 20 

22 Xã Hải Dƣơng 13 1 3 17 

23 Xã Hải Ba 20 2 7 29 

24 Xã Hải Quê 10 3 4 17 

25 Xã Hải Định 20 4 3 27 

26 Xã Hải Vinh 4 3 3 10 

27 TT. Diên Sanh 10 3 3 16 

Tổng 381 62 71 514 

Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát tháng 7/2021 và tháng 03/2022 
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PHẦN IV: CƠ CẤU TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

4.1. Cấp Trung ƣơng 

Cơ cấu tổ chức quản lí, thực hiện dự án FMCR ở các cấp đã đƣợc nêu rõ trong 

ĐGXH và trong các khung chính sách môi trƣờng xã hội của dự án. Ở ĐGXH cho dự 

án FMCR tỉnh Quảng Trị chỉ tập trung nêu rõ cơ cấu quản lí, thực hiện dự án ở địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 

4.2. Cấp tỉnh  

4.2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

UBND tỉnh là cơ quan chủ quản có các nhiệm vụ và trách nhiệm sau đây: (i) có 

trách nhiệm quản lý dự án FMCR của tỉnh Quảng Trị, chỉ đạo và điều hành các tổ chức 

có liên quan trong hợp tác và thực hiện dự án; (ii) chấp thuận hoặc chỉ đạo các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc trực thuộc UBND tỉnh phê duyệt báo cáo, dự toán chi phí, thanh 

toán, quyết toán và thanh lý các công trình, hạng mục công trình và dự án hoàn thành 

trên địa bàn thành phố; và (iii) có trách nhiệm phân bổ đầy đủ quỹ đất và vốn đối ứng 

để thực hiện dự án theo tiến độ dự án đã đƣợc phê duyệt. 

4.2.2. Ban điều hành dự án tỉnh Quảng Trị  

Ban điều hành dự án tỉnh Quảng Trị bao gồm đại diện của các phòng ban cấp 

nhƣ Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, UBND các huyện. Ban điều hành dự án 

tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa các bên liên quan, 

cung cấp hƣớng dẫn thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh sẽ là 

Trƣởng ban điều hành dự án tỉnh. Ban điều hành dự án tỉnh có trách nhiệm định hƣớng 

cơ chế, chính sách, kế hoạch hợp tác hoạt động trên địa bàn thành phố; quyết định các 

biện pháp cơ bản trong quá trình thực hiện dự án; giám sát, tổ chức các cuộc họp đánh 

giá sơ bộ và đánh giá cuối kỳ dự án, và cân nhắc việc điều chỉnh dự án trên địa bàn 

tỉnh. Ngoài ra, Ban điều hành dự án tỉnh còn giúp UBND tỉnh vận hành dự án theo 

đúng mục tiêu dự án và hợp đồng vay vốn đã ký kết giữa đại diện của Chính phủ Việt 

Nam và Nhà tài trợ. 

4.2.3. Ban quản lý dự án FMCR tỉnh Quảng Trị (PPMU)  

Ban quản lý Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị (PPMU) trực thuộc sở nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, và là chủ đầu tƣ dự án FMCR trên địa bàn tỉnh, 

có trách nhiệm thực hiện, quản lý hoạt động của dự án FMCR tỉnh Quảng Trị. 

Ban quản lý Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị (PPMU) có trách nhiệm đối với các 

hoạt động thực hiện hằng ngày, bao gồm (a) củng cố kế hoạch đầu tƣ của tỉnh; (b) 

chuẩn bị thiết kế kỹ thuật chi tiết, các tài liệu an toàn, kế hoạch thực hiện và kế hoạch 

mua sắm; (c) thực hiện hoạt động ủy thác (mua sắm và quản lý tài chính) và các hoạt 

động bảo vệ ở cấp dự án; (d) mở và duy trì tài khoản dự án; và, (e) giám sát & đánh 

giá việc thực hiện dự án. Ban quản lý Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị (PPMU) sẽ đƣợc 

bố trí đủ nhân lực với đội ngũ cán bộ có trình độ và kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh 

vực, đặc biệt là lĩnh vực tín dụng và an toàn. 

4.3. Cấp huyện, xã của tỉnh Quảng Trị  

4.3.1. Ủy ban nhân dân huyện vùng dự án 

UBND cấp huyện sẽ hoạt động nhƣ ngƣời ủng hộ hoặc hợp tác ở cấp hiện 

trƣờng, đƣợc tham gia vào việc giám sát các hoạt động dự án, phổ biến thông tin và hỗ 

trợ công tác khuyến nông cho các cộng đồng địa phƣơng.  
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4.3.2. Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức cộng đồng  

Ở cấp xã, với mục tiêu thiết lập rừng phòng hộ ven biển tại các xã dự án và cải 

thiện sinh kế của ngƣời dân địa phƣơng, cho nên ngƣời dân địa phƣơng và chính 

quyền xã có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện dự án cũng nhƣ duy trì các kết 

quả đạt đƣợc. Ban lâm nghiệp xã sẽ đƣợc thành lập tại mỗi xã dự án và đƣợc giao 

nhiệm vụ ký kết hợp đồng trồng rừng và bảo vệ rừng với các nhóm hộ gia đình/cộng 

đồng (cần kiểm tra cơ sở pháp lý của Ban lâm nghiệp xã trong việc ký kết hợp 

đồng...), hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện phát triển sinh kế ở cấp xã. Thành viên 

của Ban lâm nghiệp xã bao gồm các cán bộ xã đƣợc lựa chọn và làm việc kiêm nhiệm. 

UBND xã có trách nhiệm hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động ở cấp xã nhƣ đã đƣợc 

nêu trong các tài liệu/kế hoạch an toàn xã hội. 

4.4. Các tổ chức cộng đồng, đoàn thể 

Các tổ chức chính trị - xã hội nhƣ Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông 

dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Hội ngƣời cao tuổi... là những tổ chức 

có lực lƣợng hội viên đông đảo, có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực 

hiện dự án với cơ cấu tổ chức đến từng tổ dân phố. Các tổ chức này có thể giám sát 

chặt chẽ quá trình thực hiện dự án, nhằm đảm bảo phù hợp với chính sách an toàn của 

Ngân hàng thế giới (WB) và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Hội nông dân tham gia vào các hoạt động khuyến nông, khuyến khích các hoạt 

động dành cho bà con nông dân. Hội Phụ nữ đƣợc coi là một tổ chức quần chúng năng 

động ở cấp cơ sở và có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động phát triển kinh tế và 

bảo vệ môi trƣờng của các địa phƣơng. Hội phụ nữ là thành viên nòng cốt của nhiều 

chƣơng trình nhƣ chƣơng trình giữ gìn vệ sinh môi trƣờng xã, hỗ trợ các hoạt động 

phát triển nông thôn, tuyên truyền phòng chống HIV, phòng chống buôn bán phụ nữ 

và trẻ em. Đoàn thanh niên tham gia phát triển và thực hiện các chƣơng trình xã hội 

cho thanh thiếu niên trong cộng đồng. Đoàn thanh niên rất tích cực trong nhiều hoạt 

động phát triển vì có khả năng kết nối với thanh niên ở tất cả các tầng lớp, bao gồm cả 

các nhóm thanh niên có nguy cơ cao hoặc có liên quan đến HIV/AIDS. Đoàn thanh 

niên thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức về dự án, giáo dục và tuyên truyền 

cho thanh niên địa phƣơng về lợi ích của dự án cũng nhƣ hỗ trợ cho các thanh niên có 

hoàn cảnh khó khăn.  

Các tổ chức đoàn thể ở cộng đồng hiểu rõ các vấn đề của địa phƣơng, có thể 

nắm bắt các khó khăn và phản hồi của ngƣời dân địa phƣơng liên quan đến việc chuẩn 

bị, thực hiện và giám sát dự án. Sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể và các tổ dân 

phố tại cộng đồng trong việc giám sát các quy trình dự án là một khía cạnh quan trọng 

của việc phân bổ nguồn vốn ODA do BQLDA và nhà thầu thực hiện. BQLDA và nhà 

thầu có thể điều chỉnh thiết kế các hoạt động của dự án để giảm bớt sự bất tiện cho các 

cộng đồng địa phƣơng.  

Các tổ chức phi chính phủ (NGO) thƣờng có nhiều kinh nghiệm trong việc thực 

hiện các dự án và thi công các công trình tƣơng tự ở khu vực nông thôn. Vì vậy, cần 

liên lạc và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức phi chính phủ để cải thiện công tác 

thực hiện dự án. 

4.5. Tham gia của cộng đồng 

Sự phối hợp và tham gia của cộng đồng trong quá trình lập kế hoạch và thực 

hiện dự án là hết sức quan trọng nhằm tối đa sự đóng góp ý kiến của các bên cho việc 

thiết kế, thực hiện dự án, đóng góp cho các kế hoạch liên quan đến các vấn đề yêu cầu 
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trong các chính sách an toàn về môi trƣờng, xã hội, các vấn đề về giới, tăng cƣờng 

nhận thức về dự án, chia sẻ họp lí lợi ích từ dự án và tránh các xung đột về lợi ích có 

thể xảy ra.... Trƣớc hết, sự tham gia vào quá trình thiết kế dự án sẽ góp phần đáp ứng 

các yêu cầu kỹ thuật của dự án, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, 

giảm thiểu các tác động tiêu cực và các tác động không mong muốn đến cuộc sống của 

ngƣời dân địa phƣơng trong quá trình thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện dự 

án, sự phối hợp tốt giữa các bên sẽ đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan và 

kinh phí cho dự án. 

4.6. Đánh giá năng lực thể chế  

BQLDALN/BQLDATW, dƣới sự hỗ trợ của tƣ vấn trong nƣớc, có nhiều kinh 

nghiệm trong việc chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tƣ trong nƣớc cũng nhƣ quốc tế. 

BQLDATW đƣợc thành lập theo Quyết định của BQLDALN, có chức năng nhiệm vụ 

tham mƣu và thực hiện chính sách an toàn, xã hội của các dự án do BQLDALN thực hiện.  

Năng lực của Ban quản lý Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị (PPMU): Ban quản lý 

Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị (PPMU) trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Trị. 

Theo Quyết định số 41/QĐ-SNN&PTNT của sở nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Trị ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án 

“Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cƣờng tính chống chịu vùng ven biển” tỉnh 

Quảng Trị, vay vốn WB thì cơ cấu của Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị (PPMU) gồm 15 

vị trí cụ thể nhƣ sau: 

-Giám đốc ban (kiêm nhiệm); 

-01 Phó giám đốc (kiêm nhiệm); 

-Kế toán trƣởng Ban (kiêm nhiệm); 

-Cán bộ giám sát đánh giá dự án (kiêm nhiệm); 

-Cán bộ phụ trách kỹ thuật lâm nghiệp (kiêm nhiệm); 

-Cán bộ điều phối, kế hoạch, đào tạo (kiêm nhiệm); 

-Cán bộ hành chính, thủ quỹ (kiêm nhiệm); 

-Cán bộ chính sách an toàn môi trƣờng (chuyên trách); 

-Cán bộ về chính sách an toàn xã hội (chuyên trách); 

-Cán bộ mua sắm đấu thầu (chuyên trách); 

-Kế toán kiêm văn thƣ (chuyên trách); 

-Cán bộ tổng hợp và phụ trách cơ sở hạ tầng (chuyên trách); 

-Cán bộ sinh kế (chuyên trách); 

-Lái xe (chuyên trách); 

Hiện nay, Ban đã bố trí cán bộ Phụ trách (CSHT), Lâm nghiệp và Sinh kế, An 

toàn xã hội, môi trƣờng và M&E. 

4.7. Tăng cƣờng năng lực, đào tạo cho các bên liên quan  

Theo nhƣ ĐGXH tháng 3 năm 2017 và ĐGXH cập nhật năm 2021 cho dự án 

FMCR thì chƣơng trình tăng cƣờng năng lực cho các bên có liên quan đƣợc lập kế 

hoạch nhƣ sau:  
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Trong 3 năm đầu tiên MBFP/CPMU đã tiến hành ít nhất 2 hội thảo tập huấn về 

an toàn (một môi trƣờng và một ở xã hội) mỗi năm cho PPMU tập trung vào các nội 

dung của ESMF và các yêu cầu cho việc chuẩn bị các tài liệu an toàn, đặc biệt là 

ESMP, ECOP. Các chuyên gia an toàn của WB cũng sẽ tham gia vào các khóa đào tạo. 

Đào tạo kỹ thuật về các vấn đề liên quan đến các vấn đề an toàn và các khía cạnh liên 

quan khác bao gồm cả chuyến đi thực tế cũng sẽ đƣợc thực hiện ít nhất 1 lần mỗi năm 

trong 3 năm đầu tiên. Các chƣơng trình đào tạo và thành phần tham gia chính sẽ bao 

gồm, nhƣng không giới hạn, những ngƣời đƣợc liệt kê trong Bảng 12. 

Bảng 10. Đào tạo CSAT  cho dự án FMCR 

STT Nội dung 
Nhóm đối tƣợng đào 

tạo 

1 Nội dung ESMF và hƣớng dẫn cho chuẩn bị thực hiện 

và giám sát công cụ an toàn (RAP, EMDP, ESMP) cho 

các hoạt động/dự án, bao gồm áp dụng GRM để giải 

quyết hiệu quả các vấn đề than phiền của địa phƣơng. 

CPMU, PPMUs và 

Tƣ vấn CSAT cấp 

tỉnh 

2 Đào tạo theo dõi và giám sát việc tuân thủ của nhà thầu 

với ECOP, bao gồm cả hình thức và thủ tục báo cáo, 

kiến thức cơ bản về sức khỏe, an toàn và thực hành tốt 

trong quá trình xây dựng để giảm tác động đến môi 

trƣờng và ngƣời dân địa phƣơng, chẳng hạn nhƣ cách 

giao tiếp, GRM, các vấn đề xã hội liên quan khác. 

CPMU, PPMUs, Tƣ 

vấn CSAT cấp tỉnh và 

Nhà thầu. 

3 Tầm quan trọng của tham vấn cộng đồng và sự tham 

gia của các hộ gia đình trong lựa chọn và lập quy trình 

kế hoạch. 

CPMU, PPMUs, tƣ 

vấn giám sát thi công, 

Tƣ vấn CSAT cấp 

tỉnh và chính quyền 

địa phƣơng 

4 Đào tạo về các chính sách môi trƣờng quốc gia, thủ tục, 

luật lệ và quy định quốc gia đặc biệt các vấn đề đến 

không khí, nƣớc (nƣớc mặt, nƣớc ngầm và nƣớc ven 

biển), và ô nhiễm đất; y tế, lao động và an toàn cộng 

đồng; quản lý và xử lý chất thải; mâu thuẫn và xung đột 

xã hội; sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; và 

thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu ở 

các vùng ven biển. 

CPMU, PPMUs, Nhà 

thầu, Chính quyền địa 

phƣơng, và cộng 

đồng địa phƣơng 

5 Đào tạo về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới CPMU, PPMUs và 

Tƣ vấn CSAT cấp 

tỉnh 

6 Đào tạo về sử dụng bền vững nguồn tài nguyên ven 

biển và tài nguyên rừng 

Ngƣời dân và chính 

quyền địa phƣơng 

Mục tiêu của đào tạo bảo vệ và hỗ trợ kỹ thuật là để đảm bảo rằng nhân viên và 

cộng đồng địa phƣơng có đủ kiến thức và sự hiểu biết về các quy định của Chính phủ 

cũng nhƣ các yêu cầu về an toàn và có những hành động kịp thời. CPMU sẽ huy động 

các chuyên gia tƣ vấn để cung cấp đào tạo về chính sách an toàn, giám sát và báo cáo 
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về thực hiện chính sách an toàn cho WB. PPMU cũng sẽ huy động các chuyên gia tƣ 

vấn an toàn (cá nhân hoặc tổ chức) để hỗ trợ họ trong việc thực hiện các biện pháp an 

toàn cho các dự án. Các chuyên gia tƣ vấn sẽ đảm bảo rằng các biện pháp an toàn 

(ESMP) sẽ đƣợc lồng ghép đầy đủ vào việc lập kế hoạch dự án và chu kỳ thực hiện 

cũng nhƣ giúp CPMU/PPMUs chuẩn bị báo cáo giám sát an toàn theo yêu cầu. Các 

chuyên gia tƣ vấn cũng sẽ đảm bảo rằng hỗ trợ kỹ thuật về an toàn môi trƣờng và xã 

hội đƣợc cung cấp cho các cộng đồng địa phƣơng để họ có thể thực hiện chức năng 

của mình một cách hiệu quả. 

4.8. Cơ chế giải quyết khiếu nại  

Ngƣời bị ảnh hƣởng có quyền khiếu nại các vấn đề có liên quan đến quyền lợi 

và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện dự án, nhƣng không giới hạn với 

những việc nhƣ: chính sách đền bù, đơn giá, việc thu hồi đất và các chế độ khác liên 

quan đến chƣơng trình hỗ trợ khôi phục cuộc sống. Cơ chế khiếu nại nhƣ vậy phải 

tính đến sự sẵn có của quyền đòi tƣ pháp, cộng đồng và cơ chế giải quyết tranh chấp 

truyền thống. Tất cả các khiếu nại sẽ đƣợc ghi nhận, công nhận và xử lý bởi các cơ 

quan chức năng ở tất cả các cấp.  

Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... đƣợc huy động tham gia tích 

cực vào quá trình giải quyết khiếu nại, thắc mắc. Ngƣời bị ảnh hƣởng có thể báo cáo 

khiếu nại của họ cho các đơn vị chịu trách nhiệm trực thuộc UBND cấp huyện, 

xã/phƣờng. Cơ quan thực hiện phải đảm bảo giao cho nhân viên trong các đơn vị này 

có trách nhiệm làm việc trong dự án và duy trì toàn bộ hệ thống báo cáo. Dự án đảm 

bảo hỗ trợ giải thích hữu hiệu trong trƣờng hợp ngƣời bị ảnh hƣởng có khó khăn trong 

giao tiếp bằng tiếng Việt. Theo sự sắp xếp nói trên, thủ tục khiếu nại liên quan đến các 

vấn đề của dự án sẽ bao gồm 4 bƣớc sau:  

Bƣớc 1: Ngƣời nào không hài lòng với bất kỳ nội dung nào của chƣơng trình 

phục hồi kinh tế và bồi thƣờng có thể báo cáo bằng lời nói và bằng văn bản cho 

UBND cấp xã. UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong vòng 30 

ngày thông qua kiểm tra, xác định và đề nghị các cơ quan cấp trên. 

Bƣớc 2: Sau ngày hết hạn nếu không có thỏa thuận hoặc hòa giải nào đƣợc hình 

thành giữa ngƣời bị ảnh hƣởng và UBND cấp xã hoặc không có câu trả lời từ UBND 

cấp xã, ngƣời bị ảnh hƣởng có thể khiếu nại đến UBND cấp huyện. UBND cấp huyện 

sẽ đƣa ra quyết định trong vòng 30 ngày sau khi nhận đƣợc khiếu nại. 

Bƣớc 3: Nếu sau ngày hết hạn, nếu không có thỏa thuận hoặc hòa giải nào đƣợc 

hình thành giữa ngƣời bị ảnh hƣởng và UBND cấp huyện hoặc không có câu trả lời từ 

UBND cấp huyện, ngƣời bị ảnh hƣởng có thể trình lên các cơ quan có trách nhiệm 

thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan này sẽ đƣa ra quyết định trong vòng 45 ngày sau khi 

nhận đƣợc khiếu nại. 

Bƣớc 4: Nếu ngƣời bị ảnh hƣởng không hài lòng với quyết định của UBND cấp 

tỉnh, họ có thể trình vụ việc lên Tòa án Nhân dân huyện để giải quyết. 

Ngƣời bị ảnh hƣởng sẽ đƣợc miễn toàn bộ phí hành chính và phí pháp lý cho 

việc khiếu nại. Tất cả các truy vấn, đề xuất, khiếu nại và giải quyết của ngƣời bị ảnh 

hƣởng cần đƣợc ghi lại và lƣu vào máy tính để dễ dàng cho việc theo dõi hàng tháng. 

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại cần đƣợc gửi cho ngƣời bị ảnh hƣởng có khiếu 

nại và các bên liên quan, và cần đƣợc niêm yết tại trụ sở của UBND cấp xã nơi đơn 

khiếu nại đƣợc giải quyết. Sau 3 ngày, phải có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại 

tại cấp xã/phƣờng và sau 7 ngày tại cấp huyện. 
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Tại thời điểm bắt đầu thực hiện dự án, Ban giải quyết khiếu nại sẽ đƣợc thành 

lập từ cấp xã đến cấp tỉnh với cơ cấu tổ chức gồm có đại diện của các phòng ban có 

liên quan, đại diện của các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ và ban dân tộc. Ở cấp xã, cơ 

cấu tổ chức của Ban giải quyết khiếu nại sẽ dựa trên cơ chế giải quyết khiếu nại hiện 

có và do lãnh đạo UBND xã chủ trì. Các khiếu nại sẽ đƣợc giải quyết theo đúng cơ chế 

và thủ tục khiếu nại; với nguồn lực sẵn có của địa phƣơng, các xung đột về vấn đề an 

toàn cũng nhƣ các vấn đề khác trong quá trình thực hiện dự án sẽ đƣợc giải quyết. Dựa 

trên cấu trúc này, các tổ chức dựa vào cộng đồng sẽ hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị dự 

án, thiết kế dự án, triển khai dự án và sau khi hoàn thành dự án. Cơ chế giải quyết 

khiếu nại sẽ đƣợc áp dụng cho những ngƣời, nhóm ngƣời bị ảnh hƣởng trực tiếp hoặc 

gián tiếp bởi dự án, cũng nhƣ những ngƣời quan tâm tới dự án, và/hoặc có khả năng 

tác động tích cực hoặc tiêu cực đến kết quả của dự án. 
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PHẦN V: TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. Tác động tích cực tiềm năng của dự án  

Kết quả tham vấn các cộng đồng thuộc 27 xã của 04 huyện và 01 huyện đảo 

độc lập thuộc vùng dự án bƣớc đầu cho thấy dự án đề xuất sẽ mang lại nhiều lợi ích 

cho ngƣời dân địa phƣơng. Một số tác động tích cực dự kiến của dự án đến ngƣời dân 

địa phƣơng đƣợc xác định nhƣ sau:  

-Trồng và bảo vệ rừng ven biển góp phần chống biến đổi khí hậu vùng ven biển 

(giảm tác hại của sóng biển, bão, chuyển đổi cơ cấu sản xuất lâm nghiệp trong khu 

vực; tạo them công ăn việc làm cho cộng động các địa phƣơng thông qua việc thực 

hiện dự án và chăm nom, bảo về rừng lầu dài. 

-Lồng ghép phát triển các mô hình nông lâm đảm bảo an ninh lƣơng thực trƣớc 

sức ép gia tăng dân số, tăng cơ hội thu nhập cho cộng đồng vùng dự án;  

-Nâng cấp các công trình của cộng đồng nhƣ các tuyến đƣờng liên thôn, xã; hệ 

thống kênh mƣơng … 

-Cải thiện môi trƣờng sinh thái cũng nhƣ nguồn thủy sản ven biển. 

5.1.1. Tác động đến kinh tế, xã hội 

Khi dự án đƣợc hoàn thành và đi vào vận hành sẽ tạo ra những lợi ích kinh tế và 

xã hội sau: 

- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và thay đổi sinh kế của ngƣời dân bản 

địa theo hƣớng các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản có quy mô lớn hơn nhƣ nuôi 

ngao, hàu và tôm; nâng cao năng suất nuôi trồng, mang lại nguồn lợi thuỷ hải sản bền 

vững có giá trị kinh tế cao; 

- Phát triển các loại hình sinh kế mới bền vững, có tác động tốt đến môi trƣờng 

nhƣ phát triển du lịch sinh thái hoặc phát triển kinh tế xanh; 

- Phát triển các hoạt động du lịch sinh thái tạo thu nhập ổn định cho ngƣời dân 

địa phƣơng; 

- Sau khi thực hiện công tác trồng rừng đƣợc hoàn thành, PPMU tiếp tục giao 

cho các đơn vị thực hiện việc chăm sóc, trông coi và bảo vệ rừng cho những năm tiếp 

theo nhằm đảm bảo cây trồng sống và phát triển. Nâng cấp, sửa chữa các công trình 

nông thôn quy mô nhỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý và bảo vệ rừng, nâng cao 

năng suất nông nghiệp, cải thiện thu nhập, thu hút lao động địa phƣơng và các tác 

động khác; đồng thời để phục vụ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.  

-Tiểu dự án nâng cấp, phục hồi các công trình đƣờng giao thông liên xã sẽ tạo 

cơ hội giúp ngƣời dân địa phƣơng, đặc biệt là phụ nữ tiết kiệm thời gian đi lại, dễ dàng 

di chuyển và tiếp cận thị trƣờng;   

-Tiểu dự án nâng cấp, sữa chữa hệ thống đê điều là tiền đề củng cố, phát triển 

các giải pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai bão lụt, hỗ trợ phát triển rừng ven 

biển;  

-Ví dụ nhƣ việc thực hiện Nâng cấp tuyến đƣờng, sau khi hoàn thành sẽ góp 

phần: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng, phục vụ công tác cứu 

hộ, cứu nạn trong các mùa bão lũ. 
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- Giữ ổn định khu vực dân cƣ, thúc đẩy việc đầu tƣ phát triển sản xuất đa ngành 

nghề, tăng thu nhập của xã hội, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tăng 

cƣờng an ninh, xã hội và tôn tạo cảnh quan môi trƣờng sinh thái bền vững.  

- Góp phần nâng cao năng lực của hệ thống giao thông của địa phƣơng, góp 

phần quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; tăng thêm phần cảnh quan thẩm 

mỹ trong vùng dự án, cải thiện tiểu vùng khí hậu theo chiều hƣớng tích cực. 

5.1.2. Tác động đến môi trường 

Tăng khả năng tích lũy và hấp thụ các-bon từ hoạt động trồng rừng, phục hồi và 

bảo vệ rừng ven biển (rừng ngập mặn và rừng trên cạn);  

Giảm thiểu các rủi ro thiên tai thông qua các diện tích rừng phòng hộ ven biển 

đặc biệt là giảm tác động của sóng biển đến hệ thống đê biển có thể gây vỡ đê biển, sụt 

lún đê biển;  

Ví dụ nhƣ việc thực hiện trồng rừng ngập mặn và rừng trên cát sẽ mang lại 

những ích lợi: 

- Việc trồng rừng trên cát sẽ mang lại những lợi ích to lớn về môi trƣờng, xã hội 

và phòng chống thiên tai. Tăng cƣờng sức chống chịu vùng ven biển trƣớc biến đổi khí 

hậu. 

- Trồng rừng sẽ góp phần nào đó vào việc giải quyết công ăn việc làm cho lao 

động địa phƣơng, thông qua việc thuê khoán lao động trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. 

- Trồng rừng góp phần nâng cao nhận thức cho ngƣời dân về trách nhiệm và 

quyền lợi từ việc bảo vệ và phát triển rừng. 

- Việc trồng rừng trên cạn sẽ làm giảm ô nhiễm không khí đặc biệt là khu vực 

thị xã Nghi Sơn với nhiều nhà máy. 

- Rừng trồng trên cát có chức năng giảm cƣờng độ gió, bão và các hiện tƣợng 

thời tiết cực đoan, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu dân cƣ, vùng sản xuất công 

nghiệp và các công trình xung quanh; Từ đó bảo vệ, phát triển rừng nhằm (i) ứng phó 

với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ thiên tai, (ii) bảo vệ cơ sở hạ tầng, (iii) bảo 

tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, tăng độ che phủ rừng; (iv) tạo 

việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho ngƣời dân, góp phần phát triển kinh tế 

- xã hội. 

Bảng 11. Kết quả trồng rừng của dự án FMCR- Tỉnh Quảng Trị 
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5.1.3. Tác động đến các nhóm người dễ bị tổn thương 

Theo kết quản điều tra trong khu vực dự án vẫn còn các hộ có thu nhập thấp, 

nằm trong nhóm hộ nghèo và cận nghèo cần đƣợc hỗ trợ để đảm bảo việc phúc lợi 

đƣợc quan tâm; tăng cƣờng các hoạt động xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho các 

nhóm này tham gia vào thực hiện các hoạt động của dự án nhƣ hoạt động trồng rừng 

tại các địa bàn có các gói đầu tƣ trồng/phục hồi rừng và đƣợc ƣu tiên thuê tham gia lao 

động phù hợp tại các hạng mục cơ sở hạ tầng nếu có nhu cầu và đảm bảo đủ điều kiện 

về sức khỏe, chuyên môn; Các giải pháp này vừa đảm bảo lợi ích tối ƣu mà họ nhận 

đƣợc từ dự án trong điều kiện hiện tại, đồng thời làm giảm những ảnh hƣởng bất lợi 

lên các nhóm này. Với sự hỗ trợ của Tƣ vấn Môi trƣờng - Xã hội, PPMU đã thực hiện 

lồng ghép các yêu cầu sử dụng lao động địa phƣơng vào hợp đồng kí kết giữa PPMU 

và Nhà thầu trồng rừng, Nhà thầu xây lắp. Trong quá trình sàng lọc cho từng Gói đầu 

tƣ/TDA, Tƣ vấn MT-XH, PPMU và chính quyền địa phƣơng cũng đã tiếp thu, lắng 

nghe ý kiến từ các trƣởng thôn, các hộ bị ảnh hƣởng trực tiếp bởi hoạt động của dự án; 

xây dựng các chƣơng trình mô hình sinh kế cho các hộ dân vùng dự án có nguyện 

vọng tham gia để phát triển kinh tế dựa trên các lợi thế từ địa phƣơng nhƣ: Mô hình 

canh tác nông nghiệp và chế biến nông sản sạch, mô hình chăn nuôi áp dụng công 

nghệ cao, mô hình du lịch biển đảo gắn với bảo vệ sinh thái….. Có tất cả 18 mô hình 

sinh kế đã đƣợc thực hiện tại dự án thành phần FMCR- Quảng Trị. 

5.2. Tác động tiêu cực tiềm năng  

5.2.1. Tác động do thu hồi đất 

a. Thu hồi đất 

Cải thiện quản lý rừng ven biển ở các huyện/quận đã đƣợc lựa chọn thông qua cải 

thiện các hoạt động lâm sinh để bảo vệ rừng ven biển hiện có, góp phần giảm phát thải 

khí nhà kính; hỗ trợ các bên liên quan ở huyện, quận bảo vệ và phát triển bền vừng các 

dịch vụ của hệ sinh thái rừng. Dự án đã thực hiện trồng mới, trồng phục hồi và bảo vệ 

2.328,44 ha Trong đó diện tích trồng, phục hồi là 646,54 ha và 1.681,90 ha bảo vệ; 

Ngoài ra dự án FMCR cũng hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa, cải tại cơ sở hạ tầng ven biển 

(nhƣ đê ngăn cát, đƣờng đê kết hợp bảo vệ rừng, đƣờng lâm sinh phục vụ công tác 

PCCCR …để nâng cao tính hiệu quả của hệ thống rừng ven biển và khả năng chống 

chịu của rừng. Tuy nhiên, nhƣ đã phân tích ở trên, Dự án FMCR chỉ thực hiện cải tạo, 

nâng cấp các tuyến đê, đƣờng giao thông hiện hữu; trồng rừng mới, phục hồi rừng và 

quản lý bảo vệ rừng, do đó dự án không thực hiện việc thu hồi đất. Đối với các TDA 

có xây dựng cơ sở hạ tầng nhƣ nâng cấp đƣờng giao thông, đƣờng lâm sinh, đƣờng 

phòng cháy chữa cháy, đƣờng kết hợp kè, đƣờng đê...các diện tích đất chiếm dụng tạm 

thời đều thuộc phạm vi đất giao thông, thủy lợi….ngƣời dân không đƣợc phép xây 

dựng nhà ở hoặc canh tác. Do đó không có tác động về tái định cƣ cũng không có ảnh 

hƣởng tài sản trên đất.  

b. Mất tài sản và cây cối  

Mặc dù dự án FMCR tỉnh Quảng Trị không thực hiện việc thu hồi đất, tuy 

nhiên một số công trình có tiếp giáp hoặc gần với diện nuôi trồng thủy sản của ngƣời 

dân, tài sản của hộ dân xây dựng, chiếm dụng phần đất giao thông do UBND xã quản 

lý. Trong quá trình thi công có thể ảnh hƣởng đến những tài sản, vật kiến trúc, cây cối, 

hoặc các loại chất thải rắn, nƣớc mƣa chảy tràn có thể làm giảm năng suất nuôi trồng 

thủy sản. Việc bồi thƣờng và hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về tài sản sẽ tuân thủ 
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theo các quy đinh trong các ESMP cho từng công trình/ gói đầu tƣ để giảm thiểu các 

tác động trong quá trình thực hiện dự án. 

Mức ảnh hƣởng và các tác động của các gói đầu tƣ đã đƣợc phản ánh chi tiết 

trong kết quả sàng lọc về môi trƣờng và xã hội của từng gói đầu tƣ và qua kết quả sàng 

lọc sẽ quyết định các tài liệu an toàn phù hợp cần phải chuẩn bị để giảm thiểu các tác 

động nếu có. Dựa trên kết quả sàng lọc, một Kế hoạch quản lý môi trƣờng (ESMP) đã 

đƣợc xây dựng nhằm đánh giá các tác tiêu cực liên quan đến môi trƣờng và xã hội và 

đƣa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp đối với từng tác động của các gói đầu tƣ. Hầu 

hết, các gói đầu tƣ đã đã có quyết định phê duyệt của các cơ quan liên quan đều có quy 

mô nhỏ, chủ yếu là đầu tƣ nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng (đê, đƣờng) trên nền tuyến 

hiện hữu. Trong quá trình thi công do hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển, máy 

móc thi công có thể có một số tác động đến môi trƣờng nhƣ phát sinh bụi, khí thải, 

chất thải và nƣớc thải sinh hoạt, chất thải chứa dầu mỡ, nƣớc mƣa chảy tràn qua khu 

vực thi công. Các rủi ro lao động, tai nạn giao thông và các mâu thuẫn xã hội khi thi 

công, việc tập trung công nhân có thể lan truyền dịch bệnh nhƣ HIV/AIDS. Tuy nhiên, 

nhận diện ban đầu thì hầu hết các tác động tiêu cực là tạm thời, cục bộ và ngắn hạn 

trong thời gian thi công công trình của TDA. Các tác động có thể đƣợc giảm thiểu 

bằng cách áp dụng các BPGT cụ thể với sự giám sát chặt chẽ của Tƣ vấn Môi trƣờng-

Xã hội, PPMU và cộng đồng địa phƣơng. 

Đến hết năm 2022, đã có 7 gói đầu tƣ thuộc HP2: Phục hồi và phát triển rừng 

ven biển đã và đang đƣợc thực hiên, bao gồm: 5 gói trồng và bảo vệ rừng ven biển và 

01 gói giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển; 01 gói trồng phục hồi tại huyện đảo Cồn 

Cỏ. Tất cả các gói này đều không có tác động trực tiếp tài sản, hoa lợi và đất đai của 

các hộ dân. Chỉ có vài tác động rất nhỏ về môi trƣờng xã hội trong quá trình thi công 

đã đƣợc nhà thầu tuân thủ thực hiện theo C-ESMP. 

c. Ảnh hưởng hoạt động sinh kế 

Trong quá trình thực hiện các gói đầu tƣ trồng rừng ngập mặn, ngƣời dân khu vực dự 

án có thể ảnh hƣởng hoạt động sinh kế, và hoặc giảm thu nhập do việc hạn chế tiếp 

cận, giảm không gian khai thác, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên các ảnh hƣởng này là 

không lớn và chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn từ 1 đến 2 tháng trong giai đoạn 

thi công trồng rừng tập trung. 

Cụ thể:  

- Việc làm rào chắn để bảo vệ cây con mới trồng sẽ gây cản trở và hạn chế việc 

di chuyển đánh bắt và khai thác thủy hải sảnNhƣ khu vực trồng rừng ngập mặn tại xã 

Triệu Độ; xã Vĩnh Giang trong thời gian 2 tháng lập rào chắn bảo vệ cây non. Sau khi 

hoàn thành thi công, các hoạt động giao thông thủy và đánh bắt nuôi trồng của ngƣời 

dân diễn ra bình thƣờng, thậm chí còn thuận lợi hơn khi chƣa thi công bởi các khu 

rừng ngập mặt đƣợc thiết kế các luồng lạch, ô thửa để phân luồng cho các thuyền của 

ngƣ dân di chuyển. 

- Việc chuẩn bị mặt bằng để tập kết cây con giống tại các hạng mục trồng  rừng 

ngập mặn sẽ tạm thời làm thu hẹp không gian khai thác thủy hải sản, các vị trí đang 

thả đăng hoặc lƣới sẽ phải rời đi chỗ khác để lấy mặt bằng thi công trồng rừng ngập 

mặn…Sau thời gian thi công 01 tháng, các vị trí này đƣợc hoàn nguyên để ngƣời dân 

tiếp tục các hoạt động khai thác nuôi trồng thủy hải sản. Điển hình nhất là hoạt động 

trồng rừng ngập mặn trong các đầm tôm xã Vĩnh Giang. 

Đối với tác động này, biện pháp giảm thiểu đã đƣợc thiết kế thông qua một Kế 
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hoạch quản lý Môi trƣờng và Xã hội (ESMP). Trong ESMP, biện pháp giảm thiểu tác 

động tiêu cực đến hoạt động sinh kế bao gồm: Sử dụng lực lƣợng lao động địa 

phƣơng, ƣu tiên các hộ bị ảnh hƣởng bởi dự án tham gia vào các công việc trồng mới, 

trồng bổ sung, chăm sóc bảo vệ cây non mới trồng và các công việc xây dựng, nâng 

cấp cơ sở hạ tầng có liên quan đến dự án. 

Tính tới quý IV năm 2022, Tƣ vấn MT-XH hỗ trợ PPMU thực hiện điều tra 

kinh xã hội của 514 hộ đƣợc xác định bị ảnh hƣởng bởi dự án, hỗ trợ lồng ghép vào hồ 

sơ thầu về việc sử dụng lao động địa phƣơng, ƣu tiên các hộ bị ảnh hƣởng, các hộ 

nghèo và cận nghèo trong vùng dự án tham gia vào các hoạt động của dự án để có 

thêm nguồn thu nhập nhƣ tham gia trồng rừng, chăm sóc rừng mới trồng và các hoạt 

động xây dựng cơ sở hạ tầng khác. Tƣ vấn hỗ trợ PPMU xây dựng các kế hoạch quản 

lý môi trƣờng (EMSP) nhằm nhận diện các tác động tiêu cực tiềm tàng và đƣa ra các 

biện pháp giảm thiểu tác động cụ thể cho từng gói đầu tƣ.  

5.2.2. Tác động tiêu cực đến sự tiếp cận của người dân địa phương đến 

nguồn tài nguyên rừng do các hoạt động quản lý và bảo vệ rừng 

Kết quả tham vấn cộng đồng xác nhận rằng những ngƣời xâm lấn rừng là những 

ngƣời làm nghề nông và thƣờng xuyên thu hái các sản phẩm từ rừng. Trong thời gian 

trồng rừng để bảo vệ cây non mới trồng sẽ dụng biện pháp dào chắn nhằm ngăn chặn 

việc xâm lấn của tàu thuyền vào khu vực này dẫn đến ngƣời dân khó khăn hơn trong 

việc tiếp cận vào khu đánh bắt bắt quen thuộc. Thiết kế trồng rừng theo ô thửa và tạo 

ra luồng lạch để tạo ra các lạch trống cho chăm sóc và cho ngƣời dân có thể tiếp cận 

bên trong rừng. Tuy nhiên, kết quả khảo sát hiện trƣờng cho thấy, ngƣời dân hoàn toàn 

có các tuyến đƣờng thay thế khác, vì vậy tác động này đƣợc đánh giá là nhỏ và không 

làm mất đi nguồn sinh kế của ngƣời dân. Các biện pháp giảm thiểu đã đƣợc xác định 

trong quá trình tham vấn cộng đồng và sẽ đƣợc tiếp tục thảo luận và quyết định trong 

các cuộc họp với các BQLRPH và/hoặc UBND các xã, cuộc họp với cộng đồng có quy 

mô lớn.  

Theo dự kiến nội dung tái cơ cấu sẽ triển khai hoạt động này trong giai đoạn 

2024-2026 (đang chờ quyết định phê duyệt của cơ quan chức năng). Về vấn đề giao 

khoán và bảo vệ rừng trong khu vực dự án, đến nay chƣa thực hiện
5
. Hiện nay, việc 

quản lý rừng phòng hộ tại các xã thực hiện dự án FMCR-Quảng Trị hoàn toàn do 04 

BQLRPH (Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Hƣớng hoá – ĐaKrông, BQL rừng phòng hộ 

lƣu vực sông Thạch Hãn; BQL rừng phòng hộ lƣu vực sông Bến Hải và Ban quản lý 

Khu bảo tổn biển đảo Cồn Cỏ quản lý về mặt lâm sinh, trồng và chăm sóc) và UBND 

các xã quản lý về đất đai, không giao đất giao rừng cho các hộ dân, do đó không xuất 

hiện các vấn đề về ảnh hƣởng đất và tài sản trên đất của ngƣời dân. Trong khu vực dự 

án, không có hộ nào sinh sống và canh tác bất hợp pháp trong khu vực rừng phòng hộ, 

bởi đây là những diện tích thuộc rừng phòng hộ là khu vực đƣợc bảo vệ và quản lý 

nghiêm ngặt, đặc biệt là rừng trên cạn và ở Cồn Cỏ. Chỉ có một số diện tích rừng ngập 

                                              
5
 Năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị  Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND Quy định một số chính sách 

hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 – 2025. Trƣớc đó, năm 2016, tỉnh 

có ban hành Quy định về giao khoán quản lý, bảo vệ, khai thác tỉa thƣa rừng trồng phòng hộ và hƣởng lợi của 

Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn lƣu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, vốn vay Ngân hàng hợp tác 

quốc tế Nhật Bản (JBIC).  
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mặn
6
, có ngƣời dân địa phƣơng  đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy hải sản tự nhiên và 

một số hộ nuôi trồng ở gần diện tích rừng dự án. Tuy nhiên, việc đánh bắt, khai thác 

nguồn lợi thủy hải sản này không ảnh hƣởng gì đến cây rừng cũng nhƣ không bị ngăn 

cấm. 

5.2.3. Tác động tiêu cực đến môi trường 

Các gói đầu tƣ trồng rừng ngập mặn và đầu tƣ nâng cấp cơ sở hạ tầng đều mang 

lại lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trƣờng (phòng chống gió bão v.v.). Tuy nhiên 

trong quá trình thi công vẫn xuất hiện một số tác động bất lợi ở mức độ và quy mô 

nhỏ, và sẽ đƣợc kiểm soát thông qua các biện pháp giảm thiểu. Một số tác động bất lợi 

có thể kể đến nhƣ: 

-Gia tăng chất thải (chất thải sinh ra trong quá trình thi công và sinh hoạt của 

công nhân). 

-Ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc của khu vực (việc sử dụng thuyền chở cây 

giống và vật liệu xây dựng và hoạt động xây dựng có thể làm khuấy động nguồn nƣớc 

của khu vực). 

-Gia tăng mức độ bụi hoặc tăng thêm chất ô nhiễm vào không khí (trong quá 

trình xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu). 

-Rủi ro phát tán dịch bệnh, tai nạn lao động, an toàn của cộng đồng xung quanh 

khu vực dự án. 

-Mâu thuẫn giữa công nhân và ngƣời dân địa phƣơng. 

-Nguy cơ khiến dòng chảy thủy văn gián đoạn, thay đổi cơ chế vận chuyển trầm 

tích của khu vực (do hoạt động đào, đắp đất khi thiết lập kè tạo bãi); 

-Có rủi ro về cháy rừng, nhƣng sẽ đƣợc kiểm soát chặt chẽ. 

5.2.4. Các rủi ro tiềm tàng khác 

Trong giai đoạn thi công, sự tập trung nhiều công nhân có thể dẫn đến bất ổn xã 

hội, gia tăng xung đột giữa công nhân và ngƣời dân địa phƣơng do sự khác biệt về thu 

nhập, việc làm, hành vi cƣ xử, và các vấn đề khác. Bên cạnh đó, việc tập trung công 

nhân (khoảng 10 -15 công nhân cho mỗi công trình) có thể làm xuất hiện nguy cơ lan 

truyền bệnh cho ngƣời dân địa phƣơng (và ngƣợc lại) nhƣ các bệnh lây lan qua đƣờng 

tình dục nhƣ HIV, giang mai, dịch COVID-19… và các bệnh liên quan đến đƣờng 

nƣớc nhƣ: tiêu chảy, đau mắt đỏ… Các bệnh liên quan đến muỗi (sốt xuất huyết…). 

Tuy nhiên, các hoạt động xây dựng tuyến đê, dƣờng giao thông chủ yếu là công trình 

nhỏ, xa khu dân cƣ sinh sống, Chủ dự án sẽ ƣu tiên sử dụng lao động địa phƣơng (nếu 

đáp ứng yêu cầu) do đó tác động này là nhỏ. 

Trong quá trình thi công mật độ phƣơng tiện giao thông tăng lên do vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ các công trình gây hƣ hỏng cơ sở hạ tầng, cản trở đến cả giao 

thông đƣờng thủy và đƣờng bộ. Cùng với đó là lƣợng khói, bụi, tiếng ồn do các 

phƣơng tiện gây ra làm ảnh hƣởng đến sức khỏe và một số sinh họat thƣờng ngày của 

ngƣời dân trong vùng dự án. Đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi đến trƣờng sẽ gặp các rủi 

ro về an toàn giao thông. 

                                              
6
 Vị trí trồng rừng ngập mặn là Tiểu khu NTK104 xã Trung Hải – huyện Gio Linh; 790A xã Triệu An; NTK xã 

Triệu Độ, NTK60 xã Triệu Phƣớc – huyện Triệu Phong và NTK72 xã Vĩnh Giang – huyện Vĩnh Linh - tỉnh 

Quảng Trị. Tổng diện tích 50,44ha. 
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Trong thời gian thi công các hạng mục nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông có thể 

ảnh hƣởng đến sản lƣợng của các ao hồ nuôi trồng thủy sản ở hai bên công trình điều 

đó có thể ảnh hƣởng đến thu nhập của ngƣời dân, trong đó phụ nữ cũng chiếm tỉ lệ 

nhất định.  

Việc thực hiện trồng rừng sẽ làm hạn chế tạm thời, ngắn hạn (1-2 tháng trong 

giai đoạn thi công) việc tiếp cận khu vực đánh bắt hải sản và sẽ tác động trực tiếp đến 

thu nhập của phụ nữ, tuy nhiên phụ nữ ở địa phƣơng từ lâu nay có nhiều nguồn và 

nhiều cơ hội tiếp cận sinh kế, nên họ rất linh hoạt thay đổi tạm thời để phù hợp và 

giảm thiểu đƣợc vấn đề nói trên.   
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PHẦN VI: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG 

Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cƣờng tính chống chịu vùng ven 

biển tỉnh Quảng Trị, nhƣ khảo sát đánh giá cho thấy sẽ mang lại những lợi ích cả trƣớc 

mắt và lâu dài cho ngƣời dân, cộng đồng thuộc vùng dự án nói riêng và các quận/ 

huyện nói chung. Cụ thể dự án sẽ góp phần bảo vệ và phát triển rừng ven biển, từng 

bƣớc phát triển sinh kế, nâng cấp cơ sở hạ tầng lâm sinh góp phần thực hiện thành 

công chƣơng trình xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo ra các cơ hội 

phát triển kinh tế - xã hội cho dân, phát triển lâm nghiệp để thích ứng với biến đổi khí 

hậu.  

Tuy nhiên, trong quá trình thi công và sau khi dự án hoàn thành có thể xuất hiện 

một số nhân tố tiêu cực ảnh hƣởng đến đời sống nhân dân và cộng đồng vùng dự án. 

Các nhân tố tiêu cực cơ bản là từ các vấn đề nhƣ: Mất hoặc giảm nguồn thu nhập do 

phải phá dỡ công trình, vật kiến trúc; phải tạm dừng hoặc dừng hẳn việc khai thác nuôi 

trồng thủy sản, có thể xảy ra mẫu thuẫn về sử dụng đất, tăng sử dụng phân bón, nguy 

cơ về sức khỏe, trật tự xã hội khi phát sinh một lƣợng công nhân. 

Tham vấn cộng đồng nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan tới những tác động 

tiêu cực có thể phát sinh và nhằm thiết lập kênh thông tin liên lạc, trong quá trình thực 

hiện dự án đã tham vấn với cộng đồng tại địa phƣơng để giảm thiểu những mâu thuẫn 

giữa chính sách của pháp luật Việt Nam và Ngân hàng thế giới, và chính sách giữa các 

dự án. Đặc biệt là các chính sách về Bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ, trên cùng một 

địa bàn có nhiều loại vốn đầu tƣ nếu các chính sách đền bù hỗ trợ không nhất quán sẽ 

nảy sinh khiếu kiện.  

Tác động tích cực của dự án là nổi bật và chủ yếu, các tác động tiêu cực là thứ 

yếu và có thể khắc phục đƣợc. Ma trận về tác động tiềm và biện pháp giảm thiểu đƣợc 

nêu nhƣ bảng dƣới đây (Các tiềm năng tác động về môi trƣờng và xã hội của các hạng 

mục dự án tại tỉnh Quảng Trị cũng đƣợc phân tích và đề nghị trong các ESMP trong 

thời gian thực hiện dự án từ 2021 -2023).
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Bảng 12. Các tác động tiêu cực tiềm tàng và biện pháp giảm thiểu 

Hoạt động 

của TDA 
Mô tả tác động/ dự kiến tác động Biện pháp giảm thiểu Kế hoạch hành động 

1. Giai đoạn chuẩn bị  

Thu dọn mặt 

bằng đối với 

những diện 

tích đất bị 

người dân 

xen lấn 

trong khu 

vực rừng suy 

thoái hoặc 

khu vực 

chưa có 

rừng 

1. Mất cây trồng và hoa màu 

2. Ảnh hƣởng hoạt động sinh kế 

 

1. Cây trồng và hoa màu sẽ đƣợc đền bù. 

2. Hợp phần 2 và hợp phần 3 của dự án sẽ hỗ trợ 

ngƣời dân ở những địa phƣơng này.  

Trong hợp phần 2 của dự án thành phần tỉnh 

Quảng Trị có 464,54 ha diện tích trồng rừng các 

hạng mục trồng mới và trồng bổ sung. Ban quản 

lý dự án đã giao cho cộng đồng các xã thực 

hiện. Ƣu tiên những hộ bị hạn chế quyền tiếp 

cận khu vực trồng rừng và ảnh hƣởng của dự án. 

Ở hợp phần 3: Tạo lợi ích bền vững từ rừng ven 

biển nhƣ đã nêu ở phần VII kế hoạch hành động 

giới (GAP) có yêu cầu các nhà thầu ƣu tiên 

tuyển dụng lao động là ngƣời địa phƣơng có đủ 

trình độ và năng lực đáp ứng đƣợc các công việc 

của nhà thầu và có tỉ lệ nữ tham gia là 30%   

- Các tác động xã hội tiêu 

cực tiềm tàng xảy ra do 

thu hồi đất và các tài sản 

khác sẽ theo chính sách 

OP 4.12 của Ngân hàng 

Thế giới.  

- Chuẩn bị ESMP cho từng 

gói đầu tƣ trong đó có quy 

định cụ thể về các tác động 

và biện pháp giảm thiều để 

giải quyết các tác động xảy 

ra theo đúng các quy định 

của chính sách. 

Chuẩn bị 

mặt bằng thi 

công các 

tuyến đê 

biển, đường 

giao thông 

1. Mất cây trồng và hoa màu 

2. Ảnh hƣởng tài sản vật kiến trúc 

 

Các tài sản ảnh hƣởng sẽ đƣợc đền bù.  

- Chuẩn bị ESMP cho từng 

gói đầu tƣ trong đó có quy 

định cụ thể về các tác động 

và biện pháp giảm thiều để 

giải quyết các tác động xảy 

ra theo đúng các quy định 

của chính sách 

2. Giai đoạn thi công  

Giảm thu 

nhập của 

Trong giai đoạn xây dựng, hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu diễn ra 

Nhà thầu cần đƣa ra 1 kế hoạch vận chuyển an 

toàn và phù hợp khi xe vận chuyển vật liệu đi 

Cần chuẩn bị một Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng - 
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Hoạt động 

của TDA 
Mô tả tác động/ dự kiến tác động Biện pháp giảm thiểu Kế hoạch hành động 

các hộ kinh 

doanh 

liên tục. Các hoạt động nhƣ vậy có 

thể gây ra hoặc làm cho ngƣời dân 

cảm thấy bất tiện khi vào các cửa 

hàng hoặc kinh doanh buôn bán, hoặc 

khách hàng có thể cảm thấy không vệ 

sinh khi ăn uống những chỗ trong khu 

vực bụi bặm, tiếng ồn lớn. Việc ít 

khách hàng hơn dẫn đến thu nhập của 

các hoạt động kinh doanh trên đƣờng 

sẽ bị giảm đi. 

 

qua các khu vực nhạy cảm, khu tập trung số 

lƣợng lớn các hộ kinh doanh, buôn bán. 

 

xã cho các hạng mục xây 

dựng nhằm giảm thiểu các 

tác động tiêu cực trong quá 

trình thi công 

Thiệt hại đối 

với cơ sở hạ 

tầng hiện 

trạng 

và/hoặc gián 

đoạn đối với 

các dịch vụ 

liên quan 

 

- Làm hƣ hại các cầu, cống thủy lợi, 

gây lầy hóa các tuyến đƣờng đất, 

bong chóc, nứt vỡ các tuyến đƣờng 

đã trải nhựa hoặc đƣờng bê tông 

- Trong quá trình vận chuyển có thể 

vƣớng phải các đƣờng điện hạ thế của 

các hộ nuôi thủy sản 

- Nhà thầu chỉ sử dụng các phƣơng tiện có kích 

thƣớc và tải trọng trong giới hạn cho phép đối 

với các tuyến đƣờng 

- Ngừng thi công khi các công trình hiện tại bị 

hƣ hỏng. Xác định nguyên nhân gây ra sự cố liên 

quan và tìm ra các giải pháp. Trong trƣờng hợp 

thiệt hại là do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải sửa 

chữa, phục hồi và bồi thƣờng bằng chi phí của 

mình. Kết quả xử lý những thiệt hại đó phải 

đƣợc kỹ sƣ giám sát phê duyệt; 

- Bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống đƣờng dây 

cáp của các hệ thống tiện ích hiện có phải đƣợc 

báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm 

càng tốt. 

Cần chuẩn bị một Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng - 

xã cho các hạng mục xây 

dựng nhằm giảm thiểu các 

tác động tiêu cực trong quá 

trình thi công 

Xung đột 

cộng đồng 

do tác động 

của xây 

dựng 

Xung quanh công trƣờng xây dựng có 

thể phát sinh một số dịch vụ nhƣ 

quán hàng tạp hóa, ăn uống của ngƣời 

dân địa phƣơng mở ra để phục vụ nhu 

cầu của công nhân sau giờ làm. Trong 

- Nhà thầu xây lắp cần có giải pháp cụ thể để 

quản lý chặt chẽ công nhân của mình, phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng. 

- Chủ dự án và Nhà thầu hợp tác cùng với chính 

quyền địa phƣơng trong công tác phòng chống tệ 

Chuẩn bị một Kế hoạch 

quản lý môi trƣờng - xã 

cho các hạng mục xây 

dựng nhằm giảm thiểu các 

tác động tiêu cực trong quá 
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Hoạt động 

của TDA 
Mô tả tác động/ dự kiến tác động Biện pháp giảm thiểu Kế hoạch hành động 

quá trình giao dịch có thể phát sinh 

các vấn đề về ăn uống nợ, ghi sổ, 

xung đột giữa công nhân, say 

rƣợu/bia, sử dụng ma túy... gây hiểu 

nhầm mâu thuẫn, xung đột giữa công 

nhân và ngƣời dân địa phƣơng khi ăn 

uống tại quán 

nạn xã hội. Tiến hành các chiến dịch nâng cao 

nhận thức của ngƣời lao động và cộng đồng về 

các vấn đề này, liên lạc với các tổ chức địa 

phƣơng để đảm bảo một hệ thống giám sát và 

giải quyết khiếu nại mà cộng đồng có thể tham 

khảo; 

trình thi công 

Xáo trộn xã 

hội và tác 

động của 

dòng lao 

động 

Xáo trộn xã hội hoặc thậm chí mâu 

thuẫn có thể nảy sinh khi công nhân 

đang có mặt trong khu vực dự án vì 

những lý do sau: 

- Ngƣời lao động đến từ những nơi 

khác có thu nhập, việc làm, uy tín và 

kỳ vọng khác nhau. 

- Ngôn ngữ, hành vi hoặc lỗi sống 

của công nhân không phù hợp với 

văn hóa/phong tục địa phƣơng, đặc 

biệt nếu họ uống rƣợu, cờ bạc, quấy 

rối tình dục hoặc mại dâm. 

- Tác động xây dựng, đặc biệt là chất 

thải và nƣớc thải, gây phiền toái, xáo 

trộn hoặc thậm chí gián đoạn hoạt 

động hàng ngày của cộng đồng địa 

phƣơng. 

- Điều kiện vệ sinh tại khu vực sinh 

sống của công nhân/lán trại lao động 

là rất thấp, gây ô nhiễm môi trƣờng 

và gây nguy hiểm cho cộng đồng. 

Về mức thu nhập, ngƣời lao động 

đƣợc trả lƣơng cho công việc của 

Sử dụng lao động địa phƣơng để thực hiện các 

công việc đơn giản. Hƣớng dẫn ngƣời lao động 

về các vấn đề môi trƣờng, an toàn và sức khỏe 

trƣớc khi thi công. Cần thông báo cho công nhân 

nhập cƣ theo phong tục, tập quán và thói quen 

địa phƣơng để tránh xung đột với ngƣời dân địa 

phƣơng; Nhà thầu và chủ đầu tƣ cần đảm bảo sự 

minh bạch và chi trả cho công nhân, ngƣời lao 

động 

Cần chuẩn bị một Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng - 

xã cho các hạng mục xây 

dựng nhằm giảm thiểu các 

tác động tiêu cực trong quá 

trình thi công 
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Hoạt động 

của TDA 
Mô tả tác động/ dự kiến tác động Biện pháp giảm thiểu Kế hoạch hành động 

mình và các khoản chi trả phải nằm 

trong khoảng giữa thu nhập thấp nhất 

và cao nhất của hộ gia đình trong 

cộng đồng. 

 

Tác động 

tiêu cực đến 

sức khỏe 

người dân 

địa phương 

- Tăng lƣu lƣợng giao thông trên các 

tuyến đƣờng, khí thải, bụi và tiếng ồn 

từ các hoạt động xây dựng cũng sẽ 

gây rủi ro cho sức khỏe và an toàn 

cho ngƣời dân địa phƣơng. 

- Nguy cơ tai nạn cao nhất vào ban 

đêm và trong giờ cao điểm ở các 

tuyến vận tải chính. 

- Bị lây các bệnh truyền nhiễm nhƣ 

HIV/AIDs, lao phổi, viêm gan B, đặc 

biệt là virus COVID-19 do sự tập 

trung công nhân và công nhân ở nơi 

khác đến 

 

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định tại Thông tƣ 

số 04/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về an 

toàn trong xây dựng 

- Chủ dự án và Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phƣơng trong việc thực hiện vệ 

sinh công cộng trong trƣờng hợp các bệnh dịch 

lan truyền trong khu vực; 

- Chủ dự án và Nhà thầu sẽ hợp tác với chính 

quyên địa phƣơng để phòng chống các tệ nạn xã 

hội; 

- Không đƣợc tạo phiền toái và xáo trộn trong 

hoặc gần cộng đồng 

- Lắp đặt các hàng rào, rào chắn, biển cảnh báo 

nguy hiểm xung quanh các công trƣờng. Cung 

cấp đủ ánh sáng khi thi công vào ban đêm. 

- Hạn chế tốc độ của phƣơng tiện vận chuyển đến 

20km/h trong phạm vi 200m từ công trƣờng để 

giảm bụi và tiếng ồn. 

- Giữ các máy móc và xe gây tiếng ồn ở những 

khoảng cách thích hợp mà tiếng ồn phát ra đến 

các khu dân cƣ sẽ không cao hơn 70dBA. 

- Dự án sẽ hợp tác với cơ sở y tế địa phƣơng 

trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm 

soát bệnh tật của công nhân 

- Cần thiết xây dựng cơ 

chế giám sát dựa vào cộng 

đồng để giải quyết an toàn 

và an ninh liên quan đến 

các vấn đề cộng 

đồng. Nhóm giám sát cộng 

đồng có thể xử lý hiệu quả 

những rủi ro này. 

- Cần xây dựng một kế 

hoạch hành động về giới 

để tiến hành các chƣơng 

trình phòng, chống 

HIV/AIDS ngăn chặn. 

Xây dựng kế hoạch và 

biện pháp ứng phó với 

dịch bệnh COVID-19. 

- Cần chuẩn bị một Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng - 

xã cho các hạng mục xây 

dựng nhằm giảm thiểu các 

tác động tiêu cực trong quá 

trình thi công 
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Hoạt động 

của TDA 
Mô tả tác động/ dự kiến tác động Biện pháp giảm thiểu Kế hoạch hành động 

Rủi ro cháy 

nổ và rò rỉ 

nguyên liệu 

Cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình 

vận chuyển, xử lý và lƣu giữ nhiên 

liệu hoặc khí, hoặc do hệ thống cung 

cấp điện tạm thời không an toàn. Hàn 

cũng có thể gây cháy. Cháy nổ có thể 

làm thiệt hại về ngƣời và tài sản của 

chính Nhà thầu và của ngƣời dân gần 

khu vực thi công. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ PCCC tại công trƣờng 

nhƣ cát, bình CO2, xẻng, đồng thời có bảng Nội 

quy và Tiêu lệnh chữa cháy kèm theo; 

- Đạo tạo, tập huấn cho các cán bộ, công nhân 

trên công trƣờng cách sử dụng các dụng cụ 

PCCC và biện pháp xử lý cụ thể trong từng 

trƣờng hợp; 

- Kiểm tra, bảo dƣỡng và kiểm định các trang 

thiết bị thi công, phƣơng tiện PCCC đúng định 

kỳ nhằm sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. 

 

Cần chuẩn bị một Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng - 

xã cho các hạng mục xây 

dựng nhằm giảm thiểu các 

tác động tiêu cực và rủi ro 

mất an toàn trong quá trình 

thi công 

Sử dụng lao 

động trẻ em 

Để giảm chi phí xây dựng các hạng 

mục công trình, một số công việc 

không yêu cầu lao động lành nghề, do 

đó, có nguy cơ là Nhà thầu sẽ sử 

dụng lao động trẻ em (theo quy định 

của Việt Nam, lao động trẻ em có 

nghĩa là trẻ em dƣới 15 tuổi). Do kiến 

thức hạn chế, trẻ em có thể bị lạm 

dụng sức lao động, ảnh hƣởng đến 

tâm lý, sức khỏe và khả năng học tập. 

Bộ luật lao động quy định cấm nhận trẻ em dƣới 

15 tuổi vào làm việc trong các cơ sở sử dụng lao 

động, trừ một số nghề và công việc do Bộ Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội quy định. Đối với 

những nghề và công việc đƣợc nhận trẻ em chƣa 

đủ 15 tuổi vào làm việc, học nghề, tập nghề thì 

việc nhận và sử dụng phải có sự đồng ý và theo 

dõi của cha mẹ hoặc ngƣời đỡ đầu. 

 

Cần chuẩn bị một Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng - 

xã cho các hạng mục xây 

dựng nhằm giảm thiểu các 

tác động tiêu cực trong quá 

trình thi công 

Cản trở đi 

lại và cản 

trở tiếp cận 

của người 

dân 

Hoạt động xây dựng nâng cấp các 

tuyến đƣờng và đê biển sẽ làm gián 

đoạn tạm thời tuyến đƣờng di chuyển 

của ngƣời dân dẫn đến giao thƣờng bị 

gián đoạn, mất nhiều thời gian khi di 

chuyển bằng tuyến đƣờng khác 

- Thông báo rộng rãi về kế hoạch triển khai thi 

công, thời gian hoàn thành để ngƣời dân đƣợc 

biết 

Cần chuẩn bị một Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng - 

xã cho các hạng mục xây 

dựng nhằm giảm thiểu các 

tác động tiêu cực trong quá 

trình thi công 

Ảnh hưởng 

đến hoạt 
- Quá trình thi công làm đƣờng sẽ gây 

khó khăn đi lại cho các hộ nuôi trồng 

Bố trí thời gian hợp lý, đặc biệt trong mùa mƣa; 

- Sử dụng các phƣơng pháp thi công phù hợp; 

Cần chuẩn bị một Kế 

hoạch quản lý môi trƣờng - 
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Hoạt động 

của TDA 
Mô tả tác động/ dự kiến tác động Biện pháp giảm thiểu Kế hoạch hành động 

động và 

năng suất 

của ao nuôi 

trồng thủy 

sản quanh 

khu vực thi 

công 

thủy sản; 

- Tăng độ đục và ô nhiễm nƣớc trong 

quá trình xây dựng ảnh hƣởng đến 

năng suất của ao nuôi, gây mất thu 

nhập của ngƣời dân địa phƣơng. 

 

- Theo dõi rung, chấn, sụt lún; 

- Thông báo cho chủ ao nuôi biết thời gian thi 

công; 

- Không xả trực tiếp chất thải xuống kênh/rạch 

và ao nuôi thủy sản 

-Thu gom vật liệu thừa tại công trƣờng hàng 

ngày. Trƣờng hợp dự báo có bão, dừng tất cả các 

hoạt động xây dựng, tiến hành dọn dẹp các khu 

vực, mang vác và bảo vệ vật liệu và máy móc 

xây dựng; 

- Không tập hợp vật liệu xây dựng cũng nhƣ máy 

móc, thiết bị gần bờ sông. Huy động từng khối 

lƣợng nhỏ vật liệu phù hợp với tiến độ thi công. 

Vật liệu phải đƣợc che chắn bằng vải bạt, tránh 

chiều gió, gần kênh /rạch, ao nuôi. 

- Ngăn chặn chất thải nguy hại, dầu phế thải 

hoặc chất thải tràn vào dòng chảy 

xã cho các hạng mục xây 

dựng nhằm giảm thiểu các 

tác động tiêu cực trong quá 

trình thi công 

Tác động 

tiêu cực đến 

các nhóm dễ 

bị tổn 

thương 

 

Trong các hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây 

dựng có lồng ghép yêu cầu sử dụng lao động địa 

phƣơng cho các công việc phù hợp trong đó ƣu 

tiên sử dụng lao động trong nhóm dễ bị tổn 

thƣơng. 

Chƣơng trình tập huấn/đào tạo về phát triển kinh 

tế hộ gia đình sẽ đƣợc thực hiện thông qua các 

mô hình sinh kế. Dự án sẽ hỗ trợ ngƣời dân tham 

gia các gói sinh kế của dự án. 

Chƣơng trình phục hồi thu 

nhập sẽ đƣợc lồng ghép 

trong quá trình thực hiện 

dự án, cụ thể: trong hợp 

đồng thi công có sử dụng 

lao động chƣa qua đào tạo, 

trong chƣơng trình vay vốn 

ƣu đãi tại địa phƣơng. 

Giám sát nội bộ sẽ thực 

hiện giám sát hoạt động 

với chu kỳ 3 tháng 

Mâu thuẫn - Hoạt động trồng rừng có thể tác - Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc trồng Cần chuẩn bị một Kế 
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Hoạt động 

của TDA 
Mô tả tác động/ dự kiến tác động Biện pháp giảm thiểu Kế hoạch hành động 

do chồng lấn 

đất ở khu 

vực trồng 

rừng và 

người nuôi 

trồng thủy 

sản, người 

đang tham 

gia đánh bắt 

trong khu 

vực trồng 

rừng 

động đến việc thu hẹp không gian 

đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản. Tuy 

nhiên, các tác động này chỉ diễn ra ở 

hoạt động trồng rừng ngập mặn, 

tuyến kè ven biển và trong thời gian 

rất ngắn (1- 2 tháng) tại thời điểm thi 

công. Tác động ảnh hƣởng chủ yếu là 

giao thông đƣờng thủy. Dẫn đến việc 

một vài trƣờng hợp ngƣời dân nhổ 

cây, mở lối đi, để thả lƣới, đăng ... 

rừng và bảo vệ rừng tới các bên liên quan 

- Tạo các nghề khai thác phù hợp tránh khai thác 

trong khu vực trồng mới và khu vực cần bảo vệ 

rừng 

- Các bên cần ngồi lại đàm phán với nhau để 

chia sẻ quyền lợi hợp lý trong việc sử dụng các 

nguồn lợi 

- Xây dựng quy chế, quy định về việc khai thác 

nguồn thủy sản tại khu vực trồng mới và khu vực 

cần bảo vệ rừng 

hoạch quản lý môi trƣờng - 

xã cho các hạng mục xây 

dựng nhằm giảm thiểu các 

tác động tiêu cực trong quá 

trình thi công 

Mâu thuẫn 

xã hội, vấn 

đề giới 

- Ngƣời trồng rừng có thể có nhiều 

phụ nữ tham gia hoạt động này, ngƣời 

phụ nữ có thể bị trả lƣơng không thỏa 

đáng, minh bạch, bị phân biệt về sức 

lao động... 

Tuyên truyền, phổ biến cho ngƣời dân về chính 

sách của dự án. 

- Họp cộng đồng để thống nhất về thành phần 

tham gia và phân công lao động, phổ biến công 

khai về mức tiền công và phƣơng thức, thời gian 

thanh toán. 

- Phổ biến cho ngƣời dân về cơ chế tiếp nhận và 

giải quyết khiếu nại của dự án. 

- PPMU phân công cán bộ tiếp nhận khiếu nại và 

thông báo cho cộng đồng số điện thoại của cán 

bộ nay 

Chuẩn bị một Kế hoạch 

hành động giới (GAP) 

nhằm giảm thiểu các tác 

động tiêu cực. 

GAP đƣợc tích hợp trong 

tài liệu này: Phần VII. Kế 

hoạch hành động giới. 

3. Giai đoạn vận hành 

Mâu thuẫn 

giữa các chủ 

rừng 

Việc giao khoán trông coi bảo vệ 

rừng có thể dẫn đến mâu thuẫn giữa 

các chủ rừng Tuy nhiên, nhƣ đã trình 

bày, các hoạt động trồng rừng tại dự 

án thành phần FMCR tỉnh Quảng Trị 

Tham vấn các bên có liên quan: ngƣời dân, chính 

quyền địa phƣơng, các cơ quan quản lí rừng và 

Ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự 

án, không phát hiện các mâu thuẫn giữa các chủ 

rừng. 

 Do  không phát hiện các 

mâu thuẫn giữa các chủ 

rừng đến thời điểm thực 

thực hiện TDA nên các kế 

hoạch hành động tuân thủ 
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Hoạt động 

của TDA 
Mô tả tác động/ dự kiến tác động Biện pháp giảm thiểu Kế hoạch hành động 

đƣợc thực hiện trong phạm vi rừng 

phòng hộ. Do đó, thuộc quyền quản 

lý của các BQLRPH và UBND các 

xã, không giao khoán cho cá nhân/các 

hộ dân quản lý 

an toàn dự thảo không phải 

thực hiện trên thực tế. 
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PHẦN VII: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI (GAP) 

Kế hoạch hành động về giới (GAP) đƣợc chuẩn bị để thúc đẩy và đảm bảo rằng 

phụ nữ đƣợc hƣởng lợi từ tất cả các dự án cũng nhƣ đƣợc bình đẳng tham gia vào việc 

ra quyết định. Mặc dù phụ nữ sẽ không bị ảnh hƣởng đáng kể bởi các dự án tại tỉnh 

Quảng Trị, nhƣng dựa trên các phân tích, cần có một Kế hoạch hành động về giới 

(GAP) để tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ trong các giai đoạn: chuẩn 

bị, thực hiện và vận hành dự án, cung cấp những cơ hội mới cho phụ nữ để tăng thu 

nhập mà không làm gia tăng gánh nặng của họ, tăng cƣờng và nâng cao địa vị xã hội 

của phụ nữ trong khu vực dự án. Dự án sẽ mang lại lợi ích ở mức độ cộng đồng và hộ 

gia đình, nhƣng phụ nữ sẽ có lợi hơn so với nam giới theo nhiều cách khác nhau. Kế 

hoạch hành động về giới (GAP) này đƣợc dựa trên một phân tích về giới đã đƣợc 

chuẩn bị cho dự án và đƣợc thiết kế theo Chính sách về giới và Phát triển của Ngân 

hàng Thế giới (WB) và Chiến lƣợc quốc gia về Bình đẳng giới của Chính phủ nƣớc 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2011). 

7.1. Vấn đề giới trên các địa bàn thực hiện dự án FMCR tỉnh Quảng Trị 

Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị đƣợc thực thiện trên địa bàn của 27 xã/ phƣờng 

của 04 huyện và 01 huyện đảo độc lập thuộc tỉnh Quảng Trị với thực trạng tình hình 

giới trên các địa bàn thực hiện dự án gồm các khía cạnh chính nhƣ sau: 

7.1.1. Vấn đề tham gia chính quyền 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và hội nhập 

kinh tế quốc tế Việt Nam đã gặt hái đƣợc nhiều kết quả tích cực về nhiều lĩnh vực 

trong đó bao gồm cả vấn đề bình đẳng giới. Tại tỉnh Quảng Trị, bình đẳng giới trong 

lĩnh vực chính trị đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng, cụ thể: 

Đến nay, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Quảng Trị có 01/06 đại biểu Quốc hội là 

nữ, đạt 16,67%; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp tỉnh là 12/50 đồng chí (đạt 

24%), cấp huyện 76/291 đồng chí (đạt 26,12%), cấp xã 597/2.821 đồng chí (đạt 

21,16%). Nữ lãnh đạo thuộc Sở, ban, ngành là 15/65 (đạt 26,15%); nữ lãnh đạo UBND 

các huyện, thị xã, thành phố là 02/27 (đạt 7,4%); nữ lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở hoặc 

tƣơng đƣơng là 68/221 (đạt 30,77%). 

 Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ lao động nữ làm công hƣởng lƣơng dự ƣớc đạt 

dƣới 36,5%, tỷ lệ lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp khoảng 47% và tỷ 

lệ nữ làm chủ doanh nghiệp là 25%... 

“Nguồn: Báo cáo tình hình công tác thực hiện bình đẳng giới năm 2019, Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị” 

Bên cạnh đó, để thực hiện các mục tiêu khác về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 

của phụ nữ, tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, 

thành, thị kiện toàn bộ máy. Trong đó, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh có 20 thành 

viên, Trƣởng ban là đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội làm Phó Ban thƣờng trực. Tỉnh cũng đã bố trí cán bộ 

làm công tác bình đẳng giới ở cấp tỉnh và cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bình đẳng 

giới ở cấp huyện, xã và thành lập đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia 

công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt ở thôn, bản. 

Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ các cấp, các ngành đã chỉ đạo các đơn vị, địa 

phƣơng tổ chức lồng ghép vào các chƣơng trình, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, triển 
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khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng 

ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với nhiều hình thức và nội dung phong 

phú, đa dạng. 

Đơn cử tiêu biểu, riêng Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Quảng Trị tổ 

chức 02 lớp tập huấn Luật Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các xã: Linh 

Trƣờng (huyện Gio Linh), Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) cho hơn 150 ngƣời là thành 

viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã, Chi hội trƣởng Hội phụ nữ, Bí thƣ Chi đoàn các 

thôn và cán bộ thôn, cộng tác viên bình đẳng giới, hộ dân tại xã. Phối hợp với UBND 

huyện Hƣớng Hóa và Đakrông tiếp tục triển khai Dự án Phòng chống kết hôn sớm ở 

các huyện miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp triển khai 02 đợt phát 

thanh lƣu động tại 42 xã, phƣờng, thị trấn của 9 huyện, thị xã, thành phố với nội dung 

về giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, Luật 

Bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn… 

7.1.2. Phân công lao động theo giới 

Trong 514 hộ khảo sát có 83 hộ đứng tên chủ hộ là phụ nữ chiếm 34,88%. Phần 

lớn nam giới giữ vai trò chủ hộ, trong trƣờng hợp nữ giới là chủ hộ phần lớn thuộc 

nhóm những hộ phụ nữ đơn thân, chồng mất hoặc ly dị. 

Trừ một số ít hộ phụ nữ đơn thân còn lại đa số nam giới giữ vai trò quyết định 

về định hƣớng phát triển kinh tế trong gia đình nhiều hơn phụ nữ. 

- Về cơ cấu thu nhập: 

Theo điều tra KTXH của tƣ vấn thực hiện từ tháng 12-2021 đến tháng 3-2022 

thì các hộ mà chủ hộ là nữ (có thu nhập bình quân là 12,2 triệu đồng/tháng tƣơng 

đƣơng khoảng 3,3 triệu đồng/tháng/khẩu) có đời sống kinh tế kém phát triển hơn các 

hộ nam chủ hộ (thu nhập bình quân là 15,77 triệu đồng/tháng, tƣơng đƣơng khoảng 3,7 

triệu đồng/tháng/khẩu). 

- Về tình hình chi tiêu:  

Các hộ mà chủ hộ là nữ (mức chi tiêu bình quân theo tháng là 8,8 triệu 

đồng/tháng/hộ, 2,38 triệu đồng/tháng/khẩu tƣơng đƣơng 72% thu nhập) có mức chi 

tiêu so với thu nhập lớn hơn các hộ nam chủ hộ (mức chi tiêu bình quân theo tháng là 

10,5 triệu đồng/tháng/hộ, 2,48 triệu đồng/tháng/khẩu tƣơng đƣơng 67% thu nhập), 

phần chi tiêu của các hộ do nữ là chủ hộ độc lập cũng thấp hơn các hộ do nam làm chủ 

hộ. 

Sự chênh lệch về thu nhập, chi tiêu giữa các hộ có chủ hộ là nữ và các hộ có 

chủ hộ là nam chủ yếu bao gồm những nguyên nhân sau: Nguồn lực về lao động hạn 

chế, trình độ thấp, thiếu kiến thức, kỹ năng trong việc xây dựng các kế hoạch sản xuất, 

chi tiêu cho gia đình; Khả năng tiếp cận các nguồn lực hạn chế. 

 - Về trình độ học vấn: 

Trình độ học vấn giữa nam và nữ cho thấy không có khác biệt đáng kể các hộ 

mà chủ hộ là Nữ với các hộ khảo sát không có khoảng cách rõ rệt, thể hiện nhận thức, 

thành kiến về giới trong xã hội đã đƣợc cải thiện nhiều. 

- Về phân công các công việc trong gia đình 

Đối với các hoạt động sản xuất: trồng trọt (trồng lúa, hoa màu); chăn nuôi; 

trồng rừng/ chăm sóc/ bảo vệ rừng; khai thác lâm sản; làm công nhân/làm thuê và nuôi 
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trồng thủy sản có sự tham gia của cả hai giới nam và nữ là chủ yếu.  

Ở vùng ven biển, một số nghề mà nam làm có thu nhập cao nhƣng nữ không 

làm đƣợc vì sức khỏe nhƣ đánh cá ngoài khơi hoặc xây dựng (nữ chỉ làm phụ hồ, nấu 

ăn không làm thợ xây nhƣ nam nên thu nhập thấp hơn). Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị 

có cơ hội cho phụ nữ tham gia chủ yếu trong việc trồng rừng/chăm sóc/bảo vệ rừng 

hoặc những công việc lao động phổ thông khi xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. 

Khi tham gia các công việc này phụ nữ có thể chịu rủi ro về nguy cơ bạo lực, quấy rồi 

tình dục, bị trả công thấp… nhƣng những rủi ro này ở dự án chỉ có thể có ở mức độ 

thấp do việc lao động gần nhà có thể đi về mỗi ngày và làm trong vùng cộng đồng mà 

họ đã sinh sống lâu năm nên dễ đƣợc bảo vệ khi cần.  

Dự án FMCR trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những tác động tích cực đến 

đời sống của ngƣời dân đặc biệt là ngƣời dân trong vùng dự án. Ngoài các tác động 

tích cực đến môi trƣờng dự án FMCR còn thu hút và tuyển dụng nhiều lao động tại địa 

phƣơng trong đó có lao động là nữ giới thông qua các hợp đồng/thỏa thuận trong các 

hoạt động từ đó tạo thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ, các hoạt động gồm: 

trồng và chăm sóc rừng, xây dựng cơ sở hạ tầng (chủ yếu là lao động chƣa qua đào 

tạo).  

Nhìn chung, khoảng cách về giới của các hộ khảo sát nói riêng và của vùng dự 

án nói chung không lớn và phản ánh phần nào tiến bộ về nhận thức của ngƣời dân 

trong cùng dự án; 

Đối với hoạt động trong gia đình: chăm sóc trẻ/ con cái; quét dọn nhà cửa; nấu 

nƣớng/ nội trợ thì chủ yếu là công việc nữ giới hoặc cả hai cùng tham gia. Công việc 

nấu nƣớng/ nội trợ chiếm 45% là nữ giới tham gia, và 41,2% là cả hai tham gia. Theo 

con số thống kê này cho thấy vẫn còn khoảng cách nhất định về giới trong xã hội vùng 

dự án. Công việc này khiến nữ giới mất nhiều thời gian cho các công việc trong gia 

đình từ đó giảm cơ hội tiếp xúc, tiếp cận với các công việc khác nhƣ tham gia các hoạt 

động cộng đồng, công tác xã hội, giải trí, tham gia các công việc quản lý, làm lãnh 

đạo; 

Hoạt động tham gia cộng đồng: Tham gia họp cộng đồng thì tỷ lệ nam giới 

tham gia nhiều hơn nữ giới chiếm (68,7%); tham gia tập huấn về tình hình sản xuất và 

sinh hoạt từ các tổ chức chính trị - xã hội thì có sự tham gia của cả hai giới tƣơng đối 

cao lần lƣợt là 72,9% và 58,4%; 

Tham gia quyết định: Việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng trong gia 

đình đa số các hộ có quyết định trên sự đồng ý hai ngƣời là nam giới và nữ giới (chiếm 

trên 73%).  

Nhìn chung do đặc điểm văn hóa và mang tính truyền thống của ngƣời Việt 

Nam, phần khác cũng là vì sự nhận thức về bình đẳng giới còn hạn chế. Ngoài việc 

tham gia tạo thu nhập cho gia đình, phụ nữ còn phải lo chăm sóc gia đình, thiếu thời 

gian nghỉ ngơi, giải trí và tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng, cũng nhƣ 

các cơ hội tham gia vào các khoá đào tạo, bồi dƣỡng để nâng cao năng lực. Điều này 

hạn chế khả năng tiếp cận với các công nghệ tiên tiến và để đóng góp vào các mục tiêu 

phát triển. Vì vậy, nếu không có những hỗ trợ hợp lý và kịp thời, cơ hội phát triển của 

phụ nữ sẽ thấp hơn nam.  

Các hoạt động trồng rừng đƣợc các nhà thầu thực hiện trồng rừng kết hợp với 

UBND các xã, hội phụ nữ các xã vùng dự án tổ chức tham vấn nhóm phụ nữ về 
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nguyện vọng của họ tham gia công việc trồng rừng, thảo luận rõ về các yêu cầu lao 

động của nhà thầu đối với việc tuyển dụng quản lí lao động trong đó có lao động nữ 

cũng nhƣ mức chi trả công lao động để lao động nữ đƣợc rõ. Đề nghi cam kết rõ của 

nhà thầu trồng rừng về tính công bằng trong việc đối sử với lao động nữ. Nhà thầu 

cũng cần làm rõ trong các cuộc họp cộng đồng về qui định tuân thủ, phòng chống dịch 

bênh, trong đó có các bệnh có nguy cơ lây truyền theo đƣờng tình dục, phòng chống 

bạo lực, phòng chống quấy rối, tấn công tình dục lao động nữ … 

Các hoạt động đã thực hiện của dự án nhƣ hoạt động trồng và phục hồi rừng có 

những gói thầu giao cho Cộng đồng ở các xã thực hiện hoặc các đoàn thể xã hội ở địa 

phƣơng thực hiện đã đảm bảo sự tham gia của ngƣời địa phƣơng cũng nhƣ sự tham gia 

của phụ nữ trong việc thực hiện dự án. 

Đối với những gói thầu do các nhà thầu thi công các nhà thầu đã tạo điều kiện 

sử dụng lao động là ngƣời địa phƣơng và tỉ lệ lao động nữ tối thiểu là 20%. 

          Kết quả ban đầu của giám sát môi trƣờng xã hôi đƣợc Tƣ ván thực hiện với các 

gói đầu tƣ đã đƣợc thực hiện cho thấy các yêu cầu/tiêu chí xã hội nêu ra đã đƣợc thực 

hiện có kết quả tốt. Đã không có vấn đề phức tạp xã hôi nào xẩy ra khi thực hiện các 

các gối thầu tại các địa phƣơng. Cân bằng về giới đã đƣợc đảm bảo với dòng lao động. 

Ở các gói thầu về trồng rừng tỷ lệ lao động nữ tham gia chiếm tỉ lệ trung bình là 

41,7% trong tổng số lao động tham gia, Với các gói đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, do 

tính chất công việc năng, tỷ lệ này thấp hơn song vẫn đạt mức trên 30%. Đối với các 

công việc cùng tính chất thù lao đƣợc trả giống nhau giữa nam và nữ. Đảm bảo các 

tiêu chí bình đẳng giới, khuyến khích nữ giới tham gia vào 9 hoạt động trồng và chăm 

sóc rừng; 27 hoạt động trồng cây phân tán; 15/18 lớp tập huấn gói sinh kế và đăng ký 

tham gia 9 gói công nghệ sắp triển khai….Các đánh giá sẽ đƣợc tiếp tục cập nhật với 

các gói đầu tƣ tiếp theo. 

Bảng 13. Số lượng lao động nữ tham gia các hoạt động của dự án 

Hoạt động thực hiện GAP 

Tỉ lệ nữ 

giới tham 
gia 

Hợp phần 2: Phục hồi và Phát triển rừng 41,7% 

1. Tiểu Hợp phần 2.1. Trồng và quản lý rừng phòng hộ ven biển. Hình 
thức tham gia của nữ giới là tham gia trồng và chăm sóc rừng theo 
sự huy động của các nhà thầu trồng rừng.  

72,3% 

2. Tiểu Hợp phần 2.2. Thi công các công trình bảo vệ rừng. Nữ giới 
tham gia công tác tập huấn công tác bảo vệ rừng, và một phần nhỏ 
đƣợc huy động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng (đƣờng – đê – kè) 
do các nhà thầu thi công thuê khoán. 

11,2 % 

Hợp phần 3: Tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển 41,0% 

3. Tiểu Hợp phần 3.1. Đầu tƣ tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển. 
Nữ giới hiện đang sản xuất trực tiếp tại các HTX và Doanh nghiệp 
có tham gia đăng ký 12 gói hỗ trợ về sinh kế của dự án. Nữ giới đề 
xuất đăng ký tham gia thêm khi các TDA mở rộng về quy mô và kế 
hoạch sản xuất.  

47, 4% 

4. Tiểu Hợp phần 3.2. Đầu tƣ các gói công nghệ và CSHT phục vụ sản 
xuất theo yêu cầu. . Nữ giới hiện đang sản xuất trực tiếp tại các 
HTX và Doanh nghiệp có tham gia đăng ký 09 gói hỗ trợ về công 
nghệ của dự án. Nữ giới đề xuất đăng ký tham gia thêm khi các 

34,6% 
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TDA mở rộng về quy mô và kế hoạch sản xuất. 

Tiểu Hợp phần 2.1. Trồng và quản lý rừng phòng hộ ven biển. Hình 
thức tham gia của nữ giới là tham gia trồng và chăm sóc rừng theo sự 
huy động của các nhà thầu trồng rừng.  

21% 

Tiểu Hợp phần 2.2. Thi công các công trình bảo vệ rừng. Nữ giới tham 
gia công tác tập huấn công tác bảo vệ rừng, và một phần nhỏ đƣợc huy 
động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng (đƣờng – đê – kè) do các nhà 
thầu thi công thuê khoán. 

21% 

7.1.3. Bạo lực gia đình 

Cùng với sự phát triển và tiến bộ của xã hội vấn đề bạo lực gia đình cũng đã 

giảm đi rất nhiều do: thông tin trên báo đài và các kênh truyền thông, công việc và thu 

nhập ổn định và đời sống đƣợc nâng cao, các gia đình trong vùng dự án đã nhận thức 

và ý thức đƣợc quyền và trách nhiệm của bản thân cũng nhƣ có đủ hiểu biết để tiếp 

cận các kênh hỗ trợ khi bị bao lực gia đình… 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xây dựng và duy trì hoạt động của 28 

mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, 16 mô hình hoạt động độc lập, 60 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 142 

nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 449 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 345 đƣờng dây 

nóng và hầu hết các địa phƣơng trên địa bàn toàn tỉnh đều có các tổ hòa giải. Các vấn 

đề này đã đƣợc điều tra, phân tích trong SA của dự án. 

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ tham gia vào các bên liên quan trong hoạt 

động giao khoán, quản lý rừng cộng đồng (thay vì thực hiện các kế hoạch COP nhƣ đã 

đề xuất trƣớc đây do điều chỉnh nội dung tổng thể HP2 của cả dự án FMCR). Bên cạnh 

đó, các mô hình sinh kế (đang trong quá trình đề xuất triển khai) cũng sẽ huy động sự 

tham gia của nữ giới, các nhóm dễ bị tổn thƣơng để nhận đƣợc những lợi ích tối đa của 

dự án. 

7.2. Mục tiêu của Kế hoạch hành động về giới (GAP) 

Dự án sẽ triển khai Kế hoạch hành động về giới (GAP) nhằm thúc đẩy cho sự 

tham gia của phụ nữ vào các hoạt động của dự án và tối đa hóa lợi ích dự án bằng việc 

tham gia quá trình xây dựng, các sáng kiến dựa vào cộng đồng và giảm thiểu tác động 

bất lợi từ việc thu hồi đất và các tác động môi trƣờng. Mục tiêu của Kế hoạch hành 

động về giới (GAP) là: (i) thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong việc thực hiện dự án; 

(ii) tăng tối đa sự tiếp cận của phụ nữ đối với lợi ích của dự án; (iii) tạo cơ hội để giúp 

phụ nữ nâng cao kỹ năng, thu nhập và tham gia vào quá trình ra quyết định; (iv) giảm 

thiểu tác động tiêu cực và rủi ro liên quan đến các tiểu dự án; và (iv) giảm thiểu tổn 

thƣơng xã hội. 

7.3. Các chiến lƣợc chính 

Hiểu rõ sự khác biệt giới về nhu cầu và tác động ảnh hƣởng của dự án FMCR 

tỉnh Quảng Trị để thực hiện các giải pháp, hành động. phù hợp, xuyên suốt về giới 

gồm: 

- Tạo điều kiện công bằng đối với phụ nữ trong tiếp cận và tham gia với các 

hoạt động của dự án nhƣ tham gia vào quá trình tham vấn cộng đồng, vào thực hiện 

các công việc của dự án theo các hợp phần đƣợc thiết kế; 

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ tham gia vào các bên liên quan trong hoạt 

động giao khoán, quản lý rừng cộng đồng (thay vì thực hiện các kế hoạch COP nhƣ đã 



 

Ban QLDA FMCR-tỉnh Quảng Trị                                                                 69 

đề xuất trƣớc đây do điều chỉnh nội dung tổng thể HP2 của cả dự án FMCR). Bên cạnh 

đó, các mô hình sinh kế (đang trong quá trình đề xuất triển khai) cũng sẽ huy động sự 

tham gia của nữ giới, các nhóm dễ bị tổn thƣơng để nhận đƣợc những lợi ích tối đa của 

dự án. 

- Tham gia giám sát cộng đồng về thực hiện dự án và các vấn đề liên quan đến 

yêu cầu về an toàn môi trƣờng vã xã hội;  

- Tham gia vào quá trình khiếu nại và giải quyết các khiếu nại của cộng đồng, 

của các gia đình và các bên có liên quan khác đến dự án. 

7.4. Kế hoạch hành động giới dự án FMCR tỉnh Quảng Trị 

Sẽ không có các hành động giới riêng/Độc lập trong thực hiện tất cả các hoạt 

động của FMCR tỉnh Quảng Trị, mà các hoạt động giới đƣợc lồng ghép/tích hợp trong 

tất cả các hoạt động ở các hợp phần của TDA ở tất cả các giai đoạn thực hiện hoạt 

động dự án: từ Tham vấn đến Giám sát đánh giá dự án. 

Các hoạt động, tiêu chí, chỉ số đề xuất cho kế hoạch hành động giới dự án 

FMCR tỉnh Quảng Trị nhƣ bảng dƣới đây: 

Bảng 14. Các hoạt động, tiêu chí, chỉ số đề xuất cho kế hoạch hành động giới 

Hoạt động  Tiêu chí 
Đơn vị thực 

hiện 

Kết quả 

mong muốn 

1. Hợp phần 2: Trồng và chăm sóc rừng: 

- Tập huấn Kỹ thuật 

phục hồi và trồng rừng 

ven biển. 

- Quản lý bảo vệ rừng 

dựa vào cộng đồng. 

- Giám sát, đánh giá 

chất lƣợng hoạt động 

thi công trồng rừng.  

 

- Khuyến khích phụ nữ tham 

gia vào các hoạt động tập 

huấn, đào tạo về kĩ thuật 

trồng, chăm sóc rừng ven 

biển. Đảm bảo luôn có sự 

tham gia của phụ nữ với tỷ 

lệ tối thiểu từ 20% trở lên và 

đƣợc trả công tƣơng đƣơng 

với quản lý, lao động nam có 

cùng nhiệm vụ khi tham gia 

công ven biển. 

- Tạo việc làm trong việc 

trồng, chăm sóc, tham gia 

các Hợp đồng trông coi, bảo 

vệ rừng/ chứng chỉ rừng 

giữa cơ quan quản lý rừng 

cần đƣợc đứng tên cả vợ và 

chồng cho tất cả các hợp 

đồng đƣợc ký. Ƣu tiên nhóm 

phụ nữ yếu thế (dễ bị tổn 

thƣơng) trong công tác trồng 

và trông coi, bảo vệ rừng 

theo hộ hoặc theo nhóm 

Ban QLDA 

tỉnh 

 

Có danh sách 

thành viên 

tham gia, 

trong đó có ít 

nhất 35% là 

nữ tham gia 

(áp dụng cho 

cả 03 hoạt 

động). 
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Hoạt động  Tiêu chí 
Đơn vị thực 

hiện 

Kết quả 

mong muốn 

cộng đồng (nếu các hộ có 

nguyện vọng tham gia) nếu 

có nhóm/cá nhân có đề nghị. 

- Tạo điều kiện để phụ nữ 

tham gia các tổ chức, đoàn, 

nhóm đánh giá chất lƣợng 

rừng là điều kiện để thể hiện 

vai trò và trách nhiệm của 

phụ nữ trong hoạt động bảo 

vệ rừng. 

2. Hợp phần 3: Tạo thu nhập bền vững từ rừng ven biển 

2.1: Các gói đầu tƣ tạo 

lợi ích từ rừng ven biển 

(Sinh kế) 

- Tập huấn, đào tạo 

nâng cao năng lực cho 

các nhóm hộ tham gia 

các gói sinh kế. 

- Xây dựng và tổ chức 

thực hiện mô hình. 

- Ƣu tiên phụ nữ tham gia 

các chƣơng trình sinh kế phù 

hợp có sự tham gia của phụ 

nữ với tỷ lệ tối thiểu từ 30% 

trở lên để tăng thêm thu 

nhập và tạo thêm việc làm 

cho ngƣời dân tham gia dự 

án đặc biệt cho phụ nữ. 

Ban QLDA 

tỉnh. 

Nhà thầu 

Lồng ghép 

vào HSMT 

Danh sách 

thành viên 

tham gia, 

trong đó có 

35% là nữ 

tham gia. 

D2.2: Cơ sở hạ tầng 

phục vụ sản xuất theo 

yêu cầu (Hỗ trợ nâng 

cấp cơ sở hạ tầng phục 

vụ sản xuất) 

- Tuyển dụng lao động 

nữ tham gia vào các 

công việc của các nhà 

thầu xây dựng. 

- Phụ nữ tham gia vào 

kế hoạch giám sát giám 

sát và đánh giá, quản lý 

cộng đồng trong quá 

trình xây dựng và vận 

hành các tuyến đƣờng. 

- Tạo điều kiện sử dụng lao 

động địa phƣơng tham gia 

vào hoạt động sử dụng lao 

động của nhà thầu trong đó 

có sử dụng tối thiểu 20% lao 

động nữ và lao động nữ 

đƣợc trả công tƣơng đƣơng 

với quản lý, lao động nam có 

cùng nhiệm vụ khi tham gia 

nếu có nhu cầu. 

- Khuyến khích phụ nữ tham 

gia vào các kế hoạch giám 

sát giám sát và đánh giá, 

giám sát cộng đồng, tổ chức 

tham vấn, tham gia, tham gia 

truyền thông về dự án, 

quyền bình đẳng giới tại địa 

phƣơng mình sinh sống, 

trong khu vực dọc theo các 

tuyến đƣờng mới đƣợc nâng 

Ban QLDA 

tỉnh. 

Nhà thầu 

Lồng ghép 

vào HSMT 

Danh sách 

thành viên 

tham gia, 

trong đó có 

20% là nữ 

tham gia. 



 

Ban QLDA FMCR-tỉnh Quảng Trị                                                                 71 

Hoạt động  Tiêu chí 
Đơn vị thực 

hiện 

Kết quả 

mong muốn 

cấp. 

3. Hợp phần 4 – Quản lý, Giám sát và Đánh giá thực hiện dự án và các kế hoạch 

khác. 

- Phụ nữ tham gia hội 

nghị sơ kết và tổng kết 

hoạt động của Ban 

QLDA cấp Tỉnh, các tổ 

công tác dự án ở các 

cấp. 

- Phụ nữ tham gia trong 

các hoạt động Quản lý 

dự án các cấp 

- Đảm bảo có ít nhất có từ 

10% số nữ tham gia hội nghị 

sơ kết và tổng kết của Ban 

QLDA tỉnh với các tổ công 

tác các cấp nhƣ một thành 

phần không thể thiếu thể 

hiện vai trò và vị trí của phụ 

nữ trong các hoạt động của 

dự án. 

Ban QLDA 

tỉnh 

Nhà thầu 

Tổ công tác 

cấp huyện, xã 

Quyết định 

thành lập tổ 

công tác, 

trong đó có 

20% là nữ 

tham gia. 

Báo cáo kết 

quả thực hiện 

- Đảm bảo có ít nhất có từ 

20% số nữ tham gia vào các 

hoạt động Quản lý dự án các 

cấp của dự án để tháo gỡ các 

vƣớng mắc, cung cấp thông 

tin, truyền thông về dự án, 

giải quyết khiếu nại liên 

quan đến dự án ở các cấp. 

Quyết định 

thành lập tổ 

công tác, 

trong đó có 

20% là nữ 

tham gia. 

Báo cáo kết 

quả thực hiện 

7.5. Tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá và kinh phí thực hiện GAP 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá Kế hoạch hành động 

giới (GAP) tùy theo yêu cầu chuyên môn từng giai đoạn sẽ có cán bộ phù hợp tham 

gia. Ban quản lý Dự án FMCR tỉnh Quảng Trị (PPMU) đã bố trí một số vị trí cán bộ 

tham gia gồm: 

- Giám đốc ban (kiêm nhiệm); 

- Cán bộ giám sát đánh giá dự án (kiêm nhiệm); 

- Cán bộ điều phối, kế hoạch, đào tạo (kiêm nhiệm); 

- Cán bộ mua sắm đấu thầu (chuyên trách); 

Mặt khác, cơ cấu tổ chức thực hiện dự án chung nhƣ đã mô tả chi tiết trong 

khung chính sách của dự án gồm các nội dung chính sau: 

- Cơ cấu tổ chức thực hiện dự án: Ban quản lý các dự án lâm nghiệp, thông qua 

Ban quản lý dự án trung ƣơng, và nhóm chuyên trách của Ngân hàng Thế giới cùng 

chịu trách nhiệm thực hiện, giám sát và đánh giá kế hoạch hành động giới; 

- Kế hoạch hành động giới sẽ đƣợc giám sát thực hiện định kỳ cùng với các 

hoạt động khác của dự án FMCR Quảng Trị bởi Ban quản lý dự án FMCR tỉnh Quảng 

Trị có sự hỗ trợ của Tƣ vấn an toàn xã hội và môi trƣờng. Các chỉ tiêu giám sát, đánh 

giá sẽ trên cơ sở của GAP này của dự án FMCR tỉnh Quảng Trị; cần bao gồm: Việc 

giám sát hàng tháng việc thực hiện GAP của Ban QLDA FMCR tỉnh Quảng Trị, mà cụ 
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thể là các điều khoản đƣợc thỏa thuận về thực hiện GAP trong các Hợp đồng giữa Ban 

QLDA và các nhà thầu của dự án. Ban QLDA sẽ lập và gửi báo cáo hàng quí về thực 

hiện dự án.  

Nguồn lực thực hiện: Nhƣ đã trình bày ở trên là sẽ không có một khoản ngân 

sách cụ thể, riêng/độc lập cho Kế hoạch hành động giới mà nguồn lực cho các hoạt 

động giới đƣợc lồng ghép/tích hợp trong tất cả các hoạt động ở các hợp phần của 

TDA, ở tất cả các giai đoạn thực hiện, hoạt động của dự án từ Tham vấn đến Giám sát 

đánh giá dự án của dự án FMCR tỉnh Quảng Trị. 
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PHẦN VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

8.1. Kết luận 

Dự án Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp và Tăng cƣờng tính chống chịu vùng 

ven biển (FMCR) sẽ mang lại những lợi ích cả trƣớc mắt và lâu dài cho ngƣời dân và 

cộng đồng tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, dự án FMCR là một trong những nhân tố quan 

trọng để phát triển ngành lâm nghiệp, đặc biệt là bảo vệ rừng ven biển cho tỉnh. Với 

các chính sách xã hội và cơ chế hỗ trợ, dự án sẽ từng bƣớc giải quyết việc làm, phát 

triển sinh kế, nâng cấp cơ sở hạ tầng lâm sinh góp phần thực hiện thành công chƣơng 

trình xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo ra các cơ hội phát triển 

kinh tế - xã hội cho ngƣời dân tộc thiểu số, phát triển lâm nghiệp để thích ứng với biến 

đổi khí hậu.  

Hiệu quả của dự án tập trung vào phát triển và bảo vệ rừng, tăng cơ hội việc 

làm và thu nhập cho cộng đồng, cải thiện môi trƣờng, tăng cƣờng phòng ngừa sự cố, 

thiên tai cho cộng đồng. Tuy nhiên, dự án cũng cần lƣu ý những tác động tiềm tàng có 

thể xảy ra nhƣtrong quá trình chuẩn bị mặt bằng có thể ảnh hƣởng đến sinh kế, trong 

và sau quá trình thi công xây dựng, nguy cơ ảnh hƣởng đến an toàn và sửa khỏe cộng 

đồng. Do đó, các dự án phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu những tác động tiêu 

cực nhƣ đã đề xuất trong báo cáo này để đảm bảo đời sống và sản xuất của ngƣời dân 

trong quá trình xây dựng.  

Kết quả tham vấn cho thấy ngƣời dân trong vùng TDA đều ủng hộ việc triển 

khai thực hiện TDA. 

8.2. Kiến nghị 

PPMU phối hợp cùng đơn vị Tƣ vấn Môi trƣờng – Xã hội và địa phƣơng phổ 

biến các nội dung liên quan đến dự án bao gồm: Các thông tin của dự án; các tác động 

tiêu cực/tích cực phát sinh trong suốt quá trình thực hiện; Và các lựa chọn để giảm 

thiểu các tác động; phƣơng pháp truyền thông cần phải giao tiếp trực tiếp qua các cơ 

quan chính phủ, các tổ chức địa phƣơng, các nhóm, các cuộc thảo luận nhóm; cho  

nhóm phụ nữ và ngƣời cao tuổi. 

PPMU phối hợp cùng chính quyền địa phƣơng cung cấp thông tin và nhận thức 

của ngƣời dân trong vùng dự án về các cách thức để ngăn chặn các tác động tiêu cực 

tiềm tàng lên xã hội các vấn đề có thể phát sinh trong suốt quá trình thực hiện dự án 

nhƣ các vấn đề về dịch bệnh, các vấn đề an ninh xã hội, an toàn giao thông..., thông 

qua việc phát tờ rơi, niêm yết công khai các chính sách an toàn, môi trƣờng, xã hội tại 

vùng dự án. Các tài liệu này (CSAT) đƣợc lập nhƣ ESMP, sàng lọc môi trƣờng xã hội 

theo các qui định của nhà nƣớc Việt Nam 

Việc thu hút sự tham gia bình đằng của các nhóm sinh hoạt trên địa bàn hoạt 

động của dự án là việc hết sức cần thiết. Đặc biệt cần lƣu ý đến nhóm dễ bị tổn thƣơng 

trong vùng, phụ nữ, trẻ em và ngƣời già. Giám sát cộng đồng cấp địa phƣơng đặc biệt 

chú ý đến tỷ lệ tham gia của phụ nữ. 

Trong quá trình vận hành dự án cần quan tâm đến vấn đề tạo công ăn việc làm 

cho lao động địa phƣơng, đặc biệt nhóm phụ nữ cũng cần đƣợc trả công nhƣ nam giới. 

Cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp để giảm thiểu các rủi ro trong vùng dự  

án bao gồm: Tham vấn cộng đồng trong suốt quá trình thực hiện dự án cũng nhƣ quá 
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trình chuẩn bị để giảm thiểu các xung đột phát sinh; Kế hoạch quản lý môi trƣờng xã 

hội, báo cáo đánh giá xã hội,  kế hoạch hành động giới, công bố thông tin, trách nhiệm 

giải thích cũng nhƣ giám sát các báo cáo để giảm thiểu các tác động bất lợi của dự án. 

Báo cáo đánh giá xã hội (SA) sẽ đƣợc đăng lên trang Web của Bộ NN&PTNT 

của tỉnh. Bản cứng bằng tiếng Việt sẽ đƣợc lƣu trữ tại CPMU, PPMU. Nội dung Kế 

hoạch hành động giới (GAP) đƣợc lồng ghép vào SA và công bố cùng SA. 
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PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT QUI MÔ TIỂU DỰ ÁN FMCR QUẢNG TRỊ 

Phụ lục 1.1. Diện tích rừng trồng của FMCR Quảng Trị 

 
  

Phục lục 1.2. Danh mục công trình theo gói đầu tƣ cập nhật đến tháng 5/2023. 

 

STT 
Tên/Danh mục công trình/hoạt động/gói 

đầu tƣ
7
 

Địa điểm thực hiện 
Thời gian  

thực hiện 

A Hợp phần 2.1: Trồng và quản lý rừng phòng hộ ven biển 

1 Gói trồng rừng trên cạn mới 
- 03 huyện Hải Lăng; Gio 
Linh; Triệu Phong. 

2021-2022 

2 Trồng phục hồi 
- 04 huyện: Vĩnh Linh; Gio 

Linh, Triệu Phong, Hải 
Lăng 

2021-2022 

3 Trồng rừng ngập mặn - 03 Huyện: Vĩnh Linh; 
Gio Linh; Triệu Phong 

2021-2022 

4 Trồng rừng  phục hồi Huyện đảo Cồn cỏ - Huyện đảo Cồn Cỏ 2021-2022 

5 Phục hồi rừng cho 100ha 
- 02  xã Triệu Sơn – Triệu 

Trạch Huyện Triệu 
Phong 

2021-2022 

6 Trồng cây phân tán - Tại 27 xã thuộc 05 huyện 
dự án 

2022-2023 

B. Hợp phần 2.2: Các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển 

1 Nâng cấp đê cát Gio Mỹ Xã Gio Mỹ 

 

2022-2023 

                                              
7
 Ghi rõ tên các hạng mục/hoạt động/gói đầu tư theo phê duyệt của tỉnh 
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STT 
Tên/Danh mục công trình/hoạt động/gói 

đầu tƣ
7
 

Địa điểm thực hiện 
Thời gian  

thực hiện 

C. Hợp phần 3.1: Các gói đầu tƣ tạo lợi ích từ rừng ven biển8 

1 

Xây dựng mô hình cây ném theo hƣớng 

canh tác hữu cơ, tiến tới xây dựng thƣơng 

hiệu ném Gio Mỹ, huyện Gio Linh 
- Xã Gio Mỹ 2021-2022 

2 
Trồng lúa canh tác tự nhiên xã Triệu Trạch, 

huyện Triệu Phong - Xã Triệu Trạch 2021 -2022 

3 
18 gói đầu tƣ sinh kế thực hiện tại 18 xã. 

 

- 18 xã của 04 huyện và 

Huyện đảo Cồn Cỏ 
2022-2023. 

D. Hợp phần 3.2: Cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ sản xuất theo yêu cầu 

1 Nâng cấp đê cát Triệu Sơn – Triệu Trạch. - 02 xã Triệu Sơn và 

Triệu Trạch 
2021-2022 

2 

Nâng cấp tuyến đê cát ven biển qua các xã: 

Hải Ba, Hải Quế, Hải Dƣơng - Huyện Hải 

Lăng - Tỉnh Quảng Trị. 
02 xã Hải Ba – Hải Quế 2021-2022 

3 
Nâng cấp các tuyến đƣờng phục vụ tuần tra, 

bảo vệ rừng trên huyện đảo Cồn Cỏ - Huyện đảo Cồn Cỏ 2021-2022 

4 

Nâng cấp đƣờng giao thông nông thôn phục 

vụ sản xuất và tuần tra bảo vệ, phòng chống 

cháy rừng ven biển 
- Huyện Gio Linh 2021-2022 

5 

Nâng cấp các tuyến đƣờng phục vụ lâm 

nghiệp và các gói đầu tƣ tạo lợi ích từ rừng 

ven biển các xã ven biển. 
- Huyện Vĩnh Linh 2021-2022 

6 

Nâng cấp các tuyến đƣờng tại các xã: Hải 

Ba, Hải Quế, Hải Dƣơng - Huyện Hải Lăng 

- Tỉnh Quảng Trị 
- Huyện Hải Lăng 2021-2022 

7 
9/9 gói đầu tƣ công nghệ phục vụ sản xuất 

(hợp phần 3.2.) 
- 8 xã 3 huyện và 01 huyện 

đảo Cồn Cỏ 

5/2022 đến 

4/2023 
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PHỤ LỤC 2:  BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG 

DỰ ÁN. 

Mẫu thu thập các xã – huyện Gio Linh – Tỉnh Quảng Trị. 

S
T
T 

Nội dung Đơn vị 

Số lƣợng / tỷ lệ (%) 

Xã 
Trung 
Giang 

Xã Gio 
Hải 

Xã Gio 
Việt 

TT Cửa 
Việt 

Xã Gio 
Mỹ 

1 
Số thôn/xóm 

Thôn/xó
m 

6 6 5 7 6 

Số nhà văn hóa Nhà 6 6 5 7 6 

2 

Hiện trạng đất đai 

Tổng diện tích tự nhiên ha 
2.305,0

6 
1959,05 356,76 688,13 2971.83 

Đất trồng cây hàng năm 
(CHN), (HNK) 

ha 398,82 348,82 21,54 43,13 0 

Đất trồng lúa (LUC) ha 108,11 659,59 37,71 198,61 923.98 

Đất trồng cây lâu năm (CLN) ha 
1.104,3

7 
  0,27  

Đất nuôi trồng thủy sản 
(NTS) 

ha 57,06  13,29 2,34 62.42 

Đất lâm nghiệp (LNP) ha 330,17 459,42 101,13 53,59 602.03 

Đất rừng tự nhiên (RTN) ha 124,09   0 0 

Đất rừng phòng hộ (RPH) ha 100,15 219,30 24,57 3,54 602.03 

Đất rừng sản xuất (RXS) ha 105,93 240,07 76,56 50,05 0 

Đất ở (ONT) ha 45,08 28,37 30,75 46,29 41.16 

Đất sử dụng vào mục đích 
công cộng (CCC) 

ha 149,13 317,02 27,0 82,37 163.65 

Đất nghĩa trang nghĩa địa 
(NTD) 

ha 80,74 96,61 18,23 55,33 119.24 

Nhóm đất chƣa sử dụng 
(CSD) 

ha 142,85 366,49 9,01 67,64 144.59 

3 

Dân số 

Số hộ Hộ 1.819 1685 1482 1398 1571 

Số dân Ngƣời 6.800 6939 6721 5465 6287 

Hộ nghèo Ngƣời 56 84 43 35 54 

4 

Thành phần dân tộc 

Dân tộc: Kinh % 100 99,64 75 83,6 100 

Dân tộc khác: ……... % 0 0,36 25 16,4 0 

5 

Cơ cấu dân cƣ 

Nam giới: Ngƣời 3.161 3573 3346 2655 2749 

Nữ giới: Ngƣời 3.071 3227 3593 4066 2716 

6 

Cơ cấu kinh tế    

Thu nhập bình quân đầu 
ngƣời/ năm 

(triệu 
đồng) 

37 38 33 48 43 

Tổng thu ngân sách xã năm 
2020 

Tỷ đồng 9,4 9,67 5,43 7,75 12.37 
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Tổng chi ngân sách xã năm 
2020 

Tỷ đồng 9,08 8,3 0,93 5,88 10,78 

7 

Đƣờng giao thông 

Đƣờng nhựa km 37 12,7 1 16,1 12.6 

Đƣờng bê tông km 3 13,9 17,1 5,6 14.48 

Đƣờng đất km 30 15,9 7,6 5,5 8.21 

Đƣờng sỏi, đá dăm km 35 24 1 1,6 36.72 

8 

Nƣớc và điện sinh hoạt 

Dùng nƣớc máy % 0 54,5 100 100 0 

Dùng nƣớc ao hồ, sông suối % 0 0 0 0 0 

Dùng nƣớc giếng đào, giếng 
khoan 

% 100 45,5 0 0 100 

Đã đƣợc cấp điện % 100 100 100 100 100 

9 

Trƣờng học 

Mẫu giáo Trƣờng 3 2 1 3 1 

Tiểu học Trƣờng 1 2 1 1 1 

THCS Trƣờng 1 2 1 1 1 

THPT Trƣờng 0 0 0 1 0 

1
0 

Y tế 

Những loại bệnh thƣờng gặp 
tại địa phƣơng 

- 

Huyết 
áp, cảm 

cúm, 
sốt, sốt 

xuất 
huyết… 

Huyết 
áp, cảm 

cúm, 
sốt, 

chân tay 
miệng 

sốt xuất 
huyết… 

Huyết 
áp, viêm 

khớp, 
đái thái 
đƣờng, 
gút... 

tim 
mạch, đột 
quỵ, tiểu 
đƣờng,un
g thƣ,... 

Huyết áp, 
cảm cúm, 
sốt, chan 

tay 
miệng sốt 

xuất 
huyết… 
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PHỤ LỤC 4. BIỂU THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN (lƣợc trích) 

 

STT Mô hình/Dự án 
Nội dung tập 

huấn 
Thời gian Địa điểm 

Số học 
viên tham 

gia 
Giảng viên Kết quả lớp tập huấn 

1 

Xây dựng mô hình 
trồng lúa bát đỏ 

theo hƣớng hữu cơ 
(giống lúa đặc sản 
địa phƣơng) tại xã 
Vĩnh Giang – Vĩnh 

Linh 

Tập huấn kỹ 
thuật trồng lúa 

Bát đỏ 

17/12/2022 

và 6/3/2023 

Trung tâm học 
tập cộng đồng 
thôn Tân Hòa, 
Vĩnh Giang, 
Vĩnh Linh 

30 

GVC: Lê Chí 
Công 

GVP: Lê Thị 
Tú 

Tổ chức 01 lớp tập huấn (2 đợt/lớp) 
với 30 học viên là nông dân của nhóm 
trồng lúa bát đỏ và những hộ trồng lúa 

thuộc HTX Tân Mỹ 

2 

Xây dựng mô hình 
trồng Lạc thâm 
canh thích ứng 

biến đổi khí hậu 
(BĐKH) tại xã Gio 

Hải huyện Gio 
Linh 

 

Tập huấn kỹ 
thuật trồng lạc 
che phủ nilon 

19/12/2022 

Trung tâm học 
tập cộng đồng 
thôn Nhĩ Hạ - 
Gio Hải – Gio 

Linh 

60 

GVC: Trần Thị 
Thúy 

GVP: Lê Thị 
Tú 

Tổ chức 02 lớp tập huấn cho 60 học 
viên (30hv/lớp) là nông dân của nhóm 

trồng lạc theo thâm canh thích ứng 
BĐKH 

3 

Xây dựng mô hình 
nuôi xen ghép tôm 

thẻ – cua tại xã 
Triệu An huyện 

Triệu Phong 

Tập huấn kỹ 
thuật nuôi xen 
ghép tôm thẻ - 

cua 

19/12/2022 

Hội trƣờng 
thôn Tƣờng 

Vân xã Triệu 
An huyện 

Triệu Phong 

30 

GVC: Lê Văn 
Lƣu 

GVP: Trƣơng 
Thị Quyết 

Tổ chức 01 lớp tập huấn với 30 học 
viên là nông dân của nhóm nuôi xen 

ghép tôm - cua 

4 

Mô hình trồng 
Môn nịt theo 

hƣớng hữu cơ, an 
toàn thực phẩm tại 

xã Vĩnh Thái 
huyện Vĩnh Linh 

Tập huấn kỹ 
thuật trồng 

môn nịt 

22/12/2022 

và 10/3/ 2023 

Trung tâm học 
tập cộng đồng 
thôn Tân Hòa, 

Vĩnh Thái, 
Vĩnh Linh 

20 

GVC: Lê Chí 
Công 

GVP: Lê Thị 
Tú 

Tổ chức 01 lớp tập huấn (2 đợt/lớp) 
với 20 học viên là nông dân của nhóm 
trồng môn theo hƣớng hữu cơ, an toàn 

sinh học 

5 

Xây dựng mô hình 
nuôi bò sinh sản 
(hình thức quay 
vòng) xã Trung 

Tập huấn kỹ 
thuật chăn 

nuôi bò sinh 
sản 

22/12/2022 

Nhà Văn Hóa 
thôn Thủy 
Trung, xã 

Trung Nam, 

37 

GVC: Lê 
Thanh Tùng 

GVP: Nguyễn 
Thị Huyền 

Thực hiện 01 lớp tập huấn về kỹ 
thuật Chăn nuôi bò sinh sản, trồng cỏ, 
chế biến và dự trữ thức ăn cho 37 học 

viên (37 học viên của nhóm). 
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Nam huyện Vĩnh 
Linh 

Vĩnh Linh  

6 

Xây dựng mô hình 
trồng lúa canh tác 

tự nhiên tại xã 
Triệu Sơn – Triệu 

Phong 

Tập huấn kỹ 
thuật trồng lúa 

CTTN 
23/12/2022 

Nhà cộng 
đồng thôn 

Đồng Văn xã 
Triệu Sơn 

huyện Triệu 
Phong 

37 

GVC: Trần Thị 
Thúy 

GVP: Lê Thị 
Hảo 

Tổ chức 01 lớp tập huấn với 38 học 
viên là nông dân của nhóm trồng lúa 

canh tác tự nhiên mới thành lập. 

7 

Mô hình chăn nuôi 
bò sinh sản nhốt 

chuồng tại Thị trấn 
Cửa Việt – Gio 

Linh 

Tập huấn kỹ 
thuật chăn 

nuôi bò sinh 
sản 

27/12/2022 

Nhà văn hóa 
Khu phố 7 – 
Thị trấn Cửa 
Việt huyện 
Gio Linh 

20 

GVC: Lê 
Thanh Tùng 

GVP: Hoàng 
Kim Khánh 

Thực hiện 01 lớp tập huấn về kỹ 
thuật Chăn nuôi bò sinh sản, trồng cỏ, 
chế biến và dự trữ thức ăn cho 20 học 
viên (12 học viên của nhóm và 08 học 

viên là hộ chăn nuôi lân cận). 

8 

Xây dựng mô hình 
sản xuất và chế 

biến dƣa muối xã 
Vĩnh Tú – Vĩnh 

Linh 

Tập huấn kỹ 
thuật sản xuất 

và chế biến 
dƣa muối 

27/12/2022 

Hội trƣờng 
UBND xã 
Vĩnh Tú – 

huyện Vĩnh 
Linh 

40 

GVC: Lê Chí 
Công 

GVP: Lê Thị 
Thúy 

Tổ chức 01 lớp tập huấn với 40 học 
viên cho chị em phụ nữa của nhóm sản 

xuất và chế biến dƣa muối Vĩnh Tú 
mới thành lập. 

9 

Xây dựng mô hình 
chế biến nƣớc mắm 
truyền thống Vịnh 

Mốc tại xã Kim 
Thạch, huyện Vĩnh 

Linh 

Tập huấn kỹ 
thuật chế biến 

nƣớc mắm 
truyền thống 

27/12/2022 

Trung tâm học 
tập cộng đồng 

thôn Vịnh 
Mốc – Kim 

Thạch – Vĩnh 
Linh 

20 

GVC: Lê Văn 
Lƣu 

GVP: Trần 
Hữu Phƣơng 

Tổ chức 01 lớp tập huấn với 20 học 
viên là nông dân của nhóm sản xuất 
nƣớc mắm truyền thống Vịnh Mốc 

mới thành lập và một số nông dân có 
kinh nghiệm sản xuất trong vùng. 

10 

Xây dựng mô hình 
sản xuất cây sen 

theo hƣớng hữu cơ 
tại xã Hải Quế, 

huyện Hải Lăng, 
tỉnh Quảng Trị 

Tập huấn kỹ 
thuật sản xuất 
cây sen theo 

hƣớng hữu cơ 

28/12/2022 

Nhà văn hóa 
thôn Hội Yên 
xã Hải Quế 
huyện Hải 

Lăng 

30 

GVC: Trần Thị 
Thúy 

GVP: Nguyễn 
Hữu Khoái 

Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật trồng 
sen theo hƣớng hữu cơ cho 30 học viên 

(20 nông dân trong mô hình và 10 
nông dân trồng sen trong vùng) 

 

Tham quan, 
học tập kinh 

nghiệm 
01/3/2023 

HTX Trồng 
sen An Lƣu – 

Triệu Sơn 
30 

HDV: Trần Thị 
Thúy 

BTC: Nguyễn 
Hữu Khoái 

Tham quan một số mô hình trồng sen, 
công tác giống, dây chuyền sản xuất 
sen tại HTX, cũng nhƣ tìm hiểu liên 

kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra 

11 
Mô hình nuôi gà 

thả vƣờn theo 
hƣớng ATSH tại xã 

Tập huấn kỹ 
thuật nuôi gà 
thả vƣờn theo 

22/2/2023 
Nhà cộng 
đồng thôn 

Thủy Bạn – 
20 

GVC: Lê 
Thanh Tùng 

Thực hiện 01 lớp tập huấn về kỹ 
thuật Chăn nuôi gà thả vƣờn theo 
hƣớng ATSH cho 20 học viên của 
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Trung Giang huyện 
Gio Linh 

hƣớng ATSH Trung Giang – 
Gio Linh 

GVP: Hoàng 
Kim Khánh 

nhóm. 

 

12 

Mô hình nuôi gà 
thả vƣờn theo 

hƣớng ATSH tại xã 
Trung Hải huyện 

Gio Linh 

Tập huấn kỹ 
thuật nuôi gà 
thả vƣờn theo 
hƣớng ATSH 

23/2/2023 

Nhà cộng 
đồng thôn 

Xuân Mỵ – 
Trung Hải – 

Gio Linh 

20 

GVC: Lê 
Thanh Tùng 

GVP: Hoàng 
Kim Khánh 

Thực hiện 01 lớp tập huấn về kỹ 
thuật Chăn nuôi gà thả vƣờn theo 
hƣớng ATSH cho 20 học viên của 

nhóm. 

 

13 

Xây dựng mô hình 
nuôi xen ghép tôm 
– cua tại xã Triệu 

Phƣớc huyện Triệu 
Phong 

Tập huấn kỹ 
thuật nuôi xen 
ghép tôm sú - 

cua 

28/2/2023 

Hội trƣờng 
UBND xã 

Triệu Phƣớc – 
Triệu Phong 

26 

GVC: Lê Văn 
Lƣu 

GVP: Trƣơng 
Thị Quyết 

Tổ chức 01 lớp tập huấn với 26 học 
viên là thành viên của nhóm nuôi thủy 

sản quảng canh. 
 

14 

Mô hình nuôi gà 
thả vƣờn theo 

hƣớng ATSH tại xã 
Triệu Vân huyện 

Triệu Phong 

Tập huấn kỹ 
thuật nuôi gà 
thả vƣờn theo 
hƣớng ATSH 

01/3/2023 

Hội trƣờng 
UBND xã 

Triệu Vân – 
Triệu Phong 

20 

GVC: Lê 
Thanh Tùng 

GVP: Nguyễn 
Quang Hƣng 

Thực hiện 01 lớp tập huấn về kỹ thuật 
Chăn nuôi gà thả vƣờn theo hƣớng 
ATSH cho 20 học viên của nhóm. 

 

15 

Mô hình nuôi gà 
thả vƣờn theo 

hƣớng ATSH tại xã 
Gio Việt huyện 

Gio Linh 

Tập huấn kỹ 
thuật nuôi gà 
thả vƣờn theo 
hƣớng ATSH 

03/3/2023 

Nhà cộng 
đồng thôn 

Hoàng Hà – 
Gio Việt – 
Gio Linh 

20 

GVC: Lê 
Thanh Tùng 

GVP: Hoàng 
Kim Khánh 

Thực hiện 01 lớp tập huấn về kỹ 
thuật Chăn nuôi gà thả vƣờn theo 
hƣớng ATSH cho 20 học viên của 

nhóm. 
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PHỤ LỤC 5: MẪU BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN (lƣợc trích) 
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PHỤ LỤC 6: MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM VẤN VÀ THỰC ĐỊA. 

  
Hình ảnh một số vị trí trồng rừng, hợp phần 2.2. 

  
Hình ảnh một số hoạt động trong thực hiện hợp phần 3.1 và 3.2 
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Hoạt động tập huấn. 
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PHỤ LỤC 7: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA KINH TẾ XÃ HỘI 
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